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CHÁNH KINH 
Gánh Nặng (S.11,25) 
- Ở Sàvatthi... 
- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về gánh 
nặng, mang gánh nặng lên, đặt gánh nặng xuông. Hãy 
nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 
- Này các Tỷ-kheo, thế nào là gánh nặng? Năm thủ uân 
là câu trả lời. Thế nảo là năm? Sắc thủ uân, thọ thủ uân, 
tưởng thủ uân, hành thủ uần, thức thủ uẫn. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là gánh nặng. 


- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kẻ mang gánh nặng? 
Người là câu trả lời. Vị Tôn giả này có tên như thế này, 
dòng họ như thế này. Này các Tý-kheo, đây gọi là kẻ 
mang gánh nặng! 


- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mang gánh nặng lên? 
Chính là tham ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ 
và tham, đi tìm hỷ lạc chỗ này, chỗ kia. Tức là dục ái, 
hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là mang 
gánh nặng lên. 

- Này các Tỷ-kheo, thế nào là đặt gánh nặng xuống? Đây 
là sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn, sự từ 
bỏ, sự xả ly, sự giải thoát, sự không chấp thủ. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là đặt gánh nặng xuống. 

- Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





Năm uẩn là gánh nặng, 

Kẻ gánh nặng là người; 
Mang lấy gánh nặng lên, 
Chính là khổ ở đời. 

Còn đặt gánh nặng xuống, 
Tức là lạc, không khổ, 

Đặi gánh nặng xuống Xong, 
Không mang thêm gánh khác. 
Nếu nhỏ khát ái lên, 

Tận cùng đến gốc rễ, 
Không còn đói và khái, 
Được giải thoát tịnh lạc! 
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PHẢN I 
GIỚI THIỆU 


Bốn tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bản, Đại 
Hội Kết Tập kinh Điển lần Thứ Nhất do Tôn giả 
Mahakassapa triệu tập cùng với sự tham dự của 500 vị 
A-lahán Tỳ-kheo tại động Sattapanni gần Thành 
Vương Xá (Rãjagaha). Trong đại hội này Tôn giả 
Mahakassapa đã hỏi bài kinh Gánh Nặng (Bhara sutta) 
này được Đức Phật thuyết ở đâu, và Tôn giả Anandã trả 
lời bằng cách nói như sau: 


“Evam me sutfftam...... ” (Tôi được nghe như 
vầy...). Sau đó ngài trùng tuyên nguyên văn bài kinh, 
“Một thời, Đức Thế Tôn cư ngụ tại Kỳ Viên tịnh xá, 
ngôi chùa do trưởng giả Cấp Cô Độc dâng cúng, tọa lạc 
tại Thành Xá-vệ do Vua PasenadT Kosala cai trỊ. 


Xá-vệ là tổng hành dinh của hai nước Kãsi và 
Kosala. Thỉnh thoảng Đức Phật cư ngụ tại Trúc Lâm 
Tịnh Xá ở Vương Xá Thành, hoặc tại Núi GiJjhakuta 
(Kỳ-xà Quật hay Linh Thứu Sơn) gần Kinh Đô. Những 
dịp khác ngài sẽ cư ngụ tại Vesäli, hay Kosambi, hay 
AlavI, hay Kapilavatthu... Sở dĩ ngài thường xuyên thay 
đổi nơi cư trú, hết nơi này đến nơi khác, là vì ngài muốn 
thuyết giảng Pháp và Luật đến những người đáng được 
thuyết. 


Trong khi Đức Phật đang cư trú tại Kỳ Viên Tịnh 
Xá như vậy, ngài gọi các vị Ty-kheo lại và nói: “Này 
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các Tỳ-kheo!” 


CHƯƠNG I: 
PHẬN SỰ HÀNG NGÀY CỦA ĐỨC PHẬT 


Tôi xin ra ngoài đề một chút để nói cho quý vị rõ 
vê năm phận sự hàng ngày được Đức Phật thực hiện 
theo trình tự. 


I. Thứ nhất là phận sự trước bữa ăn sáng 
(purebhatta kicca), tức phận sự được Đức Phật 
thực hiện giữa hừng đông và cuối bữa ăn sáng. 
Vào lúc hừng đông những vị thị giả dâng cho 

ngài nước và cây chà răng. Khi ngài chà rắng và rửa mặt 
xong ngài ngồi tĩnh tại một mình cho đến giờ đi bát, lúc 
đó ngài đắp y và lên đường rời khỏi tu viện. Thông 
thường ngài đi bộ giống như các vị Tỳ-kheo khác. 
Nhưng thỉnh thoảng ngài cũng thị hiện thần thông trong 
lúc đang lưu trú. Một cơn gió nhẹ, tác hành như cây 
chối, quét dọn con đường ngài đi. Trên trời những giọt 
mưa rơi xuống tây sạch bụi trần. Những đám mây bung 
ra giống như một chiếc dù che mát cho ngài. Những đóa 
hoa rơi quanh khi ngài bước đi. Những chướng ngại vật 
và hầm hồ tự động biến mất, và con đường trở nên 
phẳng lặng. Mỗi khi chân ngài chạm đất, những đóa hoa 
sen xòe ra như thể những chiếc gối đỡ lấy chân ngài. 


Khi ngài bước vào công thành hào quang sáu 
màu — xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và dải ngũ sắc — 
phát ra từ nơi thân của ngài. 
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Voi, ngựa, chim muông các loài... phát ra những 
âm thanh ngọt ngào trong khi những nhạc công tâu lên 
những bản nhạc băng nhạc cụ của mình. 


Đó là những phép lạ hay thần thông. Một số 
người đặt niềm tin nơi Đức Phật chỉ khi họ tận mắt 
chứng kiến ngài thực hiện những phép lạ như một đẳng 
siêu nhiên. Niềm tin này dẫn họ đến con đường giải 
thoát khỏi những khô đau của cuộc đời. Chính vì lợi ích 
của của những người này mà Đức Phật đã vận . dụng các 
phép thần thông gọi là Pathar1ya. Con người về bản chất 
rất khác nhau. Một số hiểu được pháp (dhamma) khi nó 
được giải thích theo cách đơn giản và bình thường. Tuy 
nhiên, một số khác lại thích cách thuyết gảng có phần 
trình diễn các phép thần thông tạo ra những hiện tượng 
kì lạ và phi thường. Tôi biết một bà tín nữ nọ rất thích 
những điều phi thường. Có lần bà đảnh lễ một bức tượng 
Phật và cầu xin, “Xin Đức Phật hiện xuống Và ngự trên 
đầu con với tắm y vàng, bình bát nạm ngọc và cây tích 
trượng đát nhiều loại châu báu.” Nghe được lời cầu 
nguyện này, người anh trai đã trách măng bà. Ông nói: 
“Bà thật là quá khó tính và câu nệ hình thức. Liệu Đức 
Phật có phải thực hiện hết các thần thông để làm vừa 
lòng bà không? Tôi mà là Phật tôi sẽ chẳng bao giờ nghe 
lời thỉnh cầu của bà! 


Có lần một người phụ nữ phương tây nói với tôi 
răng bả nghĩ việc sùng bái các ngôi tháp hoặc tượng Phật 
đê tưởng nhớ ngài băng một lăng hoa hay những vật tự 
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tạo bằng giấy, bằng nhựa, vàng lá và đá quý thật rườm 
rà và dư thừa. Bà nói “Nếu Đức Phật sống ở thời đại 
chúng ta ngài sẽ từ chối nhận những sự cúng dường như 
vậy.” Điều này cho thấy sự khác biệt về bản tính hay 
cách suy nghĩ của mỗi người khác nhau như thế nào. Tôi 
nghĩ chính vì Đức Phật muốn độ những người bị hấp 
dẫn bởi những hiện tượng kỳ lạ không cưỡng lại được 
này mà ngài đã thị hiện thần thông. 

Khi dân chúng nhìn thấy những phép lạ, ngay lập 
tức họ biết rằng Đức Phật đang trên đường đi khất thực 
đến các con đường hay khu vực họ ở. Họ liền ăn mặc tÈ 
chỉnh và cúng dường hương, hoa đến ngài. Sau đó họ 
thỉnh một số vị sư trong đoàn (cùng đi với ngài) tùy theo 
khả năng bồ thí và cúng dường vật thực của họ. 


Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp hợp 
theo căn cơ của thính chúng, có khi một số được an lập 
trong Tam Quy, một số thọ trì ngũ giới. Thậm chí có số 
đắc các đạo quả nhập lưu, nhất lai, bất lai, hoặc a-la-hán. 


Thuyết pháp xong, Đức Phật trở về chùa. Ngài 
nghỉ trong giảng đường một lúc chờ cho các vị tỳ-kheo 
đi khát thực trở về. Khi ngài được thông báo rằng tất cả 
đã về hết và thọ thực xong, ngài lui về hương thất 
(Gandhakuti) sau khi làm xong phận sự purebhatta kicca 
(phận sự trước bữa ăn sáng) của ngài. 
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H. Phận sự thứ hai là pacchabhatta kicca (phận 
sự sau bữa trưa), phận sự được ngài thực hiện 
sau bữa ăn trưa. 

Khi ngài sắp bước vào hương thất, ngài rửa chân và 

tại đó ngài khuyến giáo các vị đệ tử như vây: 


Này các tỳ-kheo! Hãy sống thận trọng; và chuyên 
cân nổ lực. Sanh trong thời kỳ Đức Phát xuất hiện trên 
thế gian này là điều khó; sanh làm người là khó; đạt 
được sự hoàn thành là khó; được xuất gia là khó; có 
được cơ hội nghe chánh pháp là khó. 


Sau khi Đức Phật nhập diệt những lời dạy của ngài 
vẫn còn được lưu truyền; vì thế chúng ta đang sống 
trong thời kỳ có Giáo Pháp của Đức Phật. Cơ hội này 
rất khó gặp. Những ai đã có được nó nên sống thận trọng 
để cô găng hoàn thành giới, định và tuệ. Ở đây Đức Phật 
có đề cập đến sự hoàn thành (sampatti), điều này cần 
phải được làm cho sáng tỏ. Sống ở một nơi thích hợp để 
thực hành Pháp đưa đến Đạo Quả, có đầy đủ hảo tướng, 
niềm tin mãnh liệt nơi Tam Bảo, sanh trong thời kỳ 
thịnh vượng, sung túc về vật thực, khỏe mạnh đề hành 
pháp... được xem là những điều kiện cần phải được thỏa 
mãn đề đạt đến sự hoàn thành (sampatfI). 


Sau khi khuyến giáo, nhắc nhở các vị Tỳ-kheo về 
năm điều khó, Đức Phật ấn định những đề tài thiền 
(kammatthãna) phù hợp với căn tánh của những người 
hỏi xin. Khi đã nhận được những chỉ dẫn này các vị Tỳ- 
kheo trở về các khu rừng đề hành thiền dưới gốc cây hay 
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những nơi thích hợp khác. 


Đức Phật cũng lui về hương phòng, và nếu muốn, 
ngài nằm xuống bên hông phải để nghỉ ngơi. Khi đã thư 
giãn xong Đức Phật ngôi dậy và quan sát trong con mắt 
tâm của ngài tình trạng thế gian với trí biết thượng hạ 
căn cơ của các chúng sanh (Indriyaparopariyatfa ñ ñang). 
đây là một loại trí tuệ biết rõ mức độ phát triển cao thập 
về các căn tinh thần của các chúng sanh, và trí biết 
những khuynh hướng và dục vọng ngủ ngầm nơi họ 
(aäsayanusayañana). Hai loại trí này thường được gọi là 
“Phật Nhãn”. Ngài nhìn vào thế gian để thấy xem có 
chúng sanh dễ dạy nào đã chín mùi cho sự giải thoát 
khỏi khổ đau của kiếp nhân sinh không. Khi một người 
dễ dạy (veneyya) như vậy sắp đến với ngài, ngài chờ 
người ấy; nhưng khi người ấy ở một nơi xa xôi nào đó, 
ngài sẽ dùng thần thông để đi đến họ. Những phận sự 
này được ngài thực hiện trong suốt giai đoạn hai của 
buổi chiều. Trong giai đoạn ba dân chúng từ những khu 
phố hay những khu dân cư mà trước đây Đức Phật đã đi 
khất thực, sẽ ăn mặc đẹp đẽ và cầm theo hương hoa cùng 
nhau đi đến tịnh xá. Ở Thành Vương Xá họ thường đi 
đến Trúc Lâm Tịnh Xá; Ở Tỳ-xá-ly (Vesãli), thì đến Đại 
Lâm Tịnh Xá (Mahävanna); ở Xá-vệ thì đến Đông Viên 
Tịnh Xá (Pubbarama). Tất nhiên khi bài Kinh Gánh 
Nặng (Bhãra Sutta) này được thuyết tại thì mọi người 
đều ở Kỳ Viên Tự. Khi hàng trăm, hàng ngàn người đã 
tụ tập lại, thông thường Đức Phật sẽ đi vào Chánh Pháp 


14 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





Đường (Dhammasäla) và thuyết những bài pháp thích 
hợp. Lúc bấy giờ tất cả các vị Tỳ-kheo không bịnh hay 
không bất khả dụng đều đến tham dự cùng với những 
người tại gia cư sĩ. Và các vị Tỳ-kheo Ni cũng đến. Do 
đó thính chúng bao giờ cũng gồm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, 
nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Tuy nhiên thói quen của Đức Phật 
bao giờ cũng dành ưu tiên cho các vị sư, vì thế ngài luôn 
luôn gọi “Này các Ty-kheo' trước. 


Như trường hợp hiện nay, khi Đức Phật sắp thuyết 
bài Kinh Gánh Nặng, ngài gọi các vị T-kheo trước. Sau 
đó các vị Tỳ-kheo kính cân đáp lại, “Bạch Đức Thê 
Tôn!” 


Kế đó Đức Phật tiếp tục thuyết giảng bài kinh, sau 
khi thuyêt xong các vị Tỳ-kheo và nam nữ cư sĩ sẽ đảnh 
lễ bậc Đạo Sư và giải tán. 


HH. Phận sự thứ ba là Purimayäma Kicca, tức 
những phận sự làm vào buổi tối. 

Đức Phật sẽ tắm nếu ngài muốn và sau đó ngồi một 
mình trên bồ đoàn trong hương thất. Các vị Tỳ-kheo lúc 
này sẽ thỉnh cầu ngài giải thích một số điểm gút mắc nào 
đó liên quan đến vấn đề tôn giáo, hoặc chỉ dẫn thêm về 
những đề tài thiền, hoặc chỉ xin ngài thuyết giảng. Đức 
Phật thường dùng thời giờ để thỏa mãn những yêu cầu 
của các vị Tỳ-kheo cho đến khoảng 10 giờ đêm. 
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IV. Phận sự thứ tư là Majjhimayäma Kicca hay 

phận sự lúc nửa đêm. 

Nửa đêm, các vị chư thiên và phạm thiên từ mười 
ngàn thế giới đi đến Đức Phật và hỏi ngài những câu 
hỏi. Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Có Kệ (Sagãtha) có ghi 
lại những câu trả lời của Đức Phật cho những câu hỏi 
này. Thông thường, phận sự thứ tư sẽ kéo dài khoảng 
hai tiếng, như vậy có nghĩa là đến khoảng 2 giờ sáng. 


V, Phận sự thứ năm là Pacchimayäma Kicca, 

hay phận sự vào canh cuối của đêm. 

Phận sự này kéo dài khoảng ba giờ. Giờ đầu, Đức 
Phật đi kinh hành quanh hành lang để duy trì sức khỏe. 
Chỉ có giờ thứ hai ngài mới ngủ, và giấc ngủ của ngài 
kéo dài khoảng một giờ. Khi Đức Phật thức dậy vào giờ 
thứ ba, ngài sẽ quan sát thế gian và mở rộng võng trí của 
ngài (net of knowledge) trùm khắp mọi nơi như ngài đã 
làm trong phận sự thứ nhất đề thấy xem có người nào đã 
chín mùi cho sự giải thoát không. 


Như vậy chúng ta thấy, thực tế Đức Phật không có 
thời giờ dành cho những chuyện thế gian. Ngài luôn 
luôn bận rộn với năm phận sự này. Có lẽ ngài đã thuyết 
bài kinh Gánh Năng trong thời gian thực hiện những 
phận sự vào buổi tối; tuy nhiên tôi lại nghĩ răng vì bài 
kinh liên quan đến bốn loại thính chúng, Tỳ-kheo và cư 
sĩ của cả hai giới, nên có thê ngài đã thuyết bài kinh này 
vào buổi chiều. Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng, mặc 
dù tứ chúng cùng có mặt, bài kinh vẫn chủ yếu nhắm 
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đến các vị Tỳ-kheo, vì lẽ phần giới thiệu bắt đầu với 
những từ, “Này các Ty-kheo!* Vì thê chúng ta tìm thây 
đoạn văn kinh sau: 


Này các T)- -kheo! Nhự Lai sẽ nói cho các vị biết về 
gánh nặng, về người mang gánh nặng, về việc vận 
chuyển gánh nặng và về việc đặt xuống gánh nặng. Hãy 
lắng nghe và khéo tác ý. Như Lai sẽ nói về những điều 
ấy ngay bây giờ. 

Như vậy Đức Phật đã chỉ thị các vị Tỳ-kheo phải 
khéo tác ý đến bài pháp của ngài liên quan đến gánh 
nặng, người mang gánh nặng, việc vận chuyên gánh 
nặng và việc đặt xuống gánh nặng, trong đó việc nhấn 
mạnh đến khéo tác ý của Đức Phật rất đáng lưu ý. Chẳng 
lợi ích gì cho người không khéo lắng nghe. Chỉ những 
ai chú tâm vào những điều ngài dạy mới có thể có được 
sự giác ngộ đạo quả. Mở đầu bài kinh, sự nhấn mạnh 
của ngài đặt ở chỗ quăng bỏ gánh nặng làm cho người 
ta nhẹ nhõm và an vui nhiều như thế nào. 
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CHƯƠNG II 
GÁNH NẶNG THỰC SỰ: NĂM UẦN 


Khi các vị đệ tử đã ôn định sự chú tâm, Đức Phật 
mở đầu bài kinh với lời giới thiệu sau: 

Thế nào, này các Tỳ-kheo, là gánh nặng? Năm 
thủ uẩn (upädänakkhandha) chính là gánh nặng. 
(Katamo ca Bhikkhave bharo? Pancupadanakkhandha 
fiSsSq accamiyam). 


Trong cuộc sống hàng ngày có lẽ chúng ta đã 
từng gặp những công nhân bốc vác tại các bến cảng hay 
những phu khuân vác ở những trạm xe lửa, mang vác 
những vật nặng từ nơi này đến nơi khác. Một số vật nặng 
đến nỗi người ta phải dùng đến cần câu. Một hình ảnh 
khá quen thuộc ở Miễn Điện là hình ảnh một người công 
nhân vác những bao gạo. Người khỏe mạnh có thể vác 
nó hoặc thậm chí giữ nó trên vai được một thời gian dài, 
nhưng thực sự thời gian dài ở đây chỉ tính bằng phút. 
Anh ta không thể mang nó cả giờ, đừng nói gì tới cả 
ngày. Nếu anh ta cố giữ nó trên vai, có thể anh ta sẽ bị 
nó đè chết. Nhưng thật nhẹ nhõm biết bao khi anh ta 
quăng nó xuống! Bây giờ anh ta cảm thấy sung sướng 
rằng cuối cùng thì công việc đã xong. 


Tuy nhiên đấy chỉ là gánh nặng bình thường mà 
một người có thể mang. Còn về gánh nặng năm uân mà 
chúng ta gọi là thân này thì sao? Khi chúng ta dính mắc 
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vào năm uân, năm uân này đã bị chấp thủ vì thế nó trở 
thành năm thủ uân (upadanakkhandhas). Đây là một 
gánh nặng lớn. 


I. Gánh nặng năm uẫn là rất lớn 

Những gì tôi muốn nói với các bạn chính là gánh 
nặng năm uẫn này, một gánh nặng được xem là nặng 
hơn bất kỳ gánh nặng nào khác mà những công nhân 
hàng ngày phải mang từ nơi này đến nơi khác. Con 
người bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian để giữ cho 
cái thân này được khỏe mạnh. Đề duy trì sức khỏe họ 
phải cho nó ăn hàng ngày. Một số người chỉ quan tâm 
giữ gìn sức khỏe cho thân họ thôi mà còn phải lo cho cả 
thân của những người khác, và điều này, không chỉ 
trong chốc lát, mà suốt cả cuộc đời. Ây là chỉ nói đến 
mối liên hệ trong kiếp hiện tại thôi đấy. Trên thực tế, 
chúng ta đã mang gánh nặng của hiện hữu này qua vô 
lượng kiếp luân hồi. Chúng ta không thể nhắc nó khỏi 
vai chúng ta dù chỉ trong chốc lát. 


Như vậy gánh nặng năm thủ uấn này là gì? Đây 
là lời Đức Phật dạy: 
Thế nảo là năm thủ uấn? Chúng cần phải được 
giải thích là: 
Katame pañca? 
Rũpupadanakkhandho, 
vedanipadãnakkhandho, 


saññupadanakkhandho, 
sañkharupadanakkhandho, 
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viññanupadanakkhandho. 

Ayam vuccati bhikkhave bhãro. 

Đó là: 

Sắc thủ uần, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uấn, 
hành thủ uẫn, thức thủ uẩn. 

Này các Tỳ-kheo , đây là năm gánh nặng 


Năm thủ uẫn, ở trung tâm thiền Yeiktha này, đã 
được giảng nhiều lần rồi. Tuy nhiên, do thấy mọi hiện 
tượng của hiện hữu, về cơ bản, chỉ là năm thủ uẫn này. 
Vì thế, tôi sẽ giảng lại một cách tóm tắt về năm thủ uẫn 
ở đây. 

I.  Uấn và năm thủ uẫn 

Khandhã hay Uẫn có nghĩa là một nhóm hay một 
tập hợp. Tất cả mọi hiện tượng (đanh- -sắc ) quá khứ, hiện 
tại và vị lai, được tập hợp vào năm uẫn. Lời tuyên bố 
này sau đó được giải thích thêm như sau: khi một hiện 
tượng phát sanh, sắc (ra) đòi hỏi phải có. Sắc này đã 
hiện hữu trong quá khứ. Nó vẫn ở đây trong hiện tại và 
sẽ tiếp tục hiện hữu trong tương lai. Nó ở bên trong 
chúng ta cũng như bên ngoài chúng ta. Nó có thể là thô 
hoặc tế. Phẩm chất của nó có thê là cao quý hay hạ liệt. 
Nó có thể ở gần hay xa. Tất cả sắc này được liệt vào 
nhóm Sắc (#øa) và chúng ta đặt tên là Sắc Uẩn 
(rñpakkhandha), tức sự tập hợp của các yếu tố và các 
thuộc tính của vật chất tạo thành cái chúng ta gọi là thân. 
Tương tự, khi thọ, tưởng, hành, và thức được tập hợp 
lại, chúng lần lượt được gọi là thọ uấn 
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(vedanakkhandhä), tưởng uân (saññakkhandhä), hành 
uấn  (sưikhãrakkhandhãa), và thức — uân 
(viñnanakkhandha). Cả năm nhóm này họp lại gọi là 
Khandha hay Uẫn. Ở đây một số người lý luận rằng một 
mình sắc p4) không thê gọi là một Uân (khandha), vì 
Khandha là một từ tập hợp chỉ tất cả năm nhóm. Tuy 
nhiên, trên thực tế những thành phân cấu tạo của các uân 

cũng có thể gọi một cách riêng rẽ là khandha hay uẫn 
được. Vì thế sắc là khandha (uần), thọ là khandha, tưởng 
là khandha, hành là khandha và thức là khandha. Nhưng 
có một pháp duy nhất không được tập hợp vào hay phân 
loại theo cách đã định rõ ở đây. Pháp đó là Niết-bàn 
(Nibbana). Niết-bàn là pháp Độc Nhất, không có quá 
khứ, không có hiện tại và vị lai. Có thể nói Niết Bàn là 
phi thời gian. 

Upädãna là chấp thủ hay bị tham ái (nh) và tà 
kiến (đi//hi) bám víu mãnh liệt. Do đó Thủ biểu thị cho 
một mức độ dính mắc mạnh mẽ. Như vậy, được gọi là 
thủ uân („oädãnakkhandha) là bởi vì chúng tạo thành 
những đối tượng của sự dính mắc. Vào sát-na chứng đắc 
Đạo-Quả, tâm siêu thế phát triên. Có tám tâm siêu thế. 
Tám tâm này cùng với các tâm sở đồng sanh thuộc 
Thánh Đạo và Thánh Quả cũng được gọi là Uẩn 
(khandha), nhưng, chúng không được xem như Thủ Uẫn. 
Trong. năm uân, sắc uẫn liên quan đến vật chất trong khi 
bốn uẩn còn lại — thọ, tưởng, hành và thức thuộc về 
Danh Uẫn (0ãmakkhandha). Thủ uẫn hàm chứa mọi sự 
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dính mắc vào năm uẫn. Trong bài kinh Gánh Nặng này, 
do chú trọng luận bàn về Gánh Nặng, chúng tôi sẽ chỉ 
đề cập đến những pháp thế gian ( lokiya ), loại trừ các 
pháp siêu thế (Jokufrara); và vì vậy cả Sắc Uấn và Danh 
Uấn sẽ được bàn đến. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý 
rằng Khandha được nhấn mạnh ở đây là 
upãdanakkhamdha hay Năm Thủ Uần. 


H.1 Tứ thủ 
Chấp thủ được thê hiện theo bốn cách: 


(1) Dục Thủ (kãmupädäna) 

(2) Kiến Thủ (ditthupädãna) 

(3) Giới Cắm Thủ (sïlabbatupadana) 
(4) Ngã Luận Thủ (attavadupadana) 


1. Dục Thủ (kãmupädäna) 

Dính mắc hay chấp thủ vào các dục trần là dục 
thủ. Cảm thọ lạc phát sanh khi chúng ta tiếp xúc với các 
dục trần. Do những cảm thọ lạc này, một ước muốn 
hưởng thụ khởi lên trong chúng ta. Sau đó chúng ta dính 
mắc vào các dục trần ấy. Sự dính mắc này có thể liên hệ 
với các cảm thọ kích thích bên trong chúng ta, hay cũng 
có thể là do các cảm thọ từ bên ngòai thúc đây. Khi một 
người nam khát khao một người nữ, hoặc ngược lại, đây 
là sự hấp dẫn giữa các giới tính. Đây là một ví dụ về sự 
chấp đăm mãnh liệt. Chúng ta khát khao những cảm thọ 
lạc mà chúng ta xúc chạm trong hiện tại cũng như những 
cảm thọ lạc mà chúng ta hy vọng sẽ được xúc chạm 
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trong tương lai. Chúng ta mong muốn có được những 
điều khó có, và khi chúng ta có được những điều không 
dễ gì có ấy, chúng ta không thể chia tay với nó. Đây là 
sự dính mắc vào Dục Hữu (kãmabhava), sự hiện hữu 
trong cõi dục. Tuy nhiên những khát khao của chúng ta 
không dừng lại ở đó. Chúng muốn vượt qua cả danh uâẫn 
lẫn sắc uấn. Khi chúng ta dính mắc vào chúng, trong 
chúng ta đã phát triển một sự chấp thủ vào Sắc Hữu 
(rũpabhava), tức sự hiện hữu trong cõi thiền sắc giới, Và 
Vô Sắc Hữu (arũpabhava), tức sự hiện hữu trong cõi 
thiền vô sắc. Chúng cũng là Dục Thủ (kãmupãdãna). 


2. Kiến Thủ (di{fhupädãna) 

Dính mắc hay chấp thủ vào các tà kiến, vào các 
niềm tin sai lạc là Kiến Thủ. Nói chung chúng ta bị lôi 
cuốn vào các ý thức hệ. Vì vậy việc chúng ta, bằng cách 
này hay cách khác, bị dính mắc vào ý thức hệ này hay ý 
thức hệ nọ, ở mức độ vừa phải hay mãnh liệt, là điều 
không có gì bất thường cả. Tuy nhiên, ở đây trong 
trường hợp đặc biệt này, chúng ta chỉ quan tâm đến 
những ý thức hệ nay niềm tin sai lầm. Có những niềm 
tin sai lầm về đạo đức và về sự hiện hữu của một cái ngã 
hay linh hồn. Đầu tiên, tôi sẽ để qua một bên hai loại 
niềm tin sai lạc này vì nó sẽ được bàn đến riêng rẽ ở 
phần sau. Niềm tin cho rằng không có nghiệp (kamma), 
dù là nghiệp thiện hay bắt thiện, không có kết quả của 
nghiệp, và không có đời sau được xếp vào loại Kiến Thủ 
(ditthupadana). 
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3. Giới Cấm Thủ (silabbatupädãna) 

Dính mắc hay chấp thủ vào các pháp hành không 
đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi và chứng đắc Niết- 
bàn là Giới Cấm Thủ (silabbatupadãna). Silabbata có 
nghĩa là thực hiện những nghi lễ không phù hợp với đạo 
lộ thanh tịnh. Nó bao gồm cả việc thực hành hạnh con 
bò và hạnh con chó xuất phát từ niềm tin cho rằng nhờ 
ăn ở, cư xử giống như bò và chó như vậy một người sẽ 
đạt được sự giải thoát khỏi khổ; những niềm tin tương 
tự khác liên quan đến việc tôn thờ các con vật như thờ 
bò, thờ chó, thờ chư thiên, thờ ngọc hoàng thượng đế, 
thờ phạm thiên, hay thờ các đắng quyên năng đại loại 
như vậy với quan niệm sẽ được giải thoát khỏi những 
thống khổ của kiếp người, đều được sắp vào Giới Cấm 
Thủ. Lại nữa niềm tin cho rằng mọi tội lỗi của con người 
sẽ được cứu chuộc nếu họ tắm trong nước sông Hằng 
hay thực hiện các nghỉ lễ hiến tế súc vật là một ví dụ 
khác về Giới Cấm Thủ. Nói tóm lại, tất cả những giáo 
điều và pháp hành ngoài Bát Chánh Đạo không thể được 
xem như những thiện nghiệp dẫn đến sự chấm dứt mọi 
hình thức của khổ đau. 


4. Ngã Luận Thủ (attavadupädäna) 

Dính mắc hay chấp thủ vào ý niệm về tự ngã được 
gọi làN gã Luận Thủ (attavadupadäna). Có rất nhiều lý 
thuyết vê nguồn sốc của Sự sông. Một số lý thuyết liên 
hệ đến niềm tin cho rằng có một mẫu vật chất-sống cư 
trú trong thân. Con người tôn tại khi vật thể này đang 
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còn sống, nhưng sự sống của con người sẽ chấm dứt 
ngay khi nó chết. Cách suy nghĩ này là Đoạn Kiến 
(ucchedaditthi), một quan niệm cho rằng sự hiện hữu 
chấm dứt hoàn toàn cùng với sự chết, hay nói cách khác 
chết là hết. Đây cũng là chủ thuyết hư vô (nihilism). Một 
ý thức hệ khác là Thường Kiến (sassataditthi), cho rằng 
bản ngã hay linh hồn bất khả hoại, và vì thế nó tôn tại 
vĩnh hằng, vào lúc chết tự nó sẽ di chuyển vào một cái 
thân khác. Đây là chủ thuyết bất diệt hay còn gọi là 
Thường Kiến. 


Trong những phân tích cùng tột, tứ thủ này có thê 
được rút lại còn tham ái (tanh3) và tà kiến (ditthi), trong 
đó dục thủ thuộc về tham ái, và ba thủ còn lại — kiến 
thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ — thuộc tà kiến. Dục 
thủ dựa trên các dục trần trong khi kiến thủ, giới cắm 
thủ, và ngã luận thủ dựa trên tà tư duy. 


H.2 Chấp thủ phát sanh như thế nào 

Do các giác quan (căn), sự dính mắc vào các dục 
trần (cảnh) phát sanh. Khi các căn sắc bén chúng làm 
cho các đối tượng thể hiện rõ ràng hơn. Như khi con mắt 
thấy một đối tượng rõ ràng, khi tai nghe tiếng hay, mũi 
ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân cảm giác một sự 
xúc chạm mềm mại, thọ lạc phát sanh; và sự dính mắc 
hay chấp thủ không chỉ đối với thân của chúng ta mà cả 
đối với thân người khác nữa sẽ phát triển. Chúng ta bị 
những nét đẹp riêng của mình cũng như những nét đẹp 
của người khác hấp dẫn. Chúng ta lấy làm hài lòng với 
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cách thực hiện những chuyền động co, duỗi, ngồi, đứng, 
v.v... của chúng ta. Chính do sự chấp thủ vào thân và 
tâm này của chúng ta mà những khái niệm “Cái này là 
Tôi, cái này là của tôi; đây là chồng tôi; đây là vợ tôi; 
đây là con tral, con gái của tôi, v.v...” phát sanh trong 
chúng ta. Sự chấp thủ này được gọi là Dục Thủ 
(kãmupäadãäna). 


Khi các căn tiếp xúc với các trần, cảm thọ phát 
sanh, và chúng ta chấp thủ vào các cảm thọ ấy. Những 
cảm thọ, dù lạc hay khổ, này đều bắt nguồn từ thân, và 
cá nhân hưởng thụ hay không hưởng thụ những cảm thọ 
này thường quả quyết, “Chính tôi cảm thọ; chính tôi 
nghe; tôi thấy.” Khi người Ấy khỏe mạnh, người ấy nói, 
“Tôi khỏe.” Khi người ây ôm. đau, người ây nói, “Tôi 
không được khỏe.” Khi người ấy cảm thấy khó chịu hay 
không thoải mái, người ấy nói, “Tôi đang khổ.” hay ““Tôi 
có một nỗi khổ.” Khi người ấy đang trong tâm trạng 
buôn về công việc làm ăn, người ấy nói, “Tôi đang gặp 
khó khăn; Tôi đang gặp nguy hiểm; Tôi đang buôn; Tôi 
đang thất vọng.” Trong mọi trường hợp, người ấy đều 
nghĩ rằng cái “Tôi” hay cái “Ngã” có dính líu trong đó. 
Nói cách khác, người ây nghĩ răng mọi cảm thọ mà vị 
ãy trải nghiệm là của người ấy, và do đó chúng tạo thành 
cái “Tôi” hay “Tự Ngã”. Đây là lý do vì sao chấp thủ 
vào cảm thọ phát sanh và vì sao chúng được hiểu như 
cái tôi hay tự ngã. 

Sañkhãra hay Hành quyết định cách cư xử của 
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thân và tâm chúng ta. Mặc dù mọi hành động của chúng 
ta là do Hành làm duyên, nhưng người ta vẫn nghĩ rằng 
chính họ là người làm những điều ấy. Vì thế họ nói, ““Tôi 
ngồi; Tôi đứng; Tôi tưởng; Tôi giận; Tôi bị lôi cuốn vào 
việc ấy; Tôi không có đức tin; Tôi là kẻ ngu si; Tôi là 
người trí; Tôi có lòng bi mẫn; ...” Tất cả điều này cho 
thấy rằng họ xem bốn danh uẫn (thọ, tưởng, hành, thức) 
là “cái tôi” hay “tự ngã” của họ. Đây là cách chấp thủ 
vào hành phát sanh. 


Khi một người thấy một vật thì ngay lập tức 
người ấy nhận ra nó. Người ấy nói, “Tôi biết cái đó,” 
Như vậy ý niệm “Tôi” đã phát sanh trong người ấy. “Tôi 
thấy”: ; “Fôi nghe”; “Tôi nêm”; “Tôi ngửi”; “Lôi sờ 
chạm”; “Tôi suy xét”. Người ấy đánh đồng chính mình 
với cái “Ngã” hay cái “Tôi” của người ấy như thế. Đây 
là cách chấp thủ vào thức (viññana) phát sanh. 


Dính mắc hay chấp giữ là Thủ — “upädãna”; 
những đối tượng của chấp thủ là thủ uân — 
“upadanakkhandhä”. Khái niệm, “cái này là Tôi”, “cái 
này là Của Tôi” thuộc về Thủ Uấn. Khi một người đến 
một cửa hiệu và thấy nhiều loại quần áo và giầy dép vừa 
ý, một ước muốn được mặc chúng khởi lên trong tâm 
người ấy. Rồi người ấy tưởng tượng ra mình được mặc 
chúng. Ngay lúc ấy người ấy nghĩ răng mình là chủ nhân 
của chúng. Trong trường hợp này Tham Ái (tanhã) kể 
như đã phát triển trong họ. Khoảnh khắc một người cảm 
nghe vui mừng với ý nghĩ mình sẽ là chủ sở hữu của vật 
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mình mong ước, người ấy cần phải nhận ra rằng tham ái 
đang làm việc. Như vậy tham ái làm cho ý thức về sự 
châp thủ mãnh liệt thêm. 


Sắc uân là toàn bộ thân vật lý từ đỉnh đầu đến 
ngón chân của chúng ta. Xem bất kỳ một bộ phận nào 
của thân là ta hay của ta là chấp thủ. Bạn chỉ cần kéo tóc 
của ai đó, ngay lập tức người ây sẽ phản kháng, “Đừng 
có kéo tóc tôi!” và liền gây gỗ vì bị kéo tóc như vậy. 
3: vì người ấy đã xem “tóc là Tôi” hay “Tóc là của 

7. Người â ẫy nghĩ tất cả mọi vật tạo thành thân thê của 
ã ấy là vị ấy. Đây là sự chấp thủ vào Sắc 
(Rũpupadanakkhandho). 


II.3 Ngã luận thủ 
(Chấp Thủ Vào Ý Niệm Về Tự Ngã) 


Những ai chưa từng có kinh nghiệm về hành 
thiền quán trên bản chất của danh sắc (nãma-rũpa), sẽ 
thừa nhận một cách vội vã rằng thân người là một thực 
thể sống đích thực gọi là atta hay bản ngã. Thậm chí 
trong số những người đã có kinh nghiệm về thiền quán 
cũng vậy, rất nhiều người không phân biệt được danh 
với sắc. Do đó, họ xem có một thực thể sống hay linh 
hồn cư trú trong thân. Đây là sự chấp thủ vào ý niệm về 
tự ngã hay Ngã Luận Thủ. Người này khó có thể thoát 
khỏi kiến chấp ấy. Ngay cả đối với những người đã biết 
được tính chất phi cá tính con người của danh và sắc 
cũng không thê gỡ mình ra khỏi cái khái niệm này hoàn 
toàn, mặc dù phải thừa nhận rằng họ biết những gì được 
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xem như Tự Ngã chỉ là một sự nhân cách hóa của danh 
và sắc mà thôi. Nếu có một cái gì đó giống như sự xả ly 
đối với chúng mà có thê bạn khám phá ra, sự xả ly ấy 
không thể được xem như phát sanh từ sự tự tin mà chỉ 
là một sự chấp nhận theo truyền thống về giáo pháp mà 
thôi. Đó là kiến thức thông thường chứ không phải tuệ 
minh sát vốn tỏ lộ sự thực về danh và sắc. 

Nếu một hành giả hành minh sát thấy được bản 
chất thực của các hiện tượng tâm vật lý (danh - sắc) sanh 
và diệt, tự ngã (atta) sẽ không bao giờ được xác nhận. 
Nhưng, ngay cả như thể, nêu người ây lưỡng lự hành 
Thánh Đạo, nó có thể xuất hiện trở lại. Ý niệm về tự ngã 
chỉ hoàn toàn diệt khi vị ây thực sự bước vào giai đoạn 
Nhập Lưu Thánh Đạo. 


Có một sự khăng định cho rằng nếu một người 
muốn hành thiền rốt ráo, trước hết họ phải loại trừ ý 
niệm về tự ngã. Tôi không cho điều đó là khả thi. Vì khi 
ý niệm về tự ngã được loại trừ, người ây đã trở thành 
bậc thánh Nhập Lưu. Do đó, sự khẳng định vừa đề cập 
chăng khác gì muốn nói rằng người ta có thể trở thành 
Thánh Nhập Lưu mà không cần phải hành thiền minh 
sát vậy. Thực sự, sự xả ly chỉ được thành tựu nhờ hành 
thiền minh sát. Kinh điển có nói rằng chỉ khi danh và 
sắc được phân biệt đúng theo bản chất của chúng, Kiến 
Tịnh mới được hoàn thành. Chấp ngã là đi ngược lại với 
Pháp (dhamma). Tôi cho rằng sự xung khắc này không 
phố biến trong số những người thực sự có lòng kính 
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trọng đối với Pháp đã được Đức Phật tuyên thuyết. Và 
chính do không có sự châp ngã này giữa những người 
Phật tử nên thiên minh sát có thê được thực hành. 


Thời Đức Phật, những người có quan điểm cực 
đoan về ý niệm tự ngã đã đi đến Đức Phật đề nghe ngóng 
xem ngài nói gì về nó. Khi họ chăm chú lắng nghe bài 
pháp, họ buông bỏ hoàn toàn được quan niệm cố chấp 
của mình về tự ngã và chứng đắc đạo quả. Điều này cho 
thấy, không phải họ đã từ bỏ những quan niệm cô chấp 
của mình về tự ngã trước khi đi đến Đức Phật. Mà chỉ 
sau khi lắng nghe Pháp họ thấy ra sự thực của nó và rồi 
chứng đắc đạo quả. 
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CHƯƠNG II 
LOẠI TRỪ ATTA 


Những người có lòng tin, sau khi đã thu thập 
được một số kiến thức nào đó về những pháp căn bản 
liên quan đến Danh-Sắc và tính chất vô thường, khổ, vô 
ngã của chúng, nên bắt tay vào việc hành thiền minh sát. 
Việc thực hành này đòi hỏi phải ghi nhận (với chánh 
niệm) danh sắc trong trạng thái trôi chảy liên tục tại sáu 
cửa giác quan đúng theo những chỉ dẫn trong Kinh Đại 
Niệm Xứ. Ghi nhận những gì mắt thấy; ghi nhận những 
gì tai nghe; ghi nhận những gì mũi ngửi; ghi nhận những 
gì lưỡi nêm; ghi nhận những gì thân xúc chạm; ghi nhận 
những øì tâm suy nghĩ; và lúc đó bạn sẽ biết được những 
gì cần biết hợp với mức độ Ba-la-mật mà bạn đã tạo. 


Khi một hành giả hành chánh niệm, năng lực 
định của vị ấy sẽ trở nên mạnh mẽ và tâm được thanh 
tịnh. Nhờ vậy vị ấy có thể phân biệt được danh, tâm — 
cái hay biết, và sắc, thân — cái bị tâm biết. Lúc đó vị ấy 
sẽ nhận ra sự văng mặt của cái gọi là atta hay tự ngã hay 
“Tôi”. Sự ghi nhận liên tục sẽ đưa vị ấy đến chỗ biết các 
nhân và quả của Danh và Sắc. Cuối cùng, ý niệm về tự 
ngã sẽ bị diệt trừ hoàn toàn. Trước khi thực hành chánh 
niệm (thiền minh sát) có thê vị ấy sẽ tự hỏi không biết 
cái “tôi” này đã từng hiện hữu trong quá khứ, vẫn đang 
hiện hữu trong hiện tại và sẽ tiếp tục hiện hữu trong 
tương lai? Sau khi hành thiền minh sát những hoài nghi 
như vậy sẽ được giải quyết vì bản chất thực của mọi hiện 
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tượng (danh-sắc) đã được tỏ ngộ. 


Nếu hành giả tiếp tục ghi nhận, hành giả sẽ thấy 
các đối tượng giác quan cùng với tâm ghi nhận (tâm 
hướng đến các đối tượng giác quan ấy) sẽ biến mất. Tất 
cả đều vô thường. Chúng chỉ sanh lên và rồi diệt theo 
đường lối tự nhiên của chúng. Cái gì không thường là 
bất toại nguyện (khổ). Cái gì vô thường và bất toại 
nguyện là không có thực chất (vô ngã). Vậy thì, có gì ở 
đó đề chấp là “Tôi”, “của Tôi”? Mọi hiện tượng đều nằm 
trong trạng thái trôi chảy, sanh lên rồi diệt. Minh quán 
trên những vấn đề này, một người có thể, với niềm tin 
vững chắc của mình, loại trừ được ảo tưởng về Tự Ngã 
(atta). 
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CHƯƠNG IV 
ATTA CÓ THẺ BỊ BỎ QUA NHỜ GHI NHẬN 


Một số người nói rằng chỉ ghi nhận sự sanh và 
diệt của Danh-Sắc thôi thì không đủ. Họ thích đi vào 
mức chỉ tiết hơn và suy đoán xem hiện tượng Danh-Sắc 
này là gì. Thực ra những suy đoán như vậy không dựa 
trên trí có được do thực hành, mà chỉ là kiến thức do 
nghe hay kiến thức sách vở. Kiến thức ấy thuộc tri giác 
chứ không thuộc trí tuệ. Việc thực hành minh sát của 
chúng ta không liên quan đến sự tưởng tri đơn thuần mà 
đến minh sát trí, một loại trí chỉ có thể có được nhờ thực 
hành thực sự. Khi bạn tự thân quan sát mọi người đi qua 
công, bạn sẽ trực tiếp đề ý thấy việc đi vô, đi ra của họ 
chứ không phải dựa vào người khác để biết gián tiếp 
việc vô ra ấy. Tương tự như vậy, nếu chính bạn quan sát 
và phi nhận những gì xảy ra ở sáu căn môn, nhãn môn, 
nhĩ môn,... ý môn, bạn sẽ thực sự thấy cách danh và sắc 
sanh diệt như thế nào chứ không phải dụng tới tiến trình 
suy ngh1. 


Lẫy một ví dụ khác. Đặt một tắm Øương ở ven 
đường. Tất cả người đi bộ và xe cộ sẽ được phản chiếu 
trong tắm gương đúng theo bản chất thực của chúng. 
Nếu bạn quan sát và ghi nhận chúng bạn sẽ thấy được 
chúng đúng như thực. Cũng vậy, nếu bạn quan sát và 
ghi nhận với chánh niệm mọi hiện tượng xuất hiện tại 
sáu căn môn, bạn sẽ để ý thấy các đối tượng giác quan 
(vốn không có tâm) đang sanh trong khi tâm (chủ thê 

33 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





nhận thức có tâm) đang nhận thức sự sanh này. Rồi cả 
đối tượng và chủ thể nhận thức đều diệt. Sau đó tiến 
trình được làm mới lại. Và người hành thiền sẽ nhận ra 
rằng đây là hiện tượng Danh-Sắc đang sanh và diệt. 
Danh và Sắc hay tâm, và thân, suy cho cùng, đều không 
trường cửu. Chúng không thường hằng. 


Khi bạn ghi nhận những hoạt động của Danh và 
Sắc bạn sẽ nhận ra bản chất thực của chúng. Sau khi đã 
biết được bản chất thực của chúng thì còn gì nữa để phải 
tư duy và suy xét? Vì thế, không phải chỉ tư duy đơn 
thuần về Danh và Sắc mà bạn phải thực sự ghi nhận cách 
chúng sanh và diệt như thế nào bạn mới biết được bản 
chất thực của các pháp. Và sau khi đã đối diện với chúng 
rồi bạn có cần phải bàn cãi về sự hiện hữu của chúng 
không? Thật không hợp lý nếu chỉ tụng đọc suông, 
“Sanh à! Diệt à!” mà không thực sự ghi nhận tiễn trình 
sanh diệt của chúng. Trí có được do tư duy hay tụng đọc 
không phải là trí tuệ nội tại mà chỉ là kiến thức gián tiếp 
có được qua sách vở mà thôi. 

Do đó, điều cốt yếu của thiền minh sát là tự mình 
ghi nhận mọi hiện tượng (pháp) khi chúng xảy ra. Nếu 
bạn ngẫm nghĩ về chúng, định sẽ không sanh. Không có 
định bạn không thể có sự thanh tịnh tâm. Khi bạn suy tư 
và suy xét trên triết lý của Danh Sắc, nếu nhờ đó mà bạn 
đạt đến sự thực thì tốt; nhưng nếu bạn bị những tà kiến 
lôi đi bạn sẽ phải trả giá. Chăng hạn bạn có thể quán vô 
thường thành thường, hay vô ngã thành hữu ngã; lúc đó 
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cái Tôi sẽ tự khắng định. 

Tôi khuyên những người mới bắt đầu thực hành 
minh sát phải ghi nhận mọi sự mọi việc khi chúng xảy 
ra. Khi một người đi, họ nhắc chân lên, đưa tới trước, và 
bỏ chân xuống. Hãy ghi nhận từng tiền trình nhắc, đưa 
tới và bỏ chân xuông ây. Mới đầu người. sơ cơ có thể 
không phân biệt được tiến trình này với tiến trình khác. 
Tuy nhiên, càng về sau khi năng lực định mạnh mẽ hơn, 
họ có thể sẽ ghi nhận được không chỉ từng tiễn trình mà 
cả cái tâm ghi nhận nó nữa. Khi người ấy nhắc chân lên, 
cái chân nhắc ấy là đối tượng đề tâm ghi nhận. khi định 
hay sự tập trung của vị ấy mạnh hơn, vị ấy sẽ để ý thấy 
rõ rằng các đối tượng là một việc trong khi chủ thể, tâm 
ghi nhận, là một việc khác. Các đối tượng là Sắc (rũpa), 
trong khi Danh (nãma) là chủ thể ghi nhận. Theo cách 
tương tự, khi co chân, người ấy sẽ nhận ra rằng “Co” là 
một hiện tượng và “Cái Biết” (chân đang co ấy) là một 
hiện tượng khác. Theo cách này, danh được phân biệt TỐ 
ràng với sắc. Trong mọi chuyên động mà người ấy làm 
người ấy có thê sẽ nhận ra hiện tượng “chuyển động” 
khác biệt với hiện tượng “biết”. Do đó, toàn bộ ý niệm 
về sự hiện hữu đều dựa trên Danh (nama), cái biết và 
Sắc (rũpa) cái bị biết. Danh và Sắc đi vào hiện hữu chỉ 
trong chốc lát và diệt hay biến mất để rồi sát na kế xuất 
hiện lại. Sự nhận thức này được gọi là Danh Sắc Phân 
Tích Trí (namarũpapariccheda ñãna). 


Người ta có thê hỏi một mình trí này liệu có thê 
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đóng góp gì vào sự đoạn trừ cái Tôi (atta) không. Tôi đã 
nói về điều này ở trước. Ngay cả khi một hành giả cảm 
thấy tin chắc về quy luật vô thường, khô, và vô ngã, thì 
ý thức chấp ngã vẫn có thể sanh khởi nếu vị ấy ngưng 
hành thiền trước khi đạt đến Thánh Đạo. Sự xả ly chỉ 
xảy ra khi chuỗi minh sát trí tiếp theo sau danh sắc phân 
tích trí được chứng nghiệm đúng lúc hay khi Thánh Đạo 
trí cho quả. 


Trước đây tôi đã nói về sự dính mắc hay chấp 
thủ dựa trên tham á ái và tà kiến đối với năm uần. Chúng 
ta dính mắc vào sắc mà chúng ta thây bởi vì cảnh sắc ây 
là vừa ý, kích thích chúng ta phát triển cái tôi (atta). Đây 
là sự chấp thủ vào Sắc. Cũng vậy, chúng ta chấp thủ vào 
thọ, tưởng, hành và thức theo cách đó. Áp dụng những 
nguyên tác chấp thủ này vào các căn môn (cửa giác 
quan) nơi đây mọi hiện tượng xảy ra, và chúng ta sẽ đi 
đến kết luận rằng tất cả Danh và Sắc tạo thành năm thủ 
uân (upädänakkhandhas) đều là gánh nặng đối với 
chúng ta. 
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CHƯƠNG V 
GÁNH NẶNG NÀY NẶNG NHƯ THẺ NÀO? 


Suy xét kỹ, bạn sẽ nhận ra gánh nặng này nặng 
như thế nào. Khi một người được thụ thai trong bụng 
mẹ, năm uấn liên hệ với nó phải được chăm sóc. Người 
mẹ phải dành cho nó mọi sự bảo vệ cần thiết để nó có 
thể được sinh ra một cách an toàn và phát triển tốt thành 
một con người. Người mẹ phải thận trọng trong mọi 
hoạt động hàng ngày của mình, phải ăn uống kiêng 
khem, ngủ nghỉ đây đủ, v.v... Nếu người mẹ là Phật tử, 
bà sẽ làm những việc phước thiện vì đứa bé sắp sanh. 


Cuối cùng, khi đứa bé sanh ra, nó không thể tự lo 
cho nó mà người mẹ và những người lớn trong gia đình 
phải chăm sóc. Nó phải được cho bú sữa mẹ, phải được 
tăm rửa, vệ sinh và thay quần áo. Nó phải được ăm bồng 
từ chỗ này đến chỗ khác. Như vậy, ít nhất cũng phải mất 
hai hay ba người để chăm lo cho cái gánh nặng năm uẫn 
bé nhỏ này. Tiện đây tôi nói để quý vị biết con cái đã nợ 
cha mẹ và thân quyến của chúng rất nhiều về công lao 
chăm sóc nhờ đó mà chúng được lớn khôn và trưởng 
thành. Vậy mà các thế hệ con cháu vô ơn lại nói rằng 
chúng sanh ra trong cuộc đời này là do dục vọng không 
kìm chế được của cha mẹ. Thật là những ý nghĩ đen tối 
biết bao! Nhân đích thực của gánh nặng hiện hữu này 
không phải cha mẹ, mà là nghiệp (kamma). Chính 
nghiệp được thôi bùng bởi những ngọn lửa phiền não 


37 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





trong tâm mà cái gánh nặng năm uân ấy bị ném vào thế 
gian hữu tình này. Nhân cha mẹ chỉ là phụ. Nếu cõi 
người không có cha mẹ, những người nghiệp xấu và 
phiền não sẽ chỉ tìm đường đi vào bốn cõi khổ mà thôi. 

Khi đứa bé lớn lên nó sẽ phải tự lo cho mình. Nó 
sẽ phải tự ăn uống mỗi ngày hai hoặc ba lần. Nếu thích 
ăn ngon nó sẽ phải nỗ lực đề có được chúng. Nó phải tự 
tăm rửa, vệ sinh, đại tiểu tiện, thay quần áo, v.v... Để 
có được một thân thể khỏe mạnh nó sẽ phải rèn luyện 
thể chất hàng ngày, phải đi, đứng, co, duỗi, v.v... Mọi 
thứ nó phải tự làm lấy cho mình. Khi trời nóng nó phải 
tự làm cho mát, khi trời lạnh nó phải tự giữ cho ấm. Nó 
phải cần thận để giữ gìn sức khỏe. Khi đi nó phải để ý 
để không bị vấp ngã. Khi đi du hành xa nó phải nhận ra 
rằng mình không bị nguy hiểm. Bất chấp những cần thận 
tiên liệu này, đôi lúc nó cũng phải bị bịnh và sẽ phải điều 
trị thuốc men. Chăm sóc cho sự an nguy của năm uẩn 
này quả thực là một gánh nặng lớn. 


Gánh nặng lớn nhất đối với một chúng sanh là 
phải tự lo liệu cho mình. Trong trường hợp là con người, 
một số phải bương chải kiếm sống từ lúc tuổi mới mười 
hai mười ba, và vì mục đích nuôi mạng này mà chúng 
cần phải được đi học. Một số cô lắm thì học hết tiểu học 
và vì thế chúng chỉ được dùng như những kẻ tôi tớ. 
Những đứa may mắn được giáo dục tốt hơn sẽ được 
dùng trong những địa vị cao hơn; nhưng rồi chúng cũng 
phải đầu tắt mặt tối cả ngày chẳng có thời giờ nghỉ ngơi. 
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Tất nhiên những đứa được sinh ra trong cuộc đời 
này với nhiều thiện nghiệp quá khứ sẽ không cảm giác 
được cái gánh nặng này. Người được sinh ra với thiện 
nghiệp thù thắng, ngay từ tắm bé cơm ăn áo mặc đã có 
cha mẹ chúng lo, và cả một sự giáo dục tốt nhất khi 
chúng lớn lên. Thậm chí khi chúng trưởng thành cha mẹ 
vẫn tiếp tục cho chúng mọi sự hỗ trợ cần thiết để trở 
thành một người có địa vị nhằm hoàn thành những ước 
nguyện của chúng. Một người may mắn như vậy có thê 
sẽ không biết cái gánh nặng của cuộc đời là thế nào. 


Những đứa trẻ nghiệp quá khứ không tốt chăng 
bao giờ biết đến cuộc sống sung túc là gì. Ngay khi còn 
bé chúng chỉ biết có đói, không được ăn những gì chúng 
muốn ăn hay mặc những gì chúng thích mặc. Đến tuổi 
trưởng thành có lắm chúng cũng chỉ kiếm vừa đủ ăn. 
Một số thậm chí khẩu phần ăn hàng ngày còn không đủ 
hoặc phải đi vay mượn hàng xóm mới có cái ăn. Một số 
phải dậy từ sớm tinh mơ để giã gạo nẫu cơm. Nếu bạn 
muốn biết thêm về nững mảnh đời bất hạnh này, hãy đi 
đến những khu ở của người nghèo để hỏi thăm. 


Miến Điện là một miền đất phong phú, vì thế 
những điều kiện ở đây không đến nỗi tệ như những nước 
không sản xuất lúa gạo. Gạo ở Miến luôn được dự trữ 
để sẵn sàng phân phát cho người dân vào những lúc đói 
kém. Có thể nói bao lâu con người còn văn minh, những 
vẫn đề sẽ ít hơn. Đối với thế giới loài vật, tìm kiếm thức 
ăn là một vấn nạn rất lớn. Chăng hạn như những động 
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vật ăn cỏ, khi cỏ và rau còn đồi dào thì không có gì khó 
khăn. Nhưng ở những nơi nước khan hiếm và rau cỏ 
thưa thớt, những con vật khốn khổ này thấy việc đi tìm 
thức ăn của chúng là một gánh nặng rất lớn. Đối với 
động vật ăn thịt, bức tranh có khác. Loài thú ăn thịt 
thường rình rập những con vật yếu hơn để giết thịt. 
Trong một thế giới mà ở đây luật rừng mạnh hiếp yếu 
thắng thế, cuộc sông là một bê khổ đích thực. Con mạnh 
luôn luôn nghĩ đến việc giết những con khác là điều khó 
lường. Vì trong khi một con vật đang cô gắng để giết 
những con khác, bản thân nó cũng có thẻ bị giết lại. Khi 
nó chết, nó chết với tâm bắt thiện, chết với một tâm ác 
bị ám ảnh với sân hận. Với tâm này nó sẽ hướng đến 
một sự hiện hữu xấu trong tương lai. Làm thế nào nó có 
thể mong đợi một nơi tái sanh tốt hơn khi nó chết với 
những ý nghĩ khó chịu của sân hận và thù nghịch này 
được? Chắc chăn nó sẽ bị kéo xuống một nơi thấp hèn 
hơn mà thôi. Do vậy, Đức Phật nói một khi người ta đã 
tái sanh vào loài súc sanh rồi, sẽ rất khó cho họ để được 
tái sanh lại trong thế giới loài người. Tất cả những điều 
này cho thấy cái gánh nặng trong việc tìm kiếm thức ăn 
do có năm uần nặng biết chừng nào. 


Như vậy, chúng ta thấy việc kiếm sống lây lất 
qua ngày thôi cũng đã là một gánh nặng! Có những 
người hiền lương kiếm sống đúng theo chánh mạng. Họ 
chọn nghề nông hay nghề buôn bán, hoặc chọn làm 
những công việc quản lý được xem như những nghề vô 
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tội không gây tôn hại cho người khác. Những người như 
vậy thường không gặp phải khổ đau nhiều trong vòng 
luân hồi, và gánh nặng của sự hiện hữu có vẻ như không 
nặng lắm đối với họ. Vì thế chúng ta nên biết sợ việc 
kiếm sống bằng những phượng tiện bất lương, bất công, 
bắt chánh... Những kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, biếng nhác 
thường cố gắng để làm giàu càng nhanh càng tốt sẽ 
không e ngại thâu tóm tài sản của người khác bằng 
những phương tiện bần thỉu, xấu xa. Vì mục đích ích kỷ 
của họ, họ sẽ không phản đối việc sát sanh, trộm cắp, 
hay lừa đảo. Trong khi những người dân lương thiện 
phải làm đồ mô hôi sôi nước mắt mới kiếm được dăm 
ba chục ngàn một ngày, những kẻ chụp giựt này dễ dàng 
kiếm hàng trăm, hàng ngàn đồng nhờ lừa đảo hay bằng 
những phương tiện tương tự. Họ sẽ không do dự khi 
phạm tội giết người, trộm cắp, lừa đảo hay tham ô để 
làm giàu. Đây là cách kiếm sống bằng những phương 
tiện vô đạo đức. Tuy nhiên tội ác nào cũng phải trả quả, 
không chỉ trong đời này mà cả đời sau nữa. Ác nghiệp 
tạo ra ác quả, như chúng ta có thê thấy qua những câu 
chuyện về Ngạ Quỷ (petas) mà Ngài Mục-kiển-liên 
thuật lại. 

Nga quỷ xương 

Thời Đức Phật, có lần Tôn giả Mục-kiền-liên và 
Tôn giả Lakkhana cùng trú ngụ tại Núi Linh Thứu, phía 
bắc Kinh Thành Vương Xá. Một hôm cả hai vị cùng 
(bay) xuống núi để đi khất thực trong kinh thành. Trên 
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đường đi Tôn giả Mục- kiền-liên, với thiên nhãn thông, 
thấy một ngạ quỷ chỉ toàn là xương. Ngạ quỷ. này đang 
kêu gào thảm thiết khi bị những Con quạ, diều hâu và 
kên kên mồ vào thịt và ruột gan nằm trong hốc xương 
của thân nó để ăn thịt. Lúc đó ý nghĩ này khởi lên nơi 
ngài, (may quá) mọi nghiệp và phiền não đã được dập 
tắt trong ta, do đó sẽ không còn cơ hội nào trong tương 
lai để ta phải bị đau khổ giỗng như ngạ quỷ mà ta thấy 
này nữa. Ý nghĩ này làm cho ngài ngập tràn sự thoả mãn, 
và vì thế ngài mỉm cười. Các vị A-la-hán khi vui không 
bao giờ cười lớn, và thông thường thì các ngài không 
bao giờ cười trừ phi có một lý do đặc biệt nào đó. Tôn 
giả Lakkhana thấy sự việc này bèn hỏi Trưởng lão tại 
sao ngài lại cười. Tôn giả Mục-kiền-liên nói với vị ấy 
rằng hãy hỏi điều này khi cả hai diện kiến Đức Thế Tôn. 

Sau khi đi khất thực trở về, hai vị cùng đi đến 
ngôi chùa nơi Đức Phật đang cư ngụ. Sau đó Tôn giả 
Lakkhana bạch hỏi lại vị Trưởng lão lý do tại sao ngài 
Cười. 

Tôn giả Mục-kiền-liên trả lời: “Trong lúc hai 
huynh đệ chúng ta từ trên núi đi xuống, huynh có nhìn 
thấy một ngạ quỷ bay ngang qua hư không, phía sau là 
những con quạ, diễu hâu và kên kên đang đuối theo và 
mô vào thịt và ruột san nằm trong hốc XƯƠNG của nó. 
Ngạ quỷ ấy kêu la rất đau đớn. Khi nhìn thấy cảnh tượng 
này huynh tự nghĩ sao lại có thể có một sinh vật như thế 
này nhỉ. ” 
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Nghe đến đây, Đức Phật xen vào đề giải thích sự 
hiện hữu của ngạ quỷ. 


“Này các Tỳ-kheo! Các vị đệ tử của Như Lai có 
con mắt trí tuệ. Quả thực các vị có thấy những chúng 
sinh như vậy, việc thấy này đã minh chứng cho sự hiện 
hữu của hàng ngạ quỷ. Bản thân Như Lai cũng đã từng 
thấy các chúng sanh này trước đây khi thành đạo dưới 
cội Bồ Đề. Nhưng Như Lai chưa bao giờ nói về điều ấy: 
bởi vì có thê có những người không tin sẽ hoài nghi sự 
thực. Sự hoài nghi của họ sẽ tạo ra bất thiện nghiệp, sẽ 
tạo ra quả bắt thiện. Vì thế Như Lai tránh không nói gì 
về điều đó. Thực sự ngạ quỷ mà Mục-kiền-liên gặp, một 
trong những kiếp trước, là người đồ tế. Do nghiệp bất 
thiện này y đã bị thiêu đốt trong địa ngục hàng triệu 
năm. Quả dư sót của nghiệp bất thiện này vẫn tiếp tục 
hành hạ y. Vì thế trong kiếp hiện tại y đã tái sanh làm 
ngạ quỷ với thân hình chỉ toàn là xương.” 


Ở đây Đức Phật có nói đến con mắt trí tuệ qua 
đó Tôn-giả Mục- kiên- liên thấy được ngạ quý. Từ điều 
này chúng ta suy ra rằng người bình thường không thể 
thấy được những chúng sanh ấy. Chỉ các vị A-la-hán có 
năng lực thần thông mới có thê thấy chúng. Khoa học 
ngày nay không chứng minh được sự hiện hữu của hàng 
ngạ quý. Tuy nhiên thiếu chứng cứ khoa học không phải 
là yếu tố quyết định để kết luận rằng chúng không hiện 
hữu. 


Sự kiện Đức Phật tránh không đề cập đến bắt cứ 
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điều gì về ngạ quỷ mà ngài đã thấy, sợ rằng điều này sẽ 
khiến cho những người hoài nghi khởi lên những ý nghĩ 
bắt thiện cũng đáng lưu ý ở đây. Ý nghĩ bất thiện sẽ dẫn 
đến phản ứng bất thiện. Vì thế, chỉ khi Tôn-giả Mục- 
kiền-liên đưa ra bằng chứng hỗ trợ cho sự hiện hữu của 
ngạ quý, Đức Phật mới tiết lộ nó cho các vị đệ tử của 
ngài biết. Những sự chỉ trích và tranh cãi nảy sanh từ 
việc thiếu chứng cứ xác đáng sẽ tạo ra những hoài nghi 
mà điều này chỉ khiến cho những bất thiện pháp sanh 
khởi mở đường cho (kẻ ấy) đi vào bốn ác đạo mà thôi. 


Liên quan đến câu chuyện này, những gì tôi 
muốn nhân mạnh ở đây là ngạ quỷ, một kẻ đồ tế (trước 
đây), đã giết rất nhiều trâu bò chỉ để sinh sống, nghĩa là 
chỉ để cho cái thân năm uẫn của ông ta được ăn, được 
mặc. Nhưng ông phải trả giá cho việc làm ấy với sự khổ 
đau ở địa ngục trong hàng triệu kiếp. Thậm chí khi ông 
thoát khỏi cái khổ địa ngục, ông còn bị lũ quạ, diều hâu, 
và kên kên hành hạ do ác nghiệp dư sót của ông vẫn tiếp 
tục vận hành vậy. Cái gánh nặng năm uẫn của người ấy 
nặng như thế nào có thê là một ví dụ tốt nhất để chúng 
ta tưởng tượng. 


Ngạ quỷ thịt 

Một lần khác, Tôn giả Mục-kiền-liên gặp một 
ngạ quỷ mà thân hình của nó chỉ toàn là thịt. Nó cũng bị 
lũ quạ, diều hâu và kên kên hành hạ bằng cách mồ vào 
thân để ăn thịt. Ngạ quỷ này vừa chạy vừa kêu la trong 
sự đau đớn cùng cực. Trước mặt Đức Thế Tôn, tôn giả 
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Lakkhana cũng hỏi ngài Mục-kiền-liên về việc này. Đức 
Phật giải thích cho vị ấy biết về sự hiện hữu của thế giới 
ngạ quý giống như cách ngài đã giảng lần trước. Ngài 
nói, ngạ quý thịt này, một trong những kiếp trước, cũng 
là đồ tế ở Rãjagaha. Sau khi chết ông ta bị thiêu đốt 
trong địa ngục trong hàng triệu năm, sau khi thoát khỏi 
địa ngục, do ác nghiệp còn dư sót, ông trở thành một ngạ 
quỷ và bị hành hạ bởi lũ quạ, diều hâu và kên kên như 
vậy. 


Ở đây người ta có thê hỏi tại sao hai ngạ quỷ này 
lại khác nhau, một toàn là xương và một toàn là thịt. Ác 
nghiệp họ làm giống nhau nhưng số phận của họ lại 
hoàn toàn khác; tại sao có sự khác nhau này? Khi tâm 
tử (cuti) sanh khởi, một tướng hay dấu hiệu liên quan 
đến một nghiệp thiện hoặc bất thiện đã làm trong kiếp 
sống, gọi là kamma nghiệp tướng (kamma. nimitta) sẽ tự 
xuất hiện tại ý môn của người sắp chết (người đời 
thường giải thích hiện tượng này là điềm báo chỉ có 
người sp chết mới thấy). Tướng cận tử mà người đồ tế 
thứ nhất thây không giông với tướng cận tử của người 
thứ hai. Ác nghiệp của họ giống nhau, điều này không 
có gì hoài nghi, nhưng tướng cận tử họ thấy là khác. Có 
thê người thứ nhất chỉ thấy những khúc xương vì nghề 
của ông ta là lạng thịt ra khỏi xương và xếp lại thành 
đống. Đống xương này có thê đã xuất hiện như nghiệp 
tướng (kamma nimitfa) tại ý môn của ông ta vào lúc lâm 
chung. Vì thế khi ông ta tái sanh làm ngạ quỷ người ông 
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ta chỉ toàn là xương. Trường hợp của người thứ haI, có 
thể nghề của ông là chỉ lựa những miếng thịt không 
xương và chất lại thành đống. Và đây là hình ảnh mà 
ông thấy vào lúc cận tử. Vì thế ông mới tái sanh làm ngạ 
quỷ thịt. 


Có rất nhiều loại nga quỷ 


Sau đó nhiều lần Tôn giả Mục-kiền-liên còn thấy 
các loại ngạ quỷ khác nữa. Có ngạ quỷ thịt-bằm mà Đức 
Phật nói người này từng là thợ săn trong kiếp quá khứ. 
Rồi có loại ngạ quý không da, thân đầy máu, từng là kẻ 
giết đê mổ cừu. Ngạ quý rậm tóc, tóc giỗng như những 
lưỡi kiếm bay quanh người và đâm nó gục ngã. Cách 
vận hành của Nghiệp rất kỳ lạ. Ở đây những lưỡi kiếm 
không thể được xem như sản phẩm mà ngạ quỷ tạo ra. 
Mà chúng là do nghiệp bất thiện tạo ra. Các con quạ, 
kên kên, diều hâu hành hạ ngạ quỷ cũng là kết quả của 
nghiệp bất thiện. Cũng có thể đoán chừng rằng những 
lưỡi kiếm và chim ấy chỉ là ảo ảnh phát sanh hợp theo 
nghiệp riêng của chúng đề trừng phạt kẻ làm ác vậy thôi. 


Tôn giả Mục-kiền-liên còn thấy một loại ngạ quỷ 
với lông giống như những cây xiên ló ra khỏi thân. 
Những cây xiên ấy thỉnh thoảng bay vào hư không và 
trút xuống mình ngạ quỷ như mưa. Nghe nói, ngạ quỷ 
này một trong những kiếp trước. là một người thợ săn. 
Có loại ngạ quỷ khác lông lại giỗng như những mũi tên 
mọc trên thân mình. Một trong những tiền kiếp trước y 
là người chuyên hành hạ tội nhân bằng những mũi tên. 
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Tôn giả cũng có lần gặp ngạ quỷ Kumbhanda 
đang đau khô với cái bìu dái to bằng cái bình nước của 
mình. Tiền kiếp trước ông là một tay thâm phán xảo 
quyệt chuyên nhận của đút lót. Ngạ quỷ này không thể 
nào che đậy được sự hồ thẹn của mình, khi ngôi nó phải 
ngồi trên cái bộ phận (sinh dục) nặng nề Ấy, khi đi nó 
cũng phải mang theo, và lúc nào cũng phải chạy thoát 
thân đề tránh sự quấy rầy của lũ quạ, diều, kên kên. 


Cũng có một ngạ quỷ nữ mà trong tiền kiếp phạm 
tội tà dâm. Thân thê của nó không có lớp da bảo vệ. Một 
nữ ngạ quả khác rất xấu xí. Trước đây nó từng là một 
thầy phù thủy chuyên truyền bá sự mê tín và tà kiến. Có 
nhưng nam nữ ngạ quỷ mang hình tướng người tu, trong 
tiền kiếp họ từng là những tu sĩ chuyên hưởng thụ. Y áo 
của họ bốc cháy. Và tu viện của họ cũng bốc cháy. 


Tất cả những chúng sanh này bị đọa vào ngạ quỷ 
giới là do trong khi làm người họ đã làm những điều 
không thích hợp chỉ để cung phụng cho năm uân danh 
và sắc của họ. Chính vì lý do này mà tôi nói rằng gánh 
nặng năm uân là vô cùng nặng. Có rất nhiều câu chuyện 
tương tự về ngạ quỷ; tuy nhiên tôi sẽ giới hạn lại bằng 
câu chuyện cuối cùng về các nữ ngạ quỷ, những người 
mà trong tiền kiếp đã kiếm sống bằng những phương 
tiện làm ăn gian lận. 

Chuyện những nữ nga quỷ tích cóp tài sản 

Thời Đức Phật có bốn người phụ nữ ở Rãjagaha 
(Thành Vương Xá) buôn bán gạo, dầu, bơ, mật ong, .... 
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băng những phương tiện gian lận như dùng cân điêu, 
thước thiếu. Khi chết, cả bốn người đêu trở thành ngạ 
quỷ gần thông hào ngoại vi Thành Phó, trong khi đó bốn 
người chồng của họ vẫn còn sống và lây vợ khác, phung 
phí những của cải mà họ để lại. Một đêm nọ bốn ngạ 
quỷ này gặp nhau, nhắc lại chuyện quá khứ, và than thở 
cho số phận hiện nay của họ. Tiếng than van, ai oán của 
họ được những người dân trong kinh thành nghe thấy và 
họ cho đó là những âm thanh quái dị báo trước điềm gỡ. 
Để ngăn ngừa điều bất tường, người dân trong kinh 
thành cùng nhau dâng cúng vật thực đến Đức Phật và 
các đệ tử của ngài đồng thời kế lại những nỗi lo sợ của 
họ. Bậc Đạo Sư an ủi họ và nói: 


“Này các thiện tín! Sẽ không có sự nguy hiểm 
nào xảy đến cho các người do nghe những âm thanh 
kinh dị đó đâu. Những âm thanh đó chỉ là tiếng khóc 
than của bốn nữ ngạ quỷ đang phải sống trong tình cảnh 
đau khô do kết quả của ác nghiệp mà họ đã làm trước 
đây. Họ đang than văn cho số phận của họ bằng những 
lời kế lễ răng khi làm người trong những kiếp quá khứ 
họ đã tích cóp của cải bằng những phương tiện gian lận 
và rằng khi họ chết những tài sản bất chính ấy lại bị 
những kẻ khác chiếm đoạt. Bản thân họ đã không được 
hưởng mà còn phải chịu khổ đau trong thể giới ngạ quỷ 
như thể này. ” 


Qua câu chuyện này chúng ta thấy bốn người nữ 
trong kiếp sông làm người đã có gắng tích cóp của cải 
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băng những phương tiện bất chính chỉ để phục vụ cho 
cái gánh nặng năm uân của họ. Khi chết đi họ đã không 
thực hiện được mục đích hưởng thụ cuộc sống của mình 
mà còn phải chịu khổ đau trong cảnh giới ngạ quỷ. Quả 
thực nặng thay là cái gánh nặng thân này ! 
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CHƯƠNG VỊ 
MANG LÁY GÁNH NẶNG 


Thân năm uân này là một gánh nặng. Phục vụ nó 
tức là đang mang lấy gánh nặng. Khi chúng ta cho thân 
này ăn, cho thân này mặc là chúng ta đang mang lấy 
gánh nặng. Điều đó cũng có nghĩa rằng chúng ta là đầy 
tớ của sắc uân (rũpakkhandhä). Sau khi cho thân này ăn 
và mặc rồi chúng ta còn phải mong cho nó được khỏe 
mạnh và an vui cả về thê xác lẫn tinh thần nữa. Đây là 
cách chúng ta phục vụ cho thọ uẫn (vedanakkhandhä). 
Lại nữa chúng ta cũng phải làm sao để thân này được 
nếm trải những sắc đẹp, tiếng hay. Điều này liên quan 
đến thức (viññaãna). Do đó chúng ta đang phục vụ cho 
thức uẫn (viññãnakkhandh). Ba gánh nặng này rất rõ 
ràng và ai cũng có thể nhận ra trong cuộc đời mình. Sắc 
Uân nói: Hãy nuôi tôi cho kỹ đây. Hãy cho tôi những 
thứ mà tôi thích ăn; nếu không tôi sẽ tự làm cho mình 
ốm yếu đi cho mà xem. Hoặc tệ hơn, Tôi sẽ tự làm cho 
mình chết đi cho mà xem!” Lúc đó chúng ta sẽ phải cố 
gắng để làm vừa lòng nó. Rồi Thọ Uẫn cũng nói: “Hãy 
cho tôi những cảm giác thú vị; nếu không, tôi sẽ tự làm 
cho mình đau đớn, buôn rầu cho mà xem. Hoặc tệ hơn, 
Tôi sẽ làm cho mình chết đi cho mà xem!” Lúc đó chúng 
ta sẽ phải tìm kiếm những cảm thọ lạc đề phục vụ cho 
những nhu cầu của nó. Thức Uẩn cũng sẽ nói: “Hãy cho 
tôi những cảnh đẹp. Hãy cho tôi những tiếng hay. Tôi 
muốn những đối tượng khả ái. Hãy đi tìm chúng cho tôi; 
nếu không tôi sẽ tự làm cho mình buồn khổ và ghê sợ 
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cho mà xem. Và cuối cùng tôi sẽ chết cho mà xem!” Lúc 
đó chúng ta sẽ phải tuân theo lệnh của nó. Dường như 
rằng cả ba Uấn này đe dọa chúng ta suốt cả đời. Vì thế 
chúng ta không thê không chiều theo những đòi hỏi của 
chúng: và sự phục tùng này là một gánh nặng lớn đối 
với chúng ta. 


Sankharakkhandhã hay Hành Uẩn là một gánh 
nặng khác. Cuộc sống luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải 
thỏa mãn những nhu cầu và những ước muốn hàng ngày 
của chúng ta và chính vì sự thỏa mãn này mà chúng ta 
phải năng động. Nói chung chúng ta phải làm việc suốt 
cả đời. Chu kỳ hoạt động này của con người nhận được 
sự khích lệ của ý chí và được thúc đây bởi tham ái. Các 
hành đưa ra những đòi hỏi mang tính đe dọa trên chúng 
ta mỗi ngày, điều này chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, nêu 
chúng không được thỏa mãn, rắc rôi và thậm chí chết, 
sẽ xảy ra. Khi những ước muốn của con người không 
được thỏa mãn họ sẽ dùng tới tội ác. Gánh nặng của các 
Hành đặt trên chúng ta thật là nặng nề thay! Chính vì 
không thể mang nổi cái gánh nặng này trên đôi vai mà 
chúng ta đã tự phá hoại đạo đức đề phạm vào những tội 
lỗi mang lại sự hồ thẹn cho chúng ta. Chúng ta phạm 
vào những tội ác phần lớn là vì chúng ta không mang 
nổi cái gánh nặng Hành Uẫn này. Khi kẻ phạm tội chết 
họ có thê bị đọa vào địa ngục hoặc tái sanh làm nøạ quỷ, 
súc sanh. Thậm chí nếu họ tái sanh lại làm người, những 
ác nghiệp ấy vẫn sẽ bám sát theo họ để trừng phạt khi 
có cơ hội. Họ có thê bị đoản thọ; có thể bị bức bách bởi 
bịnh hoạn suốt đời; họ có thể phải đối diện với cảnh 
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nghèo đói, không bạn bè thân thích; họ có thể phải luôn 
luôn sông trong sự nguy hiêm hay phiên muộn, rắc rôi 
vây quanh. 


Saññãkkhandhã, Tưởng Uẩn, cũng là một gánh 
nặng. Chính nhờ tưởng mà bạn có thể luyện tập khả 
năng nhớ của mình để lưu lại kiến thức và trí tuệ giúp 
bạn có thể phân biệt được tốt với xấu và loại trừ khỏi 
tâm những điều bất thiện do những đối tượng giác quan 
không vừa lòng tạo ra. Nếu những đòi hỏi của tâm cho 
những trần cảnh khả ý không được thỏa mãn, nó sẽ chỉ 
chọn cái ác chứ không làm điều gì tốt cho ai cả. Những 
hối tiếc và lo âu phát sanh do chúng ta không thể gánh 
vác nổi cái gánh nặng tưởng uân này. 


-_ Vì những lý do kế trên Đức Phật tuyên bố năm 
thủ uân (upadanakkhandhã) là một gánh nặng. 


Chúng ta mang gánh nặng này không chỉ một lần, 
không phải chỉ một phút, không phải chỉ một giờ, không 
phải chỉ một ngày, không phải chỉ một năm, không phải 
chỉ một đời, không phải chỉ một chu kỳ thế gian, không 
phải chỉ một a-tăng-kỳ kiếp. Chúng ta mang gánh nặng 
từ khởi thủy của vòng luân hồi. Vòng luân hồi thì không 
có khởi đầu. Nó là vô tận. Chúng ta không cách gì biết 
được khi nào nó sẽ chấm dứt. Chung cuộc của vòng luân 
hồi chỉ có thể đạt đến bằng sự diệt tận các phiền não 
trong tâm, khi chúng ta đắc A-la-hán thánh đạo. Ngay 
cả các bậc Thánh A-la-hán, khi chưa Vô Dư Niết bàn, 
vẫn phải chịu đựng cái gánh nặng này. 


Do đó, các vị A-la-hán thường quán như vây: 
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Ta sẽ còn mang cái gánh nặng năm uân khô này 
trong bao lâu nữa đây? 


(KTva ciram nukkho ayarh dukkha bhãro vahitabbo?) 


Ngay cả các vị A-la-hán cũng phải chăm lo cho 
sự an nguy của các uân. Đề cho nó ăn các vị phải đi khất 
thực hàng ngày. Đề cho nó sạch các vị phải tắm. Để làm 
sạch sẽ bên trong các vị phải bài tiết. Hàng ngày các vị 
cũng phải thay đôi bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi để 
giữ gìn sức khỏe. Các vị cũng phải ngủ đều đặn để phục 
hồi sức lực. Đó là những gánh nặng đẻ nặng trên các 
ngài khi còn mang tắm thân ngũ uấn. 
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CHƯƠNG VI 


NHỮNG VUI THÚ TRÀN TỤC DƯỜNG NHƯ 
CŨNG LÀM CHO GÁNH NẶNG NHẸ BỚT 


Hàng phàm nhân (puthujjanas) luôn luôn bị tham 
ái ám ảnh bởi thế họ xem năm uần hay các hiện tượng 
thân và tâm này không phải là gánh nặng. Đối với họ cái 
gọi là gánh nặng này chẳng có gì gọi là nặng cả. Vì thế 
khi Đức Phật nói năm uân là gánh nặng có thê họ sẽ nghĩ 
Đức Phật đang vu oan cho nó vì theo họ chính năm uân 
này đã cho họ được hưởng thụ cuộc đời. Có những cảnh 
sắc đẹp để ngắm; có những âm thanh du dương đề nghe; 
có thức ăn ngon để thưởng thức; những mùi thơm để 
ngửi; và có những sự xúc chạm về thân khả ý để cảm 
giác, và còn có những điều tốt đẹp đề biết nữa. Dưới ảnh 
hưởng của tham ái, cuộc đời xem ra không có gì đáng 
chê trách cả. Vui thú với các trần cảnh khả ái, con người 
cảm thấy cái gánh nặng của họ là nhẹ. 


Một người đàn ông rất yêu thương vợ, chắc chắn 
sẽ không nhìn thấy những lầm lỗi của vợ cho dù người 
hàng xóm có lưu ý anh về những khuyết điểm ấy. Từ 
trước đến nay anh chỉ biết rằng cô ta luôn luôn đáng yêu 
đối với anh. Cách cư xử của cô ta không có gì đáng chê 
trách cả. Vì thế anh không tin những gì người khác nói 
về lầm lỗi của cô ta. Cũng vậy, một người đã có sự ái 
luyến đối với năm uấn có thê sẽ không bao giờ chấp 
nhận sự chỉ trích cho rằng nó là gánh nặng. 
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CHƯƠNG VIII 
NHẠN RA SỰ NẶNG NÈ CỦA GÁNH NẶNG 


Chỉ đến khi người ta về già, không thê đi lại như 
ý mình muốn, không thê tận hưởng những món ăn theo 
ý mình thích, không thê ngủ được nhiều như mình cần, 
và không thể thỏa mãn hết những những điều mình ước 
muốn, họ mới tin rằng cái gánh nặng năm uẫn này thực 
sự là nặng. Rồi khi họ ngã bệnh, niêm tin này càng tăng 
thêm và đến khi nhìn thấy bạn bè của họ gặp phải những 
nỗi đau khổ và phiền phức của tuổi già, sự nhận thức 
của họ về gánh nặng mới đi đến chỗ hoàn thiện hơn. 

Bậc A-la-hán là bậc đã diệt hết mọi tham ái. Vì 
thế đối với vị ấy việc quán trên gánh nặng này không 
còn cần thiết nữa. Trí hiểu biết về gánh nặng đến với vị 
ây một cách tự nhiên. Tôi sẽ trở lại với câu chuyện người 
đàn ông rất yêu vợ ở trên. Thoạt tiên anh ta nghĩ rằng vợ 
mình không có gì đáng chê trách. Sau đó anh ta khám 
phá ra sự không chung thủy của nàng và cả mưu toan 
của nàng muốn hãm hại anh ta. Khi anh ta nhận ra thực 
trạng này, anh không cần phải nghe những lời cảnh báo 
của người khác về sự nguy hiểm sắp đồ xuống anh ta 
nữa. Theo cách tương tự, vị A-la-hán không cân ai cảnh 
báo, về sự nặng nề của cái gánh nặng vị ây đang mang. 
Vị ấy chỉ nghĩ đến việc vị ấy sẽ phải mang nó trong bao 
lâu nữa mà thôi. 


Vật nặng mà người phu khuân vác đội hay vác 
trên vai chắc chăn là rât nặng, nhưng anh ta chỉ mang nó 
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trong chốc lát. đNgay khi anh ta cảm thấy nó sắp làm gãy 
lưng, anh ta liền quãng nó xuống và nghỉ ngơi. Còn cái 
gánh nặng năm uân này cưỡi trên lưng chúng ta suốt cả 
cuộc đời, hay nói đúng ra là suốt cả vòng luân hồi bất 
tận. Nó chỉ rơi khỏi đôi vai chúng ta khi chúng ta đắc 
đạo quả A-la-hán, diệt tận mọi phiền não trong tâm, và 
thậm chí chỉ sau khi chúng ta vô dư Niết Bàn, hay nói 
cách khác chỉ sau khi ngũ uân niết bàn nó mới thực sự 
chấm dứt. 


Do đó Đức Phật nói rằng gánh nặng năm thủ uấn 
là gánh nặng nặng nhât vậy. 
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CHƯƠNG IX 
AIMANG GÁNH NẶNG? 


Này các Ty-kheol AI đang mang gánh nặng? 
Người là kẻ đang mang gánh nặng. Nó kêu bằng tên 
Tissa hay tên Datta, hay tên gì gì đó. Nó thuộc về dòng 
dõi Kanhayana hay Vacchayana, hay dòng dõi gì gì đó. 


Katamo ca Bhikkhave bhãrahãaro?2 


Puggalotissa vacanTyam, yväyam äyasmaã evam 
nãmo evam gottho, ayam vuccatI bhikkhave 
bharaharo. 


Có nghĩa rằng phu khuân vác là một Người 
(puggala) mang tên Tissa hay Datta, con cháu của 
gia tộc Kanhayana hay Vacchayana gì đó. Cũng 
giống những cái tên chúng ta thường gặp trong kinh 
điển như Kaccäyana, Mahäkassapa, 
Kondaññä,...vậy 

Ở đây mặc dù Đức Phật đề cập từ ãyasmã, có 
nghĩa là này “các Tỳ-kheo'. Nhưng những gì Đức Phật 
muốn nói là tất cả chúng sanh, bao gồm cả nam cư Sỉ, 
nữ cư sĩ, ... và thậm chí cả ngạ quỷ nữa. Vì lẽ tất cả mọi 
chúng sanh đều phải mang cái gánh nặng năm uân của 
chúng. Trong cách nói thông thường thì mọi người đều 
đang mang gánh nặng. 


Ở đây nêu như đã mặc nhiên công nhận, năm uân 
là gánh nặng và Người là phu mang vác (gánh nặng), 
câu hỏi phát sanh là liệu năm uân có khác biệt với Người 
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hay không. Atta hay cái ngã, như Đức Phật nhìn nhận là 
puggala, cá nhân, người, chúng sanh, như vậy suy ra 
Người là một và năm uần là khác? Tắt nhiên sự suy đoán 
này chỉ hé lộ cho thấy tính cách chấp ngã của người hỏi 
mà thôi. Giáo lý của Đức Phật về Vô Ngã (anatta) đã 
quá rõ như ánh sáng ban ngày. Nếu triết lý của Đức Phật 
là một triết lý hữu Ngã (atta) thời giáo lý của ngài sẽ 
không khác gì với những giáo lý đang lưu hành trong 
thời của ngài, trong trường hợp đó Đạo Phật không cần 
thiết phải có mặt trong cuộc đời này làm gì. Có một niềm 
tin ngoài Phật Giáo cho rằng năm uân là atta (tự ngã). 
Tuy nhiên, một niềm tin khác thì quả quyết rằng năm 
uân không phải là atta, mà atta hiện hữu như một thực 
thê vật chất riêng biệt ở một nơi nào đó. Đạo Phật phủ 
nhận hoàn toàn sự tôn tại của atta bất kế là nó có (hiện 
hữu) riêng biệt và khác biệt với năm uân hay không. 
Theo cách dùng phố thông và thói quen Đức Phật sử 
dụng từ Người (puggala) hay chúng sanh (satta). Thỉnh 
thoảng cũng có khi ngài dùng những ẩn ý theo ngữ pháp 
như Chính Ta (atta) và Những Người Khác (para) nhằm 
phân biệt người này với người kia. Chắng hạn, trong 
câu: øfã hi aftano nãtho; ko hỉ paro natho (Ta là đâng 
cứu độ của ta; không một ai khác là đẳng cứu độ của ta 
cả.), atta ở đây không mang nghĩa khái niệm triết lý mà 
chỉ đơn thuần như đại từ “Ta' hay “Tôi”. Cũng có trường 
hợp dùng “atta* khác, đó là atta được dùng như một đại 
từ nhân xưng trong câu nói như: đífandrñt eva 
pathamaiih pafiripe nivesaye (Trước hết hãy tự đặt 
mình vào chỗ thích hợp). Cũng có những cách dùng 
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khác như ø#ø sarawa (nương nhờ chính mình) và 
qnaññã saraụa (chớ nương tựa ai khác ngoài chính 


mình) ở đây atta và aññãa được dùng như những đại danh 
từ. 


Theo Đức Phật có bốn loại người, đó là, người 
hành động vì lợi mình, không lợi người; người hành 
động vì lợi ích của cả hai; người hành động không vì lợi 
mình cũng không vì lợi người, và người hành động 
không vì lợi mình, mà vì lợi người. Ở đây, Đức Phật 
dùng những từ attahita (lợi mình) và parahia (lợi 
người), trong đó atta muốn nói đến ° cái ta' theo lối đại 
từ chứ không phải “cái ta” theo triết lý. 


Những quan niệm sai lầm phát sanh theo hàm 
nghĩa của ngữ pháp; vì vậy đó là những tà kiên. Điêu 
này được trình bày trong Bộ Luận Kathã Vatthu (Những 
Điêm DỊ Biệt) và trong Kinh Anuräadha của Tương Ưng. 

“Này Anuradha! Ông nghĩ thế nào: Sắc (rũpa) là 
một chúng sanh?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, Rũpa không phải là một 
chúng sanh.” 

“Thọ (vedana),... Tưởng (sañña)... , Thức 
(viññana) là một chúng sanh? 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, chúng không 
phải là một chúng sanh.” 

Cách vấn đáp này cho thấy không có ai để chúng 
ta có thê gọi là một người hay một chúng sanh dù có liên 
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hệ với năm uân của người ấy hay không. Trong Kinh 
Đức Phật tuyên bồ rằng giáo lý của ngài chỉ liên quan 
đến khổ (dukkha) và sự giải thoát khỏi những khổ đau 
do năm uân tạo ra, chứ ngài không thuyết về sự hiện hữu 
vĩnh hằng của cá nhân (puggala), của chúng sanh (satta) 
hay của tự ngã (atta). 


I. Câu trả lời của vajirä cho ma vương 
Ma vương hỏi: 
Do ai, hữu tình này, 
Được sanh, được tạo tác? 
Người tạo hữu tình này, 
Hiện nay ở tại đâu? 
Từ đáu hữu tình sanh? 
Đi đâu hữu tình điệt? 
“AI tạo ra các chúng sanh? Đắng Sáng Tạo hiện 
ở đâu? Từ đâu hữu tình sanh? Vê đâu hữu tình diệt? 
Trước những câu hỏi này Trưởng lão NI Vajirä, 
một bậc thánh A-la-hán, đã trả lời như sau: — 
I Này Ma Vương, ông nghĩ cái gì là một 
chúng sanh? Những gì ông nghĩ là tà kiên, 
hay không phải là tà kiên? Cái thường được 
nghĩ như một chúng sanh thực sự chỉ là một 
đông các Uân (khanddha) năm trong trạng 
thái thay đôi không ngừng, hay gọi cách khác 
là các Hành (sañkhãras). Ông không thể tìm 
thấy một chúng sanh nào trong các Hành ấy. 


2_ Tôi sẽ cho ông một thí dụ. Khi bánh xe, 
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trục xe và các bộ phận khác được lắp ráp lại, 
sự tập hợp (của các bộ phận) này được biết 
đến bằng từ chiếc xe. Cũng vậy, khi năm 
thành phân — sắc (rũpa), thọ (vedanä), tưởng 
(sañña), hành (sankhara), thức (viññãna) — 
tập hợp lại với nhau. Sự tập hợp ấy được định 
danh là một chúng sanh. 


3_ Thực sự, chỉ có khổ được sanh, khổ tồn 
tại, và khổ diệt, ngoài khổ không gì sanh, 
ngoài khô không øì diệt. 

Khi chúng ta nói một người nào đó sanh, cách 
diễn đạt ấy không phải muốn nói đến một cá nhân con 
người, mà nói đến cái khổ cô hữu trong năm uân. Như 
vậy, những gì được gọi là “người” thực chất không phải 
là “người' mà (là) một gánh khổ. “Cũng vậy, những gì 
diệt cũng chỉ là gánh khổ nằm cố hữu trong năm uẫn 
diệt chứ không phải người. 


Vì thế, trong bài Kinh Gánh Nặng này, khi Đức 
Phật nói kẻ mang gánh nặng là người, cách diễn đạt ấy 
chỉ chiều theo cách dùng chung của thế gian mà thôi. 
Bằng từ “người? Đức Phật muốn nói tới năm uẫn. Tuy 
nhiên điều đó không có nghĩa rằng có “người” ngoài năm 
uấn. 

H.  Puggala (người) chỉ là một cái tên 

Khi một vật được đặt tên, việc đặt tên này gọi là 
paññatta hay chế định. Từ người (puggala) chỉ được 
dùng cho những mục đích thuật ngữ, tức dùng như một 
tên gọi cho năm uân. Như vậy nó chỉ là một cái tên. Để 
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làm cho mọi vật được hiểu chúng ta phải cần đến cách 
dùng chế định (paññatta) này. Nếu chúng ta nói rằng 
gánh nặng năm uân này được mang bởi năm uân, nói thế 
sẽ quá trừu tượng, và rất Ít người hiểu được ý nghĩa mà 
nó chuyên chở. 
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CHƯƠNG X 
CHẾ ĐỊNH và CHÂN ĐÉ 


Có hai cách thuyết giảng Phật pháp, đó là, thuyết 
theo chân để (paramattha desanã) và thuyết theo chế 
định (paññatta desanã), cách đầu liên quan đến kiến thức 
trừu tượng trong khi cách sau liên quan. đến kiến thức 
thông thường hay kiến thức phố thông cầu viện đến sự 
nhận thức qua đó các vật được biết theo tên ØỌI của 
chúng. Khi chúng ta luận về Vô Thường (anicca), Khô 
(dukkha), đặc tính của các vật chất chính (tứ đại), hay 
khi chúng ta luận về Để (sacca), về niệm xứ 
(satipatthana), và căn xứ (ayatana), chúng ta quan tâm 
đến những chủ đề trừu tượng. Khi chúng ta nói về đàn 
ông, đàn bà, chư thiên, .... chúng ta quan tâm đến những 
chủ đề hàng ngày mà con người ta thường đề cập đến 
băng những cái tên. Có những người nhờ sự chỉ dẫn 
bằng phương tiện chế định (paññatta) mà thấy được ánh 
sáng của Pháp, trong khi có những người được giác ngộ 
nhờ phương tiện chân đề (paramattha). Một vị giáo sư 
biết nhiều ngôn ngữ sẽ giải thích những vấn đề cho học 
trò người Anh của mình băng tiếng Anh, học trò người 
Ấn bằng tiếng Ấn, và học trò người Miễn "bằng tiếng 
Miền. Đức Phật cũng vậy, ai cần phải hiểu băng phương 
tiện chế định ngài dạy bằng chế định, ai cần phải hiểu 
băng phương tiện chân đề ngài dạy bằng chân đế. 


Có tám lý do tại sao Đức Phật phải dùng những 
cái tên trong cách dùng thông thường và dạy đạo theo 


63 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





cách chế định, đó là, (1) để giải thích về Tàm (hiri) và 
(Úy) ottappa, hay sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi; (2) để chỉ 
cho mọi người thấy các chúng sanh có nghiệp là tài sản 
riêng của họ; (3) để mô tả những nghiệp nỗi bật của con 
người; (4) để giải thích về tính chất vô gián và bất hoàn 
của loại cực trọng nghiệp; (5) để khuyến khích việc thực 
hành các Phạm Trú (Brahma Vihara); (6) để tiết lộ bản 
chất của thần túc thông, trí nhớ các tiền kiếp của mình 
và của mọi người (pubbeniväsana ñãna); (7) để giải 
thích về thanh tịnh thí (dakkhinavisuddhi); và (8) để 
hành động theo đúng lời nói. 
Giải thích 
I. Để giải thích về Tàm (hiri) và (Úy) ottappa, 
hay sự hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi 
Khi chúng ta nói các uân hồ thẹn hay ghê sợ 
tội lỗi, có thê chăng ai hiểu chúng ta muốn nói gì; nhưng 
khi chúng ta nói cô gái ấy biết hồ thẹn hay ghê sợ tội lỗi, 
mọi người đều hiểu những gì chúng ta muốn nói. Vì thế 
khi Đức Phật muốn nhắn mạnh đến việc tu tập hai pháp 
hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, ngài dùng cách nói thông 
thường. 
H. Để chỉ cho mọi người thấy các chúng sanh 
có nghiệp là tài sản riêng của họ 
Khi chúng ta nói các uân có nghiệp là tài sản 
riêng của chúng, ý nghĩa của câu nói này khá hàm hồ. 
Nhưng khi chúng ta nói những điều thiện hay ác mà các 
chúng sanh làm sẽ tạo ra những thiện nghiệp hoặc ác 
nghiệp, do đó những nghiệp này là tài sản riêng của họ. 
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Cũng vậy, khi giải thích về nghiệp Đức Phật dùng ngôn 
ngữ thông thường. 


II. Để mô tả những nghiệp nổi bật của con 

người 

Khi chúng ta nói các uân xây dựng nhà cửa 
hay chùa chiền, ý nghĩa sẽ chăng rõ ràng. Vì thế khi 
chúng ta muốn nói đến việc xây dựng chùa Kỷỳ- Viên của 
ông Cấp-cô-độc, chúng ta phải dùng tên để nói về ông 
ấy chứ không dùng các uẫn. Lúc đó mọi người sẽ hiểu 
ý nghĩa một cách rõ ràng. Đức Phật dùng những tên 
riêng là vì thế. 

IV. Để giải thích về tính chất vô gián và bất 

hoàn của loại cực trọng nghiệp 

Khi chúng ta nói các uấn giết cha mẹ của 
chúng, sẽ chăng ai hiểu được những gì chúng ta muốn 
nói. Tuy nhiên mọi người sẽ hiểu khi chúng ta nói rằng 
đứa con trai đã giết mẹ của nó hay đức vua A-xà-thế đã 
giết cha, vua Tần-bà-sa-la. Những ác nghiệp này lập tức 
tóm lây kẻ giết mẹ, giết cha ngay khoảnh khắc chúng 
chết. Và sự vận hành của nghiệp này được nói là không 
thể cứu vãn được. Về bản chất nó là loại ác nghiệp tôi 
tệ nhất trong các ác nghiệp, và được gọi là Vô Gián 
Nghiệp (anantarika kamma) vì nó không cho phép 
ngừng lại để nghỉ. Do đó, khi giải thích về loại nghiệp 
này Đức Phật phải dùng ngôn ngữ thông thường để mọi 
người hiểu. 

Vô Gián Nghiệp đã tóm chặt lấy vua A-xà- 
thế bởi vì ông đã giết cha của mình. Vì thế, mặc dù vua 
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có cơ hội nghe Đức Phật thuyết pháp, ông vẫn không 
gặt hái được chút sáng tỏ nào trong Pháp ấy. Vô gián 
nghiệp đã đóng vai trò như một chướng ngại đối với sự 
chứng Đạo, và vì thế ông được xem như một sự nguy 
hiểm đối với Đạo (maggãnantara). Sau khi chết ông đi 
thắng đến địa ngục đồng sôi (Lohakumbhn) để chịu khổ 
trong đó, mất đi cơ hội tái sanh cõi trời. Vì thế, ông cũng 
được xem như sự nguy hiểm đối với cõi chư thiên 
(saggantaräya). 


V. Để khuyến khích việc thực hành các Phạm 
Trú (Brahma Vihära) 

Khi chúng ta nói các uân gửi những lời chúc 
lành sống lâu và hạnh phúc của họ đến các uân khác thì 
sẽ chăng ai hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vì thế chúng ta 
nói các vị sư và cư sĩ chúc các vị sư và cư sĩ khác được 
an vui và giải thoát khỏi khổ đau của kiếp người. Đức 
Phật dạy các vị đệ tử của ngài thực hành bốn Phạm Trú 

— từ, bi, hỷ, và xả. Sự an trú trong việc thực hành này 
gọi là Phạm Trú. Khi Đức Phật muốn giảng giải Bốn 
Phạm Trú này ngài dùng cách thuyết giảng theo chế 
định (paññatta desana). Ở đây, những người không biết 
về phương pháp luận của Đức Phật trong việc dạy pháp 
có suy nghĩ cho rằng cách thuyết giảng theo chân đề tốt 
hơn và do đó đã rải tâm từ không phải đến các cá nhân 
mà đến các uân. Cần phải nhớ rằng trong việc thực hành 
bốn phạm trú không chỉ những danh từ chung, như tất 
cả chúng sanh (sabba satta) được dùng mà cả những 
danh từ riêng, như tất cả nam nhân (sabba DUTISA), tất cả 
nữ nhân (sabba Itthiyo), v.v... được dùng. Khi rải tâm 
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từ đến những người khác bạn phải hướng tâm hay hướng 
sự chú ý đến người nhận như các cá nhân, chứ không 
phải đến danh và sắc của họ. Danh và sắc: là những khái 
niệm trừu tượng, chúng xuất hiện cũng giống như gỗ đá; 
và nếu sự tình là vậy, rải tâm từ đến những vật vô tri 
phỏng có lợi ích gì? Chính vì thế điều cần ghi nhớ là khi 
bạn đang hành bốn phạm trú bạn phải nhận ra cá nhân 
những người mà tâm bạn đang chăm chú vào. 


VỊ. - Để tiết lộ bản chất của thần túc thông, trí 
nhớ các tiền kiếp của mình và của mọi người 
(pubbeniväsana ñana) 

Nếu chúng ta nói Tăng các Uấn của chúng ta 
có thê nhớ được các kiếp sống quá khứ, chẳng ai hiểu 
điều đó có nghĩa là gì. Vì thế chúng ta phải nói Đức Phật 
nhớ được điều này, các vị A-la-hán nhớ được điều nọ. 
Do đó, khi Đức Phật muốn nói một điều gì đó liên quan 
đến những việc xảy ra ở quá khứ nhờ vận dụng Trí Nhớ 
Tiền Kiếp hay Túc Mạng Thông (pubbeniväsana ñãna), 
Đức Phật sẽ dùng cách thuyết theo chế định. 


VII. Để giải thích về thanh tịnh thí 
(dakkhinavisuddhi) 

Nếu chúng ta nói chúng ta đang cúng dường 
đến các uân, điều đó sẽ thực là mơ hồ. Một Uân bố thí 
thức ăn cho một Uân khác. Một uẫn bố thí y phục đến 
một uẩn khác. Các uẫn sẽ bố thí như thế nhào Và các uân 
sẽ thọ nhận ra sao? Uần nào tạo phước, uấn nào thọ nhận 
phước. Sắc uẫn nào là thiện sắc uân nào là bất thiện? 
Nếu chúng ta liên kết với những thứ trừu tượng nhằm 
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lẫn chắc chắn sẽ phát sanh. Do đó Đức Phật nói đến 
người bô thí và người thọ nhận như những cá nhân. 


1. Thanh tịnh thí 
Nhân tiện tôi sẽ nói cho quý vị hiểu về sự thanh 
tịnh thí (đakkhinavisuddhi). Thanh tịnh thí có bốn loại, 
như sau: 


(a) Khi một người có giới bố thí đến một người không 
có giới, người bô thí được phước, Bô thí được xem là 
thanh tịnh. 


(b) Khi một người không có giới bố thí đến một người 
có giới, bố thí ấy vẫn thanh tịnh nhờ thái độ của người 
thọ nhận. Do đó, người bồ thí cũng được phước; và 
phước ấy có khi còn lớn hơn (trường hợp trên). 


(c) Khi cả hai, người bố thí và người thọ thí, đều không 
có giới, bố thí ấy không thanh tịnh, và hành động bố thí 
cũng không có kết quả. Thậm chí khi người bồ thí chia 
phước (hồi hướng phước) đến các ngạ quỷ, ngạ quỷ 
không thể nhận được và do không nhận được chúng sẽ 
không thoát khỏi kiếp ngạ qủy. 
(d) Khi cả hai, người bồ thí và người thọ thí, đều có giới 
đức trong sạch, vật thí cũng thanh tịnh, và phước báu 
phát sanh từ việc bồ thí này sẽ rất lớn. 

Bồ thí còn được phân thành cá nhân thí và tăng 
thí như sau: 


2. Cá nhân thí 
Có 14 loại bố thí hợp theo 14 loại người thọ nhận. 
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Đó là: 

Đức Phật Chánh Đẳng Giác; 

Đức Phật Độc Giác; 

Bậc A-la-hán 

Bậc đang nỗ lực để đạt đến Đạo Quả A-la-hán; 
Bậc Thánh A-na-hàm; 

Bậc đang nỗ lực để đạt đến Đạo Quả A-na-hàm; 
Bậc Thánh Tư-đà-hàm; 

Bậc đang nỗ lực đề đạt đến Đạo Quả Tư-đà-hàm; 
Bậc Thánh Nhập Lưu; 

10. Bậc đang nỗ lực đề đạt đến Đạo Quả Nhập Lưu 


TS SỐ TU CC TC UP và ki in 


(Ở đây, tất cả những người đang đi theo con 
đường của Đức Phật đều được xem như những người 
đang cô gắng để đạt tới Đạo Quả Nhập Lưu; và do đó 
trong nhóm này có thể bao gồm tất cả, từ những người 
mới thọ trì Tam Quy đến những người đang bước trên 
Thánh Đạo. Điều này phù hợp với những gì Chú Giải 
nói.) 
11.Người đắc thiền và có năng lực thần thông, ngay cả 
khi người này phát triển những năng lực ấy ngoài Phật 
Giáo (Buddhasäsan8), tức người hành theo ngoại đạo. 


12.Người có đầy đủ giới hạnh, kế cả khi họ là người 
ngoài Phật Giáo. 
13. Người Không có giới. 

69 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





14. Con vật. 


Phước phát sanh do cá nhân thí 

1. Bô thí đên những con vật có thê tích lũy phước được 
một trăm lân. 

2.. Bố thí đến những người không có giới có thê tích lũy 
phước được một ngàn lân. 

3. Bồ thí đến những người đang hành giới, dù cho là 
người ngoài Giáo Pháp của Đức Phật, vân có thê tích 
lũy phước được một ngàn lân, trong suôt một ngàn kiệp. 


4. Bồ thí đến những người có thần thông, kể cả những 
người ngoài Phật Giáo, có thê tích lũy phước được triệu 
— triệu kiếp. 

5. Phước cúng dường đến những người có tiềm năng 
trở thành Thánh Nhập Lưu, có thê tích lũy được phước 
trong vô lượng kiếp. Những cúng dường như vậy có thê 
được xếp theo địa vị của người thọ nhận, và tất nhiên 
phước tạo được cũng tăng theo địa vị của họ. Chắng hạn, 
bố thí đến những người có ngũ giới, người bồ thí có thể 
được hưởng nhiều phước hơn (bố thí đến) người chỉ thọ 
trì Tam Quy, v.v... 


Theo đó, người thọ nhận được xếp theo thứ tự 
phước mà họ tạo ra: 


Người trú trong tám giới 
Người trú trong mười gI1ới 


Người đang hành thiền Định 
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Người đang hành thiền minh sát 
Người cư sĩ đang hành giới 

VỊ sư đang hành giới 

Vị sư đang hành thiền định, và 


Vị sư đang hành thiền minh sát một cách chuyên 
cân và đúng pháp. 


Người đắc tuệ minh sát theo thứ tự từng giai đoạn 
họ đạt đên. 


Người đang nỗ lực đạt đến giai đoạn Nhập Lưu, 
Và V.V... 


về lý thuyết, bạn sẽ nhận được phước cao nhất 
khi cúng dường đến một hành giả (yogi) đang bước đi 
trên Thánh Đạo. Nhưng do khoảng thời gian của cái 
thoáng Thánh Đạo ấy chỉ kéo dài một sát na tâm (tâm 
đạo chỉ kéo dài một sát-na), nên cúng dường vào sát-na 
đặc biệt ấy là bất khả. Tuy nhiên, bạn có thể có được lợi 
ích lớn nhất nhờ cúng dường đến một thiện trí phàm phu 
(kalyäna puthujjhana), người đã đạt đến giai đoạn trí an 
lập trong xả đối với tất cả pháp hữu vi, tức đạt đến tầng 
tuệ thứ chín trong tu tập minh sát, thường được gọi là 
hành xả trí (sankharupekhã ñana). 


6. đến 14: Tầm cỡ của những phước báu nhận được từ 
việc cúng dường đến bậc thánh nhập lưu, nhất lai, bất 
lai và A-la-hán chỉ có thê hình dung ra hơn là mô tả. Bởi 
vì chúng có thể kéo đài cả a- tăng-kỳ kiếp (asankheyya, 
được biểu thị bằng một con số 1 theo sau bởi 14 con số 
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không). 


3. Tăng thí 
Những cúng dường đến Đức Phật và các vị sư 
trong tăng đoàn được gọi là Tăng Thí (sanghikha dãna) 
và có bảy loại: 


1. Cúng dường vật thực và tứ vật dụng (những nhu cầu 
cần thiết được giới luật cho phép) đến Đức Phật và chư 
Ty-kheo cả hai phái (tăng và mì) sẽ tích tạo được phước 
thiện cao nhất. 


2. Kế đến là loại cúng dường được làm đến chư Tỳ- 
kheo (cả hai phái) sau khi Đức Phật nhập diệt. Ở đây 
Tăng có nghĩa là tất cả các vị Tỳ-kheo thuộc cả hai phái 
có mặt tại chỗ cúng dường dù có được thỉnh mời hay 
không. 


3. Thứ ba theo thứ tự cao thấp là những cúng dường 
được làm đến chư Tỳ-kheo tăng. Ngày nay các thí chủ 
hảo tâm thường có thói quen thỉnh hết cả chư tăng trong 
một ngôi chùa thọ nhận vật cúng dường. Việc làm như 
thế thuộc vào nhóm này. 


4. Thứ tư là những cúng đường được làm đến chư Tỳ- 
kheo ni. Do ngày nay không còn Tỳ-kheo ni nữa nên 
những cúng đường loại này là bất khả. 

5. Thứ năm là những cúng dường mà thí chủ làm bằng 
cách thỉnh một số vị sư giới hạn nào đó cả hai phái trong 
tăng (tăng và ni). Cúng đường này hiện nay cũng là bất 
khả vì không còn Tỳ-kheo ni nữa. 
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6. Thứ sáu trong thứ tự này là những cúng dường mà 
thí chủ làm bằng cách thỉnh một số các vị Tỳ-kheo nào 
đó trong Tăng. Việc cúng đường này hiện nay rất phổ 
biến. Thí chủ sẽ đi đến gặp vị trụ trì của một ngôi chùa 
nảo đó và thỉnh mời một số vị sư đến tại tư gia của mình 
để thực hiện việc cúng dường, qua đó người ấy có thê 
hướng tâm cung kính đến toàn thể Tăng Chúng mà các 
vị sư được mời này đại diện. Cần lưu ý rằng, trong loại 
cúng dường này thí chủ phải không có những mục đích 
cá nhân, như chọn một vị sư hay chọn các vị sư nào đó 
theo ý mình, mà phải hướng đến toàn thể Tăng Chúng. 
VỊ trụ trì của ngôi chùa sẽ phái các vị sư trong chùa của 
mình, hoặc theo thứ tự hạ lạp hoặc bằng cách bốc thăm 
(ai trúng thì đi). Trong số các vị sư ấy có thể có những 
người mà thí chủ không thích cung kính. Dù không thích 
thí chủ vẫn phải tỏ lòng tôn kính đến tất cả quý sư như 
những người đại diện của Tăng. Cũng như khi một 
người cúng dường hương hoa đến một bức tượng Phật, 
bức tượng chỉ phục vụ mục đích kéo sự chú tâm cung 
kính của người ấy đến Đức Phật mà thôi. Thực sự tâm 
họ không phải đặt trên bức tượng mà đặt trên Đức Phật. 
Như vậy bức tượng chỉ có một mục đích là giúp họ 
hướng tâm đến Đức Phật. Tương tự, các vị Tỳ-kheo đến 
nhà thí chủ để thọ thí cũng chỉ là những người đại diện, 
và hình ảnh của họ giúp kéo tâm của thí chủ hướng đến 
sự hiện hữu của các vị đệ tử Phật, những người mà thực 
sự họ muốn cúng đường. Hay có thể nói, sự hiện diện 
của các vị sư chỉ đóng vai trò như một phương tiện nhờ 
đó thí chủ có được sự chú tâm đến sự kiện rằng mình 
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đang cúng dường đến tăng chúng đệ tử của Đức Phật. 
Chính với ý nghĩa này mà tăng thí được xem là phước 
điên cao thượng vậy. 


Về việc sử dụng những cúng dường này, chỉ các 
vị sư ở cận kề (nhà thí chủ) mới có thể sử dụng chúng, 
theo như giới luật cho phép. Khi một thí chủ dâng cúng 
vật thực đến một vị sư đang đi khất thực và nói 
“Sanghassa dhemi,” (con xin cúng dường đến Tăng), 
cúng dường này là Tăng Thí (sanghika dãna) vì ý định 
của thí chủ là (muốn cúng dường) đến toàn thể Tăng 
Chúng. Tuy nhiên nêu vị sự thọ nhận cúng dường ây 
nói, “Mayham papunäti” (vật thực â ấy đã đến tay tôi) thì 
kế như nó thuộc về vị ấy, và vị ấy có thể một mình sử 
dụng nó. Nhưng có một câu tục ngữ liên quan đến đặc 
ân này. Khi bạn cúng dường ánh sáng đến hình tượng 
Đức Phật, bạn thực sự đã dâng nó đến Đức Phật sống 
trong quá khứ. Ánh sáng của những thiện nghiệp này 
của bạn sẽ tỏa chiếu khắp mọi nơi. Nghĩa là nó bao trùm 
hết tất cả. Song ánh sáng mà bạn cúng dường đến hình 
tượng Đức Phật chỉ có thể tỏa ra những tia sáng của nó 
quanh khu vực cây đèn mà thôi. Nếu vị Tỳ-kheo đang 
nói mang tất cả vật thực mà vị ẫy nhận được suốt buôi 
đi khất thực về chùa, các vị sư đồng trú mỗi người đều 
được một phần đúng như tác ý cúng dường, theo quan 
điểm của Luật (Vinaya), thì đó là Tăng Thí. Trong 
trường hợp này cả hai, thí chủ và người thọ nhận, đều 
được lợi ích. Điều quan trọng là bạn nên biết cách tạo 
phước cúng dường (dãna). 
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7. Thứ bảy trong thứ tự này là những cúng dường mà 
thí chủ thực hiện bằng cách thỉnh mời một số vị Tỳ-kheo 
ni nào đó. Thường thì người đứng đầu ni chúng sẽ quyết 
định ai sẽ nhận được lời mời. Tuy nhiên những cúng 
dường như vậy hiện nay không còn khả dĩ vì những lí 
do đã nói ở trên. 

Về Tăng Thí, như Đức Phật đã nói: 


Này Ananda! Ta chưa bao giờ nói rằng bố thí đến 
các cá nhân đem lại nhiêu lợi ích hơn bô thí đên Tăng 
Chúng. 


Trong Chú giải, các vị luận sư cũng nói rằng bố 
thí đến các vị sư bình thường mà tăng chúng chỉ định 
hợp theo giới luật, như những người đại diện cho họ 
cũng tích tạo được phước nhiều hơn cá nhân thí đến một 
bậc thánh A-la-hán. Vì thế cúng đường đến tăng luôn 
được xem là cúng đường cao nhất. 


Chính vì muốn nhắn mạnh đến sự thanh tịnh và 
cao quý của việc bố thí đến Tăng mà Đức Phật đã dạy 
trong hình thức Chế Định Thuyết (paññãtta desanã) đối 
với người thọ thí bằng tên riêng của họ. Từ trước đến 
đây chúng tôi đã đề cập bốn loại thanh tịnh thí, mười 
bốn loại cá nhân thí và bảy loại tăng thí. Khi nói về 
những loại thí này chúng ta phải nhớ rằng hình thức 
thuyết theo chân đề (paramattha desana) không được 
dùng và do đó không đề cập chút nào đến Uần, Xứ... .ở 
đây. Chỉ các cá nhân được nói đến. Đây là điểm đáng 
lưu ý đối với người bố thí cũng như người thọ thí khi 
làm phước sự. 
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4. Cái về giống vipassanä trong việc bố thí 
Sở dĩ tôi nhắn mạnh tới điểm này cốt chỉ để nhắc 
cho quý vị nhớ về sự sai lầm khi để cho cái vẻ bề ngoài 
giống như Minh Sát lẫn lộn trong việc bố thí. Một số 
người thích nghĩ răng hành bồ thí chung với hành minh 
sát sẽ có kết quả tốt hơn. Vì thế trong lúc bố thí định 
thức sau được dùng: 


“Ta, người bố thí chỉ là một khối các Uấn, do 
danh sắc tạo thành, thực hiện việc cúng dường này đến 
người thọ nhận, cũng chỉ là một khối các uẫn, còn vật 
thí này cũng là một khối các uân, phải bị chỉ phối bởi 
quy luật vô thường, khổ và vô ngã.” 


Tất nhiên cách thức này không hợp với lời dạy 
của Đức Phật và phi lý. Bồ thí (đãna) được thực hiện là 
vì muốn tạo phước chứ không phải được thực hiện vì 
thiền minh sát. Nếu tâm một người khuynh hướng về 
thiền minh sát, họ không cần thiết phải đi bố thí. Họ nên 
rút vào một nơi tĩnh mịch nào đó và hành minh sát, khi 
định lực của họ có đủ sức mạnh, nó sẽ cho họ lợi ích lớn 
nhất. Lúc đó họ sẽ có được thiện nghiệp minh sát 
(vipassanã kusala), hay phước xuất phát từ thiền minh 
sát. Có một trời khác biệt giữa việc hành minh sát đúng 
và chỉ hành đôi ba phút minh sát trong lúc bố thí. Cái 
được xem là quan trọng trong việc bồ thí là hãy tự làm 
cho mình xứng đáng với sự tích tạo thiện nghiệp bồ thí 
bằng cách bồ thí với sự chân thật trong mục đích. Đó là 
lý do vì sao chúng tôi luôn luôn khích lệ người bồ thí 
hãy hoan hỷ trong những thiện sự của họ. Phước nhận 


76 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





được từ việc bố thí sẽ được nhân lên nhiều lần nếu người 
bồ thí quán tưởng đến giới đức của người thọ nhận hay 
sự hữu ích và đúng pháp của những vật mình đem bố 
thí. Sự quán tưởng như vậy làm cho tâm họ hoan hỷ hơn 
nhờ đó hiệu quả tích lũy của phước mà họ nhận được sẽ 
nhiều hơn. Nếu người ấy quán trên các Uẫn của người 
thọ nhận và nhận ra thực tánh của chúng, họ sẽ không 
thê phân biệt được giữa sự giới hạnh và không giới hạnh 
hay sự thánh thiện và đáng kinh của người thọ nhận, vì, 
những phẩm chất này phát xuất từ các uân vốn hoàn toàn 
trừu tượng. Lại nữa, nêu người ấy quán trên các uẫn liên 
hệ đến vật thí và nhận ra thực tánh của chúng, thời. tất 
cả những gì người ấy đem bố thí sẽ là vô dụng giống 
như đá sỏi, như vậy thì còn gì nữa để cho người ấy hoan 
hỷ? Không có sự hoan hỷ thì thiện nghiệp bồ thí (dãna 
kusala) của người ấy kể như thất bại. 


Người ta có thể lý luận, như một số người thực 
sự đã lý luận cho rằng, vì thiền minh sát cao quý hơn 
việc bố thí, miệt mài hành thiền chắc chắn sẽ mang lại 
nhiều lợi ích hơn là đi bố thí. Cách lý luận như vậy quả 
thực hợp lý. Một khi mọi lo nghĩ liên quan đến việc bố 
thí đã được diệt trừ, người ta sẽ có nhiêu thời gian hơn 
để tập trung vào việc hành thiền. Trong thực tế bồ thí 
được thực hiện không phải vì những mục đích của thiền 
minh sát mà là để tạo phước. NÑ ếu sự tình là vậy, tốt hơn 
hết thí chủ nên quán trên hành động bồ thí của mình để 
có được sự hoan hỷ trong việc làm phước và hoan hỷ 
với kết quả mà phước ấy được tích tạo. 
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Vì thế khi muốn giảng dạy về thanh tịnh thí cho 
hàng đệ tử Đức Phật đã dùng cách thuyết theo chế định, 
tức nêu đích danh các cá nhân chứ không nói đến các 
uân. 

Bây giờ tôi sẽ nói đến lý do thứ tám tại sao Đức 
Phật dùng cách Thuyết theo Chế Định (paññatta 
desan8). Ai có thể hiểu được nhiều hơn Đức Phật về 
những vấn đề như: mọi hiện hữu đều là các hiện tượng 
danh và sắc luôn luôn sanh và diệt và rằng các pháp hữu 
vì đều nằm trong trạng thái trôi chảy không ngừng? Vào 
những dịp thích hợp Đức Phật sẽ dạy như thế. Tuy nhiên 
ngài không bao giờ bác bỏ cách dùng phổ thông. Có 
những từ như: mẹ, cha, con trai, con gái, đàn ông, đàn 
bà, chư thiên, Tỳ-kheo, v.v... những từ này được dùng 
trong cách nói hàng ngày; và Đức Phật cũng nói bằng 
thứ ngôn ngữ mà người đương thời sử dụng. 


VHI. Ngôn ngữ quy ước 

Suy cho cùng thì Puggala Paññãtti (nhân chế 
định) cũng chỉ là ngôn ngữ quy ước. Khi chúng ta nói 
rằng đây là một con người, một chúng sinh, một người 
đàn ông hay một người đàn bà, chúng ta là người có óc 
thực tế, vì tất cả nhân loại đều chấp nhận những mô tả 
đưa ra Ấy. Sự thực được quy định theo sự đồng lòng 
chung của công luận là sự thực chế định (sammuti 
saccã). Nói cách khác đó là sự thực đã được chấp nhận 
bởi ngôn ngữ quy ước của nhân loại; và vì thế đó không 
phải là lời nói dối. Trong bài kinh “Gánh Nặng' (Bhãra 
Sutta) này, do không muốn bỏ quy ước, Đức Phật đã ám 
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chỉ cái mang gánh nặng là một người. 


Tóm lại, gánh nặng là năm uân, cái vôn chúng ta 
xem như “Tôi” hay “Của Tôi” và cái mang gánh nặng 
là người do năm uân tạo thành. 


Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng năm uân không 
thể được quan niệm như một thực thể tách biệt với 
người. Điều này đã được giải thích rộng rãi trước đây. 

Một số TREƯỜI CÓ thể không đồng ý với lời tuyên 
bố xác nhận rằng năm uân vừa là gánh nặng và vừa là 
người mang gánh nặng. Trong trường hợp này, vui lòng 
xem gánh nặng như năm uẫn vốn mong muốn hạnh phúc 
và khỏe mạnh còn người mang gánh nặng là năm uẫn 
vốn thực sự đang dốc sức đề hiện thực hóa hạnh phúc 
và sự khỏe mạnh đó. 

Đến đây gánh nặng và người mang gánh nặng có 
thê đã được nhận ra, điều duy nhất còn lại cân phải suy 


xét là làm thế nào để vứt bỏ cái gánh nặng ấy. Ở phần 
sau chúng tôi sẽ bàn đên chủ đê này. 


79 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





PHẢN H 
KINH GÁNH NẶNG 


Ở phần thứ hai này tôi sẽ bàn đến Thủ Uấn 
(upadanakkhandhä) như cái gánh nặng, và Người như 
cái mang gánh nặng. Nói khác hơn, nama và rũpa (danh 
và sắc) là gánh nặng trong khi mỗi người trong chúng ta 
là kẻ mang gánh nặng. Hàng ngày chúng ta phục vụ cho 
cái thân năm uẫn của chúng ta bằng cách tắm rửa cho 
nó, mặc quần áo cho nó, cho nó ăn, cho nó tiêu khiễn,... 
nói chung chúng ta phải chăm sóc nó trên mọi phương 
diện. Chúng ta luôn phải để ý đến sự khỏe mạnh và hạnh 
phúc của nó. Đến giờ, tôi hy vọng là quí vị đã nhận ra 
cái gánh nặng này nặng như thế nào. 


CHƯƠNG I: Chấp nhận gánh nặng 


Biết nó là nặng tại sao người ta vẫn đeo mang cái 
gánh nặng này? Ai thúc đây họ mang nó? Một sự suy 
xét nghiêm túc sẽ cho chúng ta thấy rằng chăng ai thúc 
đây ai mang nó cả. Chính nó thích mang nó mà thôi. 
Những ai tin vào đắng sáng tạo có thể nói rằng Thượng 
Đề hay Chúa bắt họ phải mang nó. Nếu là vậy, những 
người nghèo, người bệnh, người mù, người điếc và 
những người bị áp bức hắn sẽ có nhiêu lí do để cãi nhau 
với đắng sáng tạo. Theo lời dạy của Đức Phật thì chưa 
từng có ai áp đặt gánh nặng trên chúng ta cả. Chính bản 
thân người ấy thích đeo mang nó mà thôi. 
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Đức Phật nói: 


Này các Tỳ-kheo! Cái gì khiến chúng ta 
phải mang gánh nặng? Tham ái (tanhã) khiên 
chúng ta phải mang gánh nặng này vậy. 


(Katamañca bhikkhave bharadanarn? 


Yaäyam tanha.... Idarh vuccati bhikkhave 
bharadãnam) 


CHƯƠNG II: Tham ái đói khát các dục trần 


Tanhã là tham ái hay tham muốn. Nó rất giống 
như sự đói khát vậy. Nó khao khát những đối tượng khả 
lạc, vừa ý và xinh đẹp. Nó không bao giờ biết thỏa mãn 
với những đối tượng ấy. Nó luôn luôn thèm khát chúng. 
Sau khi nhìn thấy một vật vừa lòng nó liền mong muốn 
được nhìn một vật khác. Nó thích nghe nhạc hay; nó 
thích ngửi mùi thơm; nó thích thưởng thức vị ngon; nó 
thích cảm giác sự xúc chạm vừa lòng; nó muốn nghĩ hay 
tưởng tượng đến những chủ đề thú vị. Nó chưa bao giờ 
cảm thấy thỏa mãn đối với những vật hấp dẫn các giác 
quan. Nó luôn luôn trong tình trạng khao khát mãnh liệt, 
và điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của nó. 

Khi tâm trú trên một đối tượng khả lạc, nó liền 
khởi lên ước muốn sở hữu đối tượng ấy. Tham muốn 
này chấp nhận cái gánh nặng mà chúng ta gọi là thân. 
Sự dính mắc vào các trần cảnh là Thủ (upädãna), yếu tố 
vốn cô găng để hoàn thành ước muốn ấy. Chính thủ tạo 
ra những thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Khi một 
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người cận kề cái chết những nghiệp này xuất hiện như 
những nghiệp tướng (kamma nimitta), tức những dấu 
hiệu kết hợp với nghiệp thiện hoặc ác đã làm trong quá 
khứ vạch rõ thú tướng (kamma gatI), nơi họ sẽ thọ sanh 
do những nghiệp này dẫn đường. Khi người ta chấp thủ 
vào những tướng này, một ngũ uân mới sẽ sanh khởi sau 
khi chết do bởi sự chấp thủ ây. Chúng ta có thê thấy rằng 
sáu giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy 
nghĩ đóng những vai trò của chúng trong việc tạo ra 
tham ái hay chấp thủ. Sự phát triển tham ái hay chấp thủ 
là đồng nghĩa với sự chấp nhận mang gánh nặng của 
thân. Do ái và thủ được kích động nghiệp hữu sanh và 
chính do nghiệp hữu năm uân mới sanh. Vì vậy chúng 
ta nói rằng ái và thủ tạo ra một hiện hữu mới hay nói 
theo thuật ngữ là bhava (hữu) sau cái chết của một 
người. Về bản chất của hữu (bhava), xem lại trong Pháp 
Duyên Sanh 

Tham ái bị lôi cuốn vào các trần cảnh mà nó tiếp 
xúc không có sự phân biệt giống như thuốc nhuộm bám 
chắc vào tắm vải được nhuộm vậy. Nó tự bám chặt vào 
các trần cảnh dù thích hợp hay không thích hợp. Nó 
thích thú mọi thứ nó thấy, nghe, ngửi, nễm, xúc chạm 
hay suy nghĩ về. Vì thế mà Kinh mô tả tham ái như sự 
thích thú trong các đối tượng. Nó không bao giờ cảm 
thấy chán với sự hưởng thụ. Nhìn từ quan điểm của một 
người ở địa VỊ cao trong cuộc sống người ta có thê cho 
răng những người ở địa vị cao sẽ không thiên về những 
điều kiện sống của người hạ đẳng. Họ có thể cảm thấy 
nhàm chán hoặc ghê tởm những tình trạng sống hạ đẳng 
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ẫy. Tuy nhiên khi họ thực sự bị hạ thấp xuống họ có thể 
tìm được sự hứng thú trong cuộc sống mới của họ. Cũng 
vậy, nhìn từ cõi người này, chắc hắn người ta sẽ nghĩ 
rằng những thân phận của giun dế hay rắn rết kia thật 
đáng ghê tởm hay đáng khinh. Ngay cả ý nghĩ cho rằng 
một người sẽ phải sanh ra từ bào thai của côn trùng hay 
rắn rít thôi cũng đã cảm thấy ghê rồi. Nhưng khi, do 
nghiệp quyết định, một người phải tái sanh làm con 
trùng hay con rắn, họ lại thấy cuộc sống làm loài vật này 
cực kỳ thú vị. Công việc của tham ái chính là tìm thấy 
hỷ lạc ở bất cứ chỗ nào nó đi đến. Vì thế Đức Phật cũng 
mô tả tham ái như một khuynh hướng thích thú, say mê 
trong bất kỳ cảnh trần nào và bất kỳ chỗ nào nó hiện 
hữu. Điều này là ví dụ điển hình trong những câu chuyện 
của Long Vương Campeyua, và Hoàng Hậu Uparl. 


IL Chuyện long vương champeyya 


Có lần, đức Bồ-tát tái sanh làm một người nghèo 
khổ sống bên bờ sông Campä. Lúc bấy giờ Vua nước 
Anga và Magadha theo phong tục mở tiệc để thê hiện 
lòng tôn kính đối với Long Vương Campeyya cư ngụ ở 
đáy sông Campä. Cư dân ở khắp mọi nơi đều đồ về tham 
dự lễ hội . Long Vương là Vua của loài rồng. Ngài xuất 
hiện giữa mọi người dưới hình thức của một con người 
cùng với đoàn tùy tùng rồng của mình cũng đưới lốt con 
người. 


Người đàn ông nghèo, tức đức Bô-tát, nhìn thấy 
Long Vương và đoàn tùy tùng trong vẻ huy hoàng của 
họ liên khởi tâm hoan hỷ cúng dường và nguyện được 
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tái sanh làm rồng trong kiếp kế. Nhờ thế mà Bồ-tát được 
tái sanh làm rồng. Khi nhìn lại thân mình Bồ-tát cảm 
thấy ghê tởm. Ngài tự nghĩ: “Việc bố thí mà ta thực hiện 
lúc làm người lẽ ra đã cho quả thiện giúp ta được sanh 
vào cõi chư thiên, vào trong một trong sáu cối trời dục 
giới như cõi Tứ Đại Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ-ma,. 
Nhưng phước ấy đã .không cho quả thiện do ta mong ước 
được tái sanh làm rồng mắt tôi. Lỗi là do ta. Ta thà chết 
hơn là tiếp tục sống đời làm rồng như thế này.” Và ngài 
nghĩ đến chuyện tự tử. 


Tuy nhiên ngay lúc ấy Long nữ Sumanä xuất 
hiện ngay bên cạnh ngài. Sumanä ra hiệu cho các tiêu 
long nữ mở tiệc chiêu đãi tân Long Vương, từ đây được 
gọi là Long Vương Campeyya, vì đó là những gì Bồ-tát 
đã trở thành. Tất cả loài rồng, dưới lốt người xinh đẹp 
đã chiêu đãi Bồ-tát bằng những lời ca và vũ điệu tuyệt 
vời. Thấy cảnh này, tân Long Vương Campeyya trở lại 
với thực tế và tự nhủ trú xứ của mình cũng đâu thua gì 
trú xứ của các vị Chư Thiên và ngài lấy làm hả hê trong 
kiếp sống mới. Lúc này ngài đã hòa mình cùng với các 
long nữ chiêu đãi ngải. 

Sau một thời gian ngài quên mắt cái cảm giác đầu 
tiên ngài ghét kiếp sống làm rồng này như thế nào. Tuy 
nhiên do là một vị Bồ-tát, ngài dần tỉnh ngộ và nhận ra 
tình trạng thực sự của mình hiện nay. Ngài liền vắt óc 
tìm cách thoát khỏi kiếp sống làm rồng hiện tại để trở 
lại với kiếp người. Ngài khám phá ra rằng cách duy nhất 
cho ngài là thực hành các pháp ba-la-mật như bồ thí và 
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giữ giới. Ngài sẽ làm điều này bằng cách đến thăm cõi 
người trong lốt một người đàn ông. 

Câu chuyện này dạy cho chúng ta bài học rằng 
Tham Ái (tầm thấy) thích thú trong bắt kỳ tình trạng nào 
và ở bất cứ nơi đâu. Từ quan điểm của một con người, 
chúng ta có thể cho rằng đức Bồ-tát lẽ ra phải cảm thấy 
kiếp sống của một con rông là đáng ghê tởm vì thân hình 
của con rồng vốn thường tạo ra sự ác cảm. Thực Ta ngay 
từ đầu đức Bồ-tát đã cả thấy ghê tởm cái thân rồng của 
mình, nhưng khi được các long nữ chiêu đãi tận tình lúc 
ấy ngài mới có vẻ thích thú với kiếp sống mới của mình. 
Công việc của Tham Ái là như vậy, nó thúc đây ngài 
chấp nhận cái gánh nặng ngũ uân mới là một con rồng. 


H. ˆ Hoàng hậu upari 


Ngày xưa, xưa lắm rồi, Vua Assaka lúc đó đang 
cai trị xứ Pataliputta ở Kasi. Chánh cung hoàng hậu của 
ngài là Upari. Theo truyền thống của các vị vua là phải 
chọn những thiếu nữ xinh đẹp nhất trong nước để làm 
hoàng hậu của họ, và vì thế, sự việc không thê chối cãi 
được rằng hoàng hậu là người cực kỳ xinh đẹp. Đức vua 
yêu say đắm hoàng hậu; nhưng tiếc thay hoàng hậu lại 
chết sớm. Trong ngôn ngữ của triều đình, cái chết của 
hoàng hậu được mô tả như “thăng thiên hay sanh lên cõi 
trời”, nhưng thực sự hoàng hậu không đi lên trên đó. 
Nàng tái sanh làm một con bọ hung. 


Đức vua vô cùng sầu khô. Ngài cho ướp thi thê 
hoàng hậu bằng dầu mè trong một chiếc quan tài kính 
và đặt dưới giường ngủ của mình. Ngài từ chối ăn uống 
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và than khóc hết ngày này sang ngày khác. Triều thần 
an ủi đức vua và nhắc cho ngài về quy luật tử sanh và 
vô thường; nhưng vua không màng đến chuyện gì khác 
ngoài nhìn vào thi thể tâm ướp của hoàng hậu yêu dấu 
và than khóc suốt cả bảy ngày như vậy. 


Lúc bấy giờ đức Bồ-tát của chúng ta tái sanh làm 
một vị đạo sĩ có các năng lực thần thông. Một hôm ngài 
quan sát thế gian đề thấy xem ai là người ngài có thê 
giải thoát cho họ khỏi những khổ đau của kiếp người 
bằng cách thuyết pháp cho họ nghe. Ngài thấy trong con 
mắt tâm của mình đức vua đang rất đau khổ, và biết rằng 
không một ai trên thế gian ngoài ngài có thể cứu đức 
vua khỏi tình trạng này, vì thế ngài đi đến khu Vườn 
Thượng Uyên, tại đây ngài gặp một người Bà-la-môn 
hầu cận của đức vua. Ngài hỏi thăm người này về đức 
vua. Khi được người kia kế về tình trạng đau khô do mắt 
hoàng hậu của đức vua như thế nào, ngài đề nghị rằng 
nếu đức vua chịu đến đây ngài sẽ tiết lộ số phận của 
hoàng hậu cho vua biết. Nghe thế, người bà-la-môn vội 
vã trở về hoàng cung và kế cho đức vua rằng “Môn tâu 
Hoàng thượng! Có một vị đạo sĩ quyền năng vừa đến 
Vườn Thượng Uyên, vị ấy có thiên nhãn và có thể nói 
cho hoảng thượng biết việc tái sanh của hoàng hậu và 
chỉ cho ngài biết hiện nay hoàng hậu đang ở đâu. Xin 
hoàng thượng hãy đến thăm vị ấy”. 


Đức vua vô cùng vui mừng, ngài lập tức cho 
chuân bị xa mã đi đên vườn Thượng Uyên, khi đên nơi, 
đức vua kính lễ theo đúng lẽ đạo đôi với vị đạo sĩ. Sau 
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đó đức vua hỏi: “Có thực là ngài có thể nói cho trầm biết 
hoàng hậu hiện giờ ở đâu không?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy” vị đạo sĩ nói, “Hoàng 
hậu của ngài, khi sông trong cõi người này, do quá kiêu 
mạn với dung sắc của mình, dành suốt cả ngày để chăm 
lo trau chuốt cho nó, nên quên làm những việc công đức 
như bố thí và giữ giới. Vì thế khi hoàng hậu chết, nàng 
bị giáng cấp xuống phải sanh làm một con bọ hung, hiện 
nay đang sống ở mạn nam của khu Vườn này.” 


Kiêu mạn được kết hợp với sự giàu sang, mối 
quan hệ gia đình, sự giáo dục, địa vị trong cuộc sống và 
sự xinh đẹp. Khi một người bị ám ảnh với kiêu mạn, họ 
quên mắt lòng nhân từ, sự cung kính và phục vụ tha nhân 
để tạo phước cho mình. Trong Kinh Tiểu N ghiệp Phân 
Biệt Đức Phật có nói rằng kiêu mạn thường hạ thấp giá 
trị của người kiêu mạn. Nếu một người khiêm tốn họ 
còn có thể mong ước được trở thành người thanh cao 
trong kiếp sau. Về trường hợp của Hoàng hậu Upari 
chúng ta có thể đoán chừng rằng do kiêu mạn có thê 
nàng đã xử sự một cách bất kính đối với những người 
đáng phải được tôn kính, và chính do cách cư xử xấu 
nảy nàng đã bị tái sanh làm một con bọ hung thấp kém. 


Khi đức Vua nghe điều này ngài không thể nào 
tin được. Vì thế vị đạo sĩ nói răng ông có thể triệu con 
bọ hung đến trước mặt đức Vua và cho nó nói chuyện 
với đức Vua được. 


Vị đạo sĩ liền dùng thần thông gọi con bọ hung 
đên, tức thời hai con bọ hung, một đực một cái, hiện ra 
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từ đống phân. Chỉ vào hai con bọ hung vị đạo sĩ nói , 
“Tâu Đại Vương! Xin ngài hãy nhìn vào con bọ hung 
cái đang bám theo con bọ hung đực là chồng của nó đi. 
Nó chính là hoàng hậu của ngài đó. Bây giờ cô nàng đã 
bỏ ngài để yêu thương người chồng hiện tại của nàng 
rồi. Hãy nhìn kỹ nó xem. Chồng nó đi đâu nó bám theo 
đây đúng không.” 


Đức vua vẫn không thể nào tin được. Tất nhiên 
đối với những người không tin luật nhân quả và pháp 
duyên sanh sẽ không thể nào chấp nhận việc một người 
từng là hoàng hậu cõi người lại có thể đi xuống thấp đến 
nỗi trở thành một con bọ hung trong kiếp sau được. 
Ngay cả vào những ngày mà Giáo Pháp của Đức Phật 
vẫn còn thịnh hành này, có những người chủ trương 
rằng một khi bạn đã là người, bạn không thể nào bị tái 
sanh vào cõi thấp kém hơn cõi người được. Ngoài thời 
kỳ Giáo Pháp của Đức Phật, có nhiều người chủ trương 
quan niệm tương tự như quan niệm của những người 
ngoại đạo hiện nay. Theo lời dạy của Đức Phật thì, bao 
lâu một người chưa đạt đến trạng thái của một bậc 
Thánh, dù ở cõi cao họ vẫn có thê đi xuống bốn cõi khổ 
thấp hơn. Kê cả khi họ là vua của chư thiên, điều đó 
cũng không khác đi được. Cách tái sanh của một người 
sau khi chết tùy thuộc vào việc họ có sự ghi nhớ vào lúc 
cận tử như thế nào. Nếu tâm của một người hướng đến 
thiện pháp (kusala đhamma) khi chết, họ có thê tái sanh 
làm người hoặc một vị chư thiên, dù có thể thấp hơn địa 
vị của họ hiện tại. Và ngược lại một người khi chết tâm 
nhớ đến những bắt thiện pháp họ sẽ phải tái sanh vào 
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bốn cõi khổ. Có câu chuyện kể về Trưởng lão Tissa. 
Khi sắp chết tâm ngài dính mắc vào tắm y mới ngài đang 
mặc. Kết quả là ngài phải tái sanh làm con rệp lấy tắm 
y đó làm nhà của ngài. Câu chuyện khác về một con cóc 
được tái sanh lên cõi trời Đạo Lợi làm một vị chư thiên, 
vì khi chết nó được nghe pháp âm của Đức Phật. Nhưng 
có lẽ đức Vua chưa từng được nghe về những câu 
chuyện như vậy nên ngài không thê tin những gì vị đạo 
Sĩ nói. 

Do lẽ đó, vị đạo sĩ phải sắp xếp để con bọ hung 
cái tự nói về mình. Bằng năng lực thần thông vị đạo sĩ 
sắp đặt cuộc đối thoại sau và đồng thời cũng làm cho 
đức vua hiểu được những gì đang diễn ra. 


Đạo sĩ: Nghe ta hỏi này bọ hung cái. Ngươi là gì 
trong kiêp trước? 


Bọ hung cái: Con là Upari, chánh cung hoàng 
hậu của vua Assaka. 


Đạo sĩ: Này bọ hung, ngươi yêu Assaka hay yêu 
người chông hiện tại? 


Bọ hung cái: Khi con là người, con cảm thấy 
hạnh phúc với chông con, đức vua Assaka, chúng con 
thường hưởng những lạc thú của cuộc đời ngay trong 
khu vườn này. Nhưng hiện nay con đang sông cuộc sông 
mới của loài bọ hung. Vì thê vua Assaka không liên 
quan gì đên con lúc này. 

Theo Chú Giải, cô nàng còn đi xa hơn thế và 
thêm vào: 
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“Trong kiếp hiện tại này thậm chí con còn muốn 
cắt cô đức vua Assaka để lây máu rửa chân cho người 
chồng yêu dấu của con hiện nay nữa đấy.” 

Hoàng hậu cũ đã quá độc ác phải không? Điều 
này có thê là do cô nàng đang cô găng làm vui lòng con 
bọ hung đực, là chồng hiện tại của cô nàng. Nhưng trong 
cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều trường hợp 
tương tự như trường hợp này. Khi một gia đình tan vỡ, 
người vợ ly đị người chồng đầu tiên và lấy một người 
chồng khác. Trong trường hợp này, người vợ buộc phải 
yêu thương và chăm sóc người chồng hiện tại chứ không 
có bất kỳ sự quan tâm nào đối với người chồng cũ nữa. 


Sau đây là bản dịch của Chú Giải liên quan đên 
câu trả lời của con bọ hung cái. 


“Khi còn làm hoàng hậu, con rất yêu thương đức 
vua Assaka. Con thường cùng đức vua dạo chơi ở mạn 
nam của khu vườn này, hưởng mọi tiện nghi và xa hoa 
của cuộc sông như một bà hoàng yêu quý của đức vua. 
Nhưng những khổ đau và hạnh phúc trong kiếp sống làm 
bọ hung này vượt xa những khổ đau và hạnh phúc trong 
kiếp trước của con. Vì thế con yêu thương ông chồng 
hiện nay của con, dù ông ấy chỉ là một con bọ hung thấp 
hèn, hơn con đã yêu đức vua trước đây.” 


Sau khi được nghe những lời nói cay nghiệt nhất 
này của con bọ hung cái, vua Assaka trở nên cực kỳ 
phẫn uất. “Ta đã yêu thương và chiều chuộng nàng 
nhiều đến mức ngay cả khi nàng chết ta cũng không thể 
rời ra được thi thê của nàng: thế mà giờ đây nàng lại cay 

90 


Giảng giải Kinh Gánh Nặng 





độc và tàn ác với ta.” Vì thế, ngay lập tức đức vua ra 
lệnh cho quan quân đem quăng bỏ thi thể của hoàng hậu. 
Từ đó đức vua chọn một thị nữ xinh đẹp khác làm hoàng 
hậu. Sau khi khuyên nhủ đức vua xong, bậc đạo sĩ quay 
trở về Núi Himavunti. 

Hoàng hậu Uparl, khi còn làm người, có lẽ chưa 
từng bao giờ nuôi dưỡng ý nghĩ sẽ có một ngày nào đó 
được sanh ra từ bào thai của một con bọ hung mà không 
có những cảm giác ghê tởm; nhưng khi nghiệp vận hành, 
nàng trở thành một con bọ hung và cảm thây thích thú 
với các Uân mà nàng đang mang, không những thế nàng 
còn xem nó là cao câp hơn các uân của đức vua Assaka. 
Đó là lý do tại sao Kinh nói Tham Ái (tanhã) tìm thấy 
thích thú trong bất kỳ hoàn cảnh nào và ở bắt kỳ nơi đâu 
nó làm việc. 

Chó thích thú trong cuộc sống làm chó, heo thích 
thú trong cuộc sống làm heo, gà thích thú trong cuộc 
sống làm gà, và giòi bọ thích thú trong cuộc sống làm 
giòi bọ. Trong cuộc sống làm người của chúng ta cũng 
vậy, có trường hợp những người ở địa vị cao bất ngờ sa 
cơ lỡ vận phải làm người nghèo khó. Họ không những 
chịu đựng được hoàn cảnh mới do nghiệp lực xấu ném 
vào mà còn thấy thích thú trong đó. Bị mê hoặc với môi 
trường mới và cảm thấy rất hạnh phúc với SỐ phận mới, 
một sô thanh niên hư hỏng thích lối sống thấp hèn đã 
chống lại quyền lực của cha mẹ, từ chối quay về với môi 
trường trước đây của chúng bất chấp sự khẩn cầu của 
cha mẹ. Điều này là do mưu đồ của tham ái vậy. 
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CHƯƠNG TIII: Ba loại ái (taähä) 


Ái có ba loại, đó là: dục ái (kãmatanhä), tham 
đắm các dục lạc thế gian; hữu ái (bhavatanha) tham đắm 
các dục lạc thế gian kết hợp với quan niệm VỀ sự thường 
hằng, hay thường kiến; và phi hữu ái (vibhavatanhä), 
tham đắm các dục lạc thế gian kết hợp với quan niệm 
của chủ nghĩa hư vô hay đoạn kiến. Ba loại ái này tiếp 
nhận và chấp nhận cái gánh nặng Thân gọi là các uẫn. 


I.. KÄMATANHA (Dục ái) 


Dục ái là khao khát những đối tượng đem lại 
những vui thích nhục dục. Những đối tượng này có thê 
bắt nguồn từ trong chính chúng ta hay trong những 
người khác. Khi những điều vui thích hay đẹp đẽ hấp 
dẫn chúng ta, ngay lập tức chúng ta phải nhận ra rằng 
tham ái đối với những vật đó đã hình thành trong chúng 
ta. Ở đây, những đối tượng giác quan xinh đẹp không 
chỉ có nghĩa là những đối tượng chính của sự vui thích 
và xinh đẹp. 


Khi chúng ta nói đến một cô gái đẹp hay một cậu 
trai đẹp chúng ta không chỉ nói đến cô gái hay cậu trai 
có ngoại hình xinh đẹp, mà còn muốn nói đến những vật 
phụ tùng của cái đẹp đó như áo quân, ... Vì thế khi 
chúng ta nói tham ái đã hình thành, chúng ta không chỉ 
có ý nói tham ái đã phát triển đối với cảnh sắc và âm 
thanh thú vị, mà còn muốn nói đến những vật phụ tùng 
đi kèm với chúng. Khi chúng ta nói về sự khát khao mùi 
thơm, vị ngon, xúc chạm khả lạc và những hình ảnh 
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tưởng tượng trong tâm. Khi chúng ta ao ước được tái 
sanh làm người, làm chư thiên, làm đàn ông, đàn bà, 
v.v... thì suy xét theo cách tương tự, mọi ao ước của 
chúng ta đều liên quan đến các dục lạc được trông đợi 
từ các dục trần sẽ xuất hiện ở sáu giác quan mà thôi. Sự 
phát triển của tham ái là do vô minh (avijja). Vô minh 
hay si mê, vừa che đậy bản chất thực của mọi hiện 
tượng, vừa để lộ ra mặt trái của sự thực, vì vậy nó góp 
phần vào sự xuất hiện của tà tư duy. Vì nó che đậy sự 
thực nên cái giả có điều kiện thuận lợi xuất hiện. Theo 
cách này vô minh cho thấy vô thường là thường, bắt toại 
nguyện là toại nguyện và không có thực thể là có thực 
thể. Chính vì vậy vô ngã (anatta) bị lầm chấp là ngã 
(atta). Tương tự như vậy, bất thiện được xem là thiện, 
bắt tịnh được xem là tịnh,.... 


Khi vô minh có mặt thì tham ái và chấp thủ sanh, 
và do tham ái này chúng ta cô gắng hết sức để hoàn 
thành khát vọng của chúng ta; và khi chúng ta ra sự nỗ 
lực để hoàn thành khát vọng ấy, nghiệp (kamma) và các 
hành (sahkhãras) bắt đầu hoạt động. Chúng tạo ra các 
Uấn mới. Vì thế, sau đời sống này chúng ta đi qua một 
đời sống khác trong một uẫn mới, tất cả là do tham ái 
được vô minh thúc đây. Cuối cùng chúng ta bị bỏ lại với 
gánh nặng phải mang. 


1. Những khát vọng không thành 


Chúng ta luôn luôn muốn cái tốt nhất, nhưng 
hiêm khi chúng ta đạt được nó. Một người mong ước 
được trở thành một con người hay một vị chư thiên; 
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nhưng thay vì trở thành những gì mình mong muốn 
người ấy có thê phải đi xuống bốn cõi thấp hay đi đến 
ngạ quỷ giới do sức mạnh của nghiệp. Hay người ấy 
cũng có thể tái sanh làm một con thú, như trâu, bò, gà, 
vịt hay một con côn trùng nào đó... Cuộc đời giông như 
đang đặt cược trong một cuộc rút thăm XỔ, số vậy. Mọi 
người đặt cược số tiền của mình vào xô số hy vọng sẽ 
đoạt được giải nhất. Nhưng chỉ người may mắn nhất 
đoạt được. Những người còn lại phải hài lòng với những 
giải thấp hơn. Phần lớn ra đi với giải vài ngàn đồng. 
Người kém may mắn nhất chỉ rút được những con số 
không và chăng được gì cả. Rõ ràng không phải mọi 
người đều được giải nhất. Tương tự như vậy, không phải 
mọi người ai cũng có thể trở thành người hay chư thiên. 
Chỉ ai có nghiệp tốt mới được tái sanh vào những cảnh 
giới cao ây. Mà thiện nghiệp thì chỉ có thể thành tựu 
băng việc thực hành bố thí, giữ giới, và hành thiên. 
Những người không tạo được những thiện pháp này 
không thê có được lối vào cõi người hay cõi chư thiên 
được; đã thế họ còn có thê phải bị đưa tới những cối thấp 
như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh,... Phát nguôn của tất 
cả Uẫn mới là tham ái (tanh3), tham 4 ái vôn tìm thấy Sự 
thích thú trong các đối tượng khả lạc; và do đó nó được 
nói là người chấp nhận gánh nặng. 


Mỗi lần chúng ta chấp nhận một trần cảnh đáng 
mong muốn, chúng ta đang chấp nhận cái gánh nặng 
năm uân. Sau khi đã chấp nhận nó, chúng ta phải mang 
nó và phải phục vụ nó trong bốn mươi năm, năm mươi 
năm hay một trăm năm cuộc đời của chúng ta giữa 
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những gian truân và đau khổ không thể nói hết được. 
Trước đây, nếu chúng ta nhận ra điều này ắt hắn chúng 
ta sẽ nhìn sự tham đăm vào các dục trần của chúng ta 
với sự ghê tởm rồi. Thực sự chúng ta sẽ còn khiếp SỢ 
hơn nếu chúng ta biết trước răng do tham ái này chúng 
ta sẽ phải tái sanh vào cõi súc sanh để mang cái gánh 
nặng ngũ uẫn của con vật, hay tệ hơn, chúng ta phải tái 
sanh vào cõi ngạ quỷ để mang cái gánh nặng năm uân 
của ngạ quỷ. Trước đây tôi đã nói cho quý vị biết về các 
ngạ quỷ phải chịu khổ do những ác nghiệp mà chúng 
phạm Tôi. Nếu chúng ta biết trước răng những tham 
muôn này cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đến địa ngục ắt hắn 
tất cả chúng ta sẽ ghê sợ hơn. 


Vua A-xà-thế có một tham muốn mãnh liệt đối 
VỚI CuUỘC sống xa hoa của một vị vua. Do đó, ông đã giết 
chết cha của mình để soán ngôi. Do hậu quả của ác 
nghiệp này, ông bị ném vào địa ngục để chịu khổ trong 
vạc đồng sôi và bốn chàng thanh niên con nhà giàu, do 
những tham muốn nhục dục của họ, đã bị đưa xuống đó 
sau khi chết. Khi còn làm người bốn thanh niên này đã 
phạm tội tà dâm, bằng cách dùng tiền cám dỗ vợ của 
người khác để ngủ với họ. Lohakumbhĩ là một cái vạc 
kích thước rất lớn. Bồn tội nhân này đã bị luộc trong cái 
vạc nấu sắt nóng chảy (đồng sôi) này, lúc thì chìm 
xuống dưới đáy vạc lúc thì nôi lên trên mặt đồng SÔI, Tất 
nhiều lần như vậy. Mỗi lần chìm từ trên bề mặt xuống 
đáy vạc mất 30 ngàn năm, và phải mất 30 ngàn năm 
khác để trồi lên trên bề mặt trở lại. Vì thế, sau một đợt 
60 ngàn năm, bốn chàng thanh niên này mới gặp lại 
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nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi trên bề mặt 
nước đồng sôi, và mỗi người cố tìm cách nói một điều 
gì đó về tình trạng đau khô của họ. Nhưng mỗi người 
chỉ vừa nói lên được một vận thì phải chìm xuống dưới 
đáy trở lại. Những gì họ cố gắng muốn nói chỉ có thê 
được nghe và ghi lại như “Du, Sa, Na và So”. 


Chàng thanh niên đầu tiên thốt lên được vần 
“Du”, ý muốn nói rằng trong lúc anh còn là người anh 
đã không hành pháp bồ thí và giữ giới mà dành cả cuộc 
đời mình làm điều ác. Ngay khi anh vừa mới bắt đầu 
muốn nói lên những điều ấy thì anh bị kéo xuống đáy 
Vvạc. 


Chàng thanh niên thứ hai bắt đầu phát ra được 
chữ “Sa” muốn nói rằng anh đã phải ở hơn sáu mươi 
ngàn năm dưới địa ngục và tự hỏi không biết bao giờ 
mới được thoát khỏi nơi đây. Cũng như chàng thanh 
niên thứ nhất, anh chỉ có thê thốt lên được một vẫn là đã 
bị kéo xuống đáy trở lại. 


Chàng thanh niên thứ ba cũng chỉ vừa đủ thời 
gian đề nói lên âm “Na” thì đã bị chìm xuống. Anh 
muốn nói răng anh và các bạn anh không thê thấy được 
chỗ tận cùng của khổ đau vì trong kiếp sống làm người, 
bọn anh đã không làm được gì ngoài những điều ác. 

Chàng thanh niên cuối cùng la lên được âm “So” 
và chìm xuông đáy, ý anh muôn bày tỏ sự hối tiếc của 


mình và hứa răng nêu thoát khỏi địa ngục anh sẽ hành 
pháp bố thí và giữ giới để tạo phước. 
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2. Án nắn 


Chặắc chắn bốn chàng thanh niên trên rất ăn năn. 
Nhưng điều đó không ích lợi gì cả vì những hối tiếc ấy 
đến sau khi điều ác đã phạm và đã tạo ra quả rồi. Vì thế 
Đức Phật luôn luôn bắt chúng ta phải có sự ghi nhớ 
(chánh niệm) sớm hơn. 


Này các Tỳ-kheo! Hãy ghi nhớ trong tâm điều 
này. Đó là các thầy phải luôn luôn thận trọng cảnh giác 
chớ đề cảm thấy hối tiếc chỉ sau khi đã phạm vào những 
điều ác. Ta đã cảnh tỉnh các thầy rất nhiều lần về điều 
này. 

Thực vậy, bạn phải luôn thận trọng cảnh giác, 
không được quên mình trong hiện tại. Bạn dễ bị thất 
niệm khi lang thang trong sự xa hoa của các dục lạc. Do 
đó Đức Phật cảnh báo chúng ta không nên đề cho tâm 
chạy theo các dục lạc này. Chỉ khi bạn đã về già, hay 
khi bạn cận kề cái chết, hoặc khi bạn đã bị đọa vào bốn 
cõi khô — địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, bạn mới 
cảm thấy hối tiếc vì đã không thực hành pháp khi bạn 
còn khỏe mạnh tráng kiện trong kiếp sống làm người. 
Nhưng lúc đó thì đã quá trễ. Hồi tiếc cũng vô ích vì trong 
những hoàn cảnh kê trên bạn sẽ không thể làm được điều 
gì để sửa đôi được. Hiện tại bạn đang có cơ hội để thực 
hành minh sát, hãy thực hành ngay đi. 


Dù là tu sĩ hay người tại gia cư sĩ, chúng ta nên 
nghiêm túc suy xét những lời này của Đức Phật và thực 
hành đúng theo lời khuyên dạy của ngài. Hiện tại chúng 
ta đang hưởng thụ cuộc sống, nhưng trong bao lâu? Bỏ 
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qua giai đoạn niên thiếu và lúc tuổi già, thời gian còn lại 
khoảng bốn mươi hay năm mươi năm gì đó là thời gian 
chúng ta phục vụ các uân này. Nếu trong khoảng thời 
gian phục vụ đó, cuộc đời chúng ta không có những 
thiện nghiệp hỗ trợ, chắc chăn chúng ta sẽ chỉ tích tạo 
được những điều phi phước và những bắt thiện nghiệp 
này sẽ hướng chúng ta đến bốn cõi khổ. Bốn chàng 
thanh niên con nhà giàu đã chìm xuống đáy địa ngục khi 
vừa kêu lên được mây vần “du, sa, na, so,” và phải chịu 
khổ hàng ngàn, hàng ngàn năm ở dưới đó. Những bất 
thiện nghiệp có thể hướng chúng ta đến cái số phận 
giống như số phận mà bốn tội nhân này đã gặp. Quý vị 
cũng phải nhớ đến cái số phận của những ngạ quỷ mà 
tôi đã có địp nói đến ở trước. Những ngạ quỷ này — 
hiện vẫn còn đang chịu khổ trong địa ngục hoặc trong 
cảnh giới ngạ quỷ — đã chiều theo những tham muốn 
của các uân mà quên làm những phước sự như bồ thí và 
giữ giới. Nếu như, trong suốt kiếp hiện tại này, chúng ta 
không lo thực hành pháp để chứng ngộ đạo quả, mà 
nhân nhượng cho những tham muốn nhục dục, ai có thể 
bảo đảm rằng chúng ta sẽ không đi đến bốn cõi khổ sau 
khi chết ? Lúc này là cơ hội để chúng ta gặt hái những 
lợi ích của Phật Pháp vì giáo pháp của ngài vẫn còn đang 
hưng thịnh. Hãy nắm lấy cơ hội này bằng cách kính 
trọng và thực hành pháp bố thí, trì giới và tu thiền nhất 
là thiền minh sát. Liên quan tới điều này, có một bài kệ 
do một vị Sayadaw lão luyện sáng tác như sau: 


Hỡi này thân ngũ uẩn! Ta chẳng phải là nô lệ 
của ngươi cũng chăng phải là tay sai của ngươi. 
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Sau khi gặt hái những lợi ích trong giáo pháp của 

Đức Phật, Ta sẽ không còn nuôi dưỡng hay chăm 

sóc ngươi nữa đâu. 

Trước thời Đức Phật, khi giáo pháp của ngài vẫn 
chưa được truyền bá, người ta nuôi dưỡng thân theo 
mệnh lệnh của nó. Nhưng khi Đức Phật dạy rằng thân 
ngũ uẫn này là một gánh nặng đối với họ, răng gánh 
nặng này là rất nặng, răng ngũ uẫn này cho dù có được 
nuôi dưỡng như thế nào nó cũng không bao giờ biết thỏa 
mãn, rằng chúng chẳng bao giờ có thê là chỗ dựa của 
chúng ta trong những cơn khủng hoảng, vì chúng là vô 
thường, rằng nuôi dưỡng chúng đồng nghĩa với việc 
chúng ta sẽ phải chịu những khổ đau không kề xiết trong 
bốn cõi khổ suốt vòng luân hồi này, mọi người đã ngưng 
không còn chiều theo những tham muốn của chúng và 
chuyên tâm sang việc thực hành pháp. Tại sao họ lại 
ngưng được như vậy? Bài kệ thứ hai sẽ là câu trả lời. 


Ta đã nuôi dưỡng ngươi vậy mà fa vẫn phải chịu 
những thống khổ không sao kề hết trong vòng 
luân hôi bất tận này. 


Naham daãso bhafo tiyham 

Naham posemi dani tam 

Tvameva poseno dukkham 

Patfto vafte anappakam 

Thế đây, chúng ta đã chiều theo những ước vọng 


và tham muôn của thân chúng ta. Khi chúng ta được 
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lệnh đi, chúng ta đi; khi chúng ta được lệnh nói, chúng 
ta nói; khi chúng ta được lệnh đi tìm thức ăn cho chúng, 
chúng ta đi tìm thức ăn. Theo cách này chúng ta đã làm 
đầy tớ cho thân của chúng ta. Có lẽ khi làm đây tớ, 
chúng ta đã hoàn tất những nhiệm vụ của chúng ta một 
cách trung thành vả chính đáng. Mặc dù làm những công 
việc này rất mệt mỏi; nhưng chúng ta nghĩ nó không tạo 
ác nghiệp. Vì thế việc phục vụ ấy có thê là đúng. Nhưng 
nếu, trong quá trình phục vụ cho cái thân của chúng ta, 
chúng ta phải làm điều ác, như kiếm sống bằng những 
phương tiện bất lương, chúng ta cũng sẽ phải làm. Và 
tất nhiên chúng ta sẽ phải bị trôi lăn trong vòng luân hồi 
bắt tận, chịu cái khô của bốn ác đạo. Chẳng hạn, để duy 
trì sự sống chúng ta có thê phải dùng đến sát sanh, hay 
cướp bóc, hay trộm cắp, hay lừa đảo, v.v... Hoặc có thể 
chúng ta phải vu khống người khác, hay tham gia vào 
những chiến dịch tuyên truyền dối trá chống lại người 
khác, chỉ đỀ trục lợi từ việc tạo ra bất hòa giữa họ mà 
thôi. Tất cả những việc làm này là akusala đhamma (bất 
thiện pháp), vốn lót đường cho chúng ta đi đến địa ngục. 
Cho dù có may mắn được tái sanh lại làm người hay chư 
thiên chúng ta cũng sẽ phải chịu khổ bất chấp sự hiện 
hữu ở các cõi ấy là thuận lợi. 
3. Khô được thấy trước bởi bậc trí và những 

người hành thiền 


Những khổ đau nhiều loại vừa kể chỉ liên quan 
đên những kẻ phàm phu bình thường. Đôi với bậc trí và 
người hành thiên thì ngay cả cuộc sông hạnh phúc rõ 
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ràng của con người, của chư thiên, và phạm thiên cũng 
được xem như phải chịu khổ (dukkha). Trong cõi nhân 
loại này, mặc dù một người có thể cảm giác rằng mình 
đang rất hạnh phúc, người ấy cũng thực sự bị chất nặng 
bởi năm uân, cái mà họ phải cho nó ăn và nuôi dưỡng 
suốt cả cuộc đời mình. Điều này tự nó là khổ. Và cái khô 
sẽ rõ ràng hơn khi bạn ngã bệnh. Lúc đó những người 
không có quan hệ gì với bạn sẽ chẳng ai lo lắng chăm 
sóc cho bạn. Tất nhiên bạn có thể trả tiền để mướn một 
y tá hay vú nuôi chăm sóc cho mình; nhưng ngay cả như 
vậy cũng không có gì chắc chăn rằng cô ta có thê chăm 
sóc bạn môi ngày và trong một thời gian lâu dài được, 
dù bạn có tiếp tục trả cho cô ta những món tiền lớn hơn. 
Khi chúng ta nói về đời sống của chư thiên có lẽ chúng 
ta không thê nói với sự chắc chắn được vì chúng ta chưa 
bao giờ thấy họ. Họ cũng sẽ có cái khô (dukkha) của 
việc thỏa mãn những ham muốn dục lạc của họ. Vua của 
chư thiên nghe đồn là có rất nhiều thiên nữ hầu hạ. 
Nhưng có lẽ thiên vương không bao giờ có thể thỏa mãn 
hết những tham muốn của họ. Và khi họ không được 
thỏa mãn, khổ đau tất nhiên sẽ nhiều hơn. Phạm thiên là 
những chúng sinh giới đức trong sạch, không sống trong 
sự hưởng dục. Nhưng ngay cả như vậy họ cũng sẽ có 
những rắc rồi với các hành (sañkharas) của họ, vì họ 
luôn luôn phải bận rộn suy nghĩ chuyện này chuyện kia 
để giết thời gian khi họ còn mang gánh nặng của các 
uân. Người có trí hay người hành thiền Sẽ xem những 
vấn đề này là khô (dukkha). Nếu bạn ngôi suốt cả ngày 
không làm điều gì cả bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn 
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cứ phải ngồi trầm ngâm suy nghĩ suốt cả tháng trời như 
vậy bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Vậy thì chúng ta sẽ nói 
như thế nào về các vị Phạm thiên ngồi suốt cả trăm năm 
hay cả ngàn năm chắng làm gì cả ngoại trừ trầm ngâm 
suy nghĩ ? Đây là Hành Khổ (sañkhãra dukkha) ... cái 
khổ của việc đắm chìm trong những hoạt động của tâm 
(tâm hành). Khi một vị Phạm thiên chết vị ấy sẽ quay 
trở lại cõi nhân loại vốn đang chờ vị ấy với tất cả những 
khổ đau kèm theo của kiếp người. Khi những hoàn cảnh 
không thuận lợi xuất hiện ngay cả một vị Phạm thiên 
cũng có thê phải tái sanh làm một con vật hay một ngạ 
quỷ, hay trong trường hợp xấu nhất vị ấy vẫn có thê phải 
đi xuống địa ngục như thường. Vì thế, từ quan điểm của 
một bậc trí hay một hành giả thì tái sanh làm Phạm thiên 
cũng không phải là điều đáng thèm muốn, vì Phạm thiên 
cũng phải mang cái gánh nặng của năm uân vốn báo 
trước sự khô (dukkha). Vì lý do đó, vào cái đêm trước 
khi viên tịch (parinibbana) các bậc thánh A-la-hán 
thường quán: 

Ta sẽ còn phải gánh cái gánh nặng của năm uấn 
vốn là khổ này trong bao lâu nữa đây? 


H. BHAVATANHA (Hữu ái) 


Ở trên tôi đã đề cập đến dục ái (kãma tanh3), kế 
tiếp tôi sẽ nói về Hữu Ái. Có hai quan niệm sai lầm về 
sự sống mà hàng phàm nhân thường chấp giữ. Một được 
gọi là Thường Kiến (sassata ditthi), và hai là Đoạn Kiến 
(uccheda-ditthi). Hữu ái phát sanh kết hợp với thường 
kiến cho rằng dục lạc là bất khả hoại vì lẽ linh hồn sẽ 
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tiếp tục tồn tại vĩnh hằng. Phần vật chất của thể xác có 
thê bị hủy hoại, nhưng phần tinh thần của nó sẽ di 
chuyền từ thân này đến thân khác, làm phát sanh một 
kiếp sống mới. Vũ trụ này có thê bị hủy hoại, nhưng linh 
hồn sẽ tiếp tục sống. Linh hồn là thường hằng, là bất 
diệt. Quan niệm này được xem là phô biến nhất ngoài 
giáo pháp của Đức Phật. Một số người chủ trương quan 
niệm này cho rằng khi một người chết, họ được đưa lên 
thiên đàng và ở đây họ sống vĩnh hăng, hay phải xuống 
địa ngục đời đời, theo ý Chúa. Một sô khác thì tin rắng 
linh hồn sẽ di chuyền từ thân này sang thân khác và tự 
làm mới lại theo sự vận hành của nghiệp họ đã làm. Số 
khác nữa thì tin rằng sự sống được tiền định và có định 
không thê thay đổi được, nó sẽ tiếp tục vĩnh hằng như 
vậy theo sự tiền định. Nói tóm lại, tin vào sự thường 
hằng của linh hồn là thường kiến (Sassasa ditthi). Theo 
quan niệm này, sự sống được ví giống như một con chim 
nhảy từ cây này sang cây khác khi cái cây già thứ nhất 
nó đậu mục nát. Cũng vậy, khi thân này chết, linh hồn 
đi ra khỏi nó để đến một thân mới khác. 

Dưới ảnh hưởng của Hữu Ái (bhava tanhã) được 
hỗ trợ bởi ý niệm về sự vĩnh hằng, con người lấy làm 
hài lòng với ý nghĩ cho rằng cái tôi hay cái ngã (atta) 
thường xuyên đi theo mình. Họ cảm thấy như cái đang 
hiện hữu đây chính là họ, và tin rằng những gì họ đang 
được hưởng họ cũng sẽ được hưởng trong các kiếp sống 
tương lai. Chính vì vậy sự dính mắc của họ vào những 
gì họ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ ngày 
càng trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt cuộc luân hồi này. 
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Họ không chỉ thích thú trong các dục trần họ hưởng thụ 
trong kiếp hiện tại mà còn thích thú trong cả những cái 
mà họ hy vọng sẽ được hưởng trong kiếp sau. Họ muốn 
hưởng thụ cuộc sống hiện tại và họ cũng mong muốn 
được tiếp tục hưởng nó trong những kiếp lai sanh. Sau 
khi đã được sống một kiếp sống hạnh phúc như một con 
người, họ thậm chí còn đi xa hơn thế nữa, đó là hy vọng 
được hưởng các lạc thú của cõi trời như một vị chư 
thiên. Lòng tham cứ tăng trưởng mãi như vậy. Có những 
người thích kiếp nào sinh ra cũng được làm người nam 
trong khi những người khác lại nguyện được làm người 
nữ. Tất cả những khao khát này là công việc của hữu ái 
(bhava tanhã). Con người không biết rằng sự mong mỏi 
những dục trần mà họ đã từng được hưởng thụ và chấp 
đắm vào chúng ấy có nghĩa là họ đã chấp nhận mang cái 
gánh nặng của năm uần. Do đó, Hữu Ái chính là sự khát 
khao các dục lạc cộng với niềm tin cho 


HI. ` VIBHAVATANHA (Phi hữu ái) 


N gắn gọn, uccheda-difthi (đoạn kiến) là tin 
không có đời sau. Mọi thứ đều diệt vong sau khi chết. 
Đây là giáo thuyết do Ajita, một trong những ngoại đạo 
sư cùng thời với Đức Phật giảng dạy và rất thịnh hành 
thời ấy. Giáo thuyết này cho rằng: 


Một cá nhân do tứ đại — đất, nước, lửa, ĐIÓ — 
tạo thành. Khi họ chết, địa đại trở về với đất lớn; thủy 
đại chảy vào biển nước; hỏa đại chuyền thành hơi nóng: 
phong đại trở về với khối không khí. Tất cả các giác 
quan.... Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy 
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nghĩ. ... biến mất vào trong hư không. Khi một cá nhân, 
dù họ là người trí hay kẻ ngu, chêt, thân xác bị hủy hoại 
diệt mât. Chăng còn lại gì sau khi chêt cả. 


Trong khi cư trú trong thân, địa đại tự thể hiện 
dưới hình thức cứng hoặc mềm; nhưng khi thân này 
chết, nó lìa bỏ thân để hòa nhập lại với đất bên ngoài. 
Nói cách khác, địa đại trong thân chết sẽ chuyền thành 
chất đất (pathavĩ rũpa), từ đó cây cỏ mọc lên. Theo cách 
tương tự, thủy đại trong thân chết được cho là sự âm ướt 
và lưu chảy của chất nước. 


Những người theo thuyết hư vô của trường phái 
Ajita này không nhìn nhận sự hiện hữu của thức. Tất cả 
các căn thấy, nghe, .... là do vật chất tạo thành. Vì thế 
khi đề cập đến các căn này họ dùng từ Indriya, căn hay 
giác quan. Theo họ, khi một người chết, vật chất bị hủy 
diệt, các căn của người ấy tan rã vào hư không. Bắt kê 


r 
- 


người nào chết, dù là trí hay ngu, sự sống của họ bị “cắ 
đứt” hay chấm dứt. Khi một người ngu chết, sẽ không 
có tái sanh nên người ấy không cần phải có những day 
dứt hay hối tiếc về những ác nghiệp của mình, cũng 
giống như người trí bình thản trước những thiện nghiệp 
của họ vậy. 


Tóm lại, đây là cách suy nghĩ của Ajita. Tất 
nhiên, giáo lý của ông hấp dẫn đối với những người 
thích làm điều ác, và cảm thấy khó chịu khi làm điều 
thiện. Vì giáo lý này mặc nhiên công nhận không có sự 
sống sau khi chết, nó có thê bị vặn lại là có sự sống trước 
khi chết chăng? Nếu nói rằng có, nó có thể bị hỏi thêm: 
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“Sự sống trước khi chết là gì?” Câu trả lời, theo phương 
châm lý luận của Ajita và những người cùng quan điểm 
với ông thì sự sống trước khi chết là atta (bản ngã) hay 
satta (chúng sinh). Điều này gợi ý rằng, bất chấp quan 
niệm của họ là chỉ có tứ đại, atta hay satta vẫn hiện hữu. 
Đây là sự chấp thủ vào bản ngã thuần tịnh và đơn giản. 
Những người chủ trương đoạn kiến ước định rằng con 
người không nên phí thì giờ làm điều thiện cho những 
kiếp lai sanh (vì sẽ :. không có sự sống sau khi chết), thay 
vào đó hãy dành hết thì giờ để hưởng thụ kiếp sống hiện 
tại, kiếp sống duy nhất con người có. 


Tham ái xuất phát từ quan niệm Phi Hữu Ái 
(vibhavatanh3) này thúc đây con người lao vào hưởng 
thụ các dục lạc trong khi còn sống vì mọi thứ sẽ tàn lụi 
sau khi chết. Lẽ đương nhiên, hệ tư tưởng này có một 
sức hấp dẫn rất lớn đối với những người thích làm điều 
ác, ngại làm các điều thiện như bố thí, giữ giới, tu thiền. 
Vì không có gì xảy ra sau khi chết, nên không cần thiết 
phải tạo trữ phước thiện. Những người say mê quan 
niệm này sẽ không thích ý niệm cho rằng cuộc sông luôn 
luôn đổi mới và răng quả của thiện nghiệp cũng như ác 
nghiệp sẽ đi theo dấu vét của họ. Nếu không có đời sông 
mới xảy ra sau khi chết, mọi ác nghiệp của họ sẽ chấm 
dứt cùng với cái chết của họ, và họ sẽ không phải chịu 
trách nhiệm về bất cứ hậu quả thiện ác nào. 


Thực sự những ác nghiệp mà họ làm sẽ bị xóa 
sạch sau khi họ chêt và xuât ra khỏi họ như một con cừu 
vô tội, Phi Hữu A1 luôn luôn tìm được sự thỏa mãn trong 
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những ý niệm về sự hủy diệt hoàn toàn như vậy. Bị ám 
ảnh bởi quan niệm này một người luôn luôn khao khát 
hưởng thụ những lạc thú của cuộc đời, không chút kềm 
chế khi làm điều tội lỗi. Tuy nhiên sự chấp nhận những 
dục lạc trong kiếp hiện tại cũng có nghĩa là sự chấp nhận 
các uân sẽ sanh khởi trong kiếp sống tương lai. 


Những hành động ác họ tích tạo trong kiếp này 
là những bất thiện nghiệp mà khi lâm chung họ sẽ bám 
vào, và do những ác nghiệp ấy, các uân mới sẽ phát 
sanh. Vì bao lâu tham ái còn tồn tại, sự hiện hữu mới là 
điều không thể tránh khỏi bất kê quan niệm của họ là 
thường kiến hay đoạn kiến. Y học khuyên rằng người 
bệnh không nên dùng những thực phẩm không thích hợp 
đối với sức khỏe của mình; nhưng bệnh nhân không chịu 
tiết chế và ăn những thứ bị cắm. Kết quả là tình trạng 
sức khỏe của họ trở nên tôi tệ hơn, thậm chí có thể phải 
chết. Người bị khổ sở với Đoạn Kiến cũng giống như 
người bệnh đó vậy. Mặc dù họ tin không có đời sau, 
nhưng lòng tham đối với những dục trần của họ mãnh 
liệt đến nỗi họ sẽ “trở thành” hay tái sanh trở lại, bất kể 
triết lý của họ nói gì. Sự hiện hữu mới sẽ khó lòng giữ 
cho anh ta ở trong trạng thái tốt đẹp được vì anh ta chưa 
bao giờ làm một việc thiện nào trước đây. 

Mỗi ác nghiệp đều tạo ra một ác quả (hay có thê 
nói mỗi hành động ác đều có một phản ứng xấu đối 
nghịch lại). Triết lý của anh ta từ đầu đến cuối chỉ là sự 
thỏa mãn những tham muốn vị kỷ bất chấp những hậu 
quả bắt lợi cho người khác. Ai chết mặc ai miễn sao ta 
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sống là được rồi, anh ta nghĩ như vậy. Anh ta không hề 
có những day dứt của hối tiếc về những hành động đã 
làm tốn hại đến người khác của anh ta. Do anh ta chỉ tạo 
những nghiệp xấu theo cách này, anh sẽ không có hy 
vọng øì ngoại trừ những kiếp sống hạ liệt và khổ đau 
trong tương lai suốt vòng luân hồi này. 

Lập lại một lần nữa, Phi Hữu Ái là tham ái đối 
với những dục trần trong cuộc sống mà vốn được tin là 
không có đời sau. Một người, bị khổ sở với loại tham 
ái này thường thỏa sức đắm chìm trong các dục lạc. Khái 
niệm hạnh phúc, theo họ nghĩ, giống như những thứ 
khác sẽ tàn lụi với cái chết, con người sẽ không phải 
chịu trách nhiệm về những hành động thiện ác trong 
cuộc đời của mình. 

Tôi sẽ tóm lại những gì đã được nêu ra từ trước 
đến nay: 


Cái gì là gánh nặng? Năm uân là gánh nặng. 


Ai mang gánh nặng? “Người” do năm uẫn tạo 
thành mang gánh nặng. 


Ai chấp nhận vận chuyên gánh nặng này? Tham 
ái (tanha) châp nhận vận chuyên gánh nặng này. 
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CHƯƠNG IV 
QUẮNG XUÓNG GÁNH NẶNG 


L Minh sát 
Đến đây Tôi sẽ giải thích về đề tài làm thế nào để 
quăng xuông gánh nặng, được xem là phân quan trọng 
nhât của bài kinh này. 


Đức Phật dạy: 
Này các T)-kheo! Quăng xuống gánh nặng có 
nghĩa là gì? 


Nó có nghĩa là sự húy diệt, từ bỏ, đoạn trừ, giải 
thoát và thoát ly hoàn toàn tham ái. 


(Katamafca bhikkhave bharanikkhepari? Yo 
fassa yeva tanhqya asesaviraganirodho cñgo, 
paftnissaggo, muffiI, anäÏayo, 


Idarhi bhikkhave bhãranikkhepandri) 


Ngay khi tham ái được đoạn trừ, gánh nặng sẽ rơi 
khỏi vai chúng ta. Sự đoạn trừ tham ái có thể được thực 
hiện nhờ áp dụng các minh sát trí và chứng đắc Thánh 
Đạo. Tham ái rút lui khỏi thánh đạo trí này khi bóng tối 
vô minh diệt, từ đó sẽ không còn nhân cho các Uẫn sanh 
khởi nữa. 

A-la-hán Thánh Đạo (Arahatta-magøsa) đoạn trừ 
hoàn toàn mọi hình thức của tham ái. Ở giai đoạn bất lai 
thánh đạo (anägãmi-magsa), tham ái đối với các dục lạc 
(kãmaräøga) được dập tắt. Do vắng mặt loại dục ái này, 
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một bậc thánh bất lai được giải thoát khỏi nghiệp hữu 
(kamma-bhava), tiễn trình tích cực của sự trở thành hay 
tiễn trình tạo nghiệp đưa đến tái sanh, vì thế vị ấy sẽ 
không tái sanh lại làm người hay chư thiên dục giới để 
gánh cái gánh nặng của năm uân của con người hay chư 
thiên nữa. Nhất lai thánh đạo (sakadägãmi-magga) cũng 
có thê dập tắt hoàn toàn dục ái. Và cuôi cùng vị ây cũng 
có thể quăng xuống gánh nặng sau hai kiếp sống hoặc 
làm người hoặc làm chư thiên. Ở giai đoạn nhập lưu 
thánh đạo (sotãpatti-magga), thân kiến và hoài nghi đã 
bị dập tắt. Hai kiết sử này cũng là những hình thức của 
tham ái. Một khi hai kiết sử này được loại trừ, cơ hội 
cho các uân của bốn ác đạo sanh khởi sẽ không còn nữa. 
Vì thế một bậc thánh nhập lưu sẽ không bao giờ phải 
chịu khổ trong địa ngục.... VỊ â ấy chuẩn bị quăng xuống 
gánh nặng sau bảy kiếp tái sanh. 


Để minh họa những lợi ích mà một bậc thánh 
nhập lưu, người có thể tránh khỏi cái khổ do năm uân 
sanh, nhận được, Đức Phật đã dùng ấn dụ về cát. Ngài 
lẫy một ít cát đặt trên đầu móng tay và hỏi các vị Tỳ- 
kheo: “Cái nào là nhiều hơn ... cát trên đầu ngón tay 
Như Lai hay cát của quả địa cầu này? Được các vị Tỳ- 
kheo trả lời rằng cát trên đầu ngón tay Thế Tôn là vô 
cùng nhỏ so với cát của quả địa cầu, Đức Phật nhắc nhở 
các vị Tỳ-kheo rằng cái khổ phát sanh do phải “tái sanh” 
trước khi một hành giả đạt đến trạng thái nhập lưu là 
không thê đếm được giống như cát của quả địa cầu; và 
rằng sau khi đạt đến đạo quả nhập lưu, cái khổ còn lại 
trong bảy kiếp tái sanh cuối cùng của vị ấy là vô cùng 
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nhỏ, so với cái khổ mà họ đã gặp trước đây. Do đó Đức 
Phật thúc giục các hàng đệ tử của ngài hãy nỗ lực đê 
chứng ngộ Tứ Thánh Đê ở trong tâm. 


H.  Quăng bỏ gánh nặng bằng thực hành mỉnh 
sát 
Từ trước đến đây tôi đã chỉ cho mọi người thấy 
gánh nặng có thể được đặt xuống nhờ đắc bốn thánh đạo. 
Nhưng để đắc các thánh đạo này bạn phải có trí tuệ 
thuộc thiền minh sát. Vì thế, nếu bạn chọn việc vứt bỏ 
gánh nặng bạn phải cố gắng để có trí này. 


Khi bạn không ghi nhận những gì bạn thấy, nghe, 
ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ, bạn sẽ không biết 
bản chất thực của các đối tượng giác quan. Trí hiểu biết 
của bạn về chúng sẽ mang tính hời hợt và do đó là lầm 
lẫn. Bạn có thể sẽ xem những gì vô thường là thường, 
những gì khổ là lạc, và những gì không có thực chất là 
có thực chất. Nói cách khác, bạn sẽ chăng bao giờ hiểu 
rõ được khái niệm về vô thường (anicca), khổ (dukkha), 
và vô ngã (anatta). Không hiểu rõ các pháp như vậy là 
vô minh (avijjã). Chính vô minh lôi cuốn chúng ta sa lầy 
vào các dục trần khả ái, cũng như chấp trước vào cái tôi 
của chúng ta. Đây là bản chất của tham ái; và mỗi lần 
tham ái ngắng cái đầu của nó lên, chúng ta phải chấp 
nhận mang cái gánh nặng của năm uân. Duyên ái (tanhã) 
thủ (upadaäna) sanh, và thủ sẽ kích hoạt nghiệp (kamma) 
và hành (sankhãra), từ đó một ngũ uân mới đi vào hiện 
hữu. 

Giây phút bạn xao lãng việc thực hành thiền 
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minh sát và không ghi nhận các đối tượng giác quan, 
tham ái sẽ ngóc cái đầu của nó lên. Nó có thể sanh cùng 
với cái thấy hay nghe, hay nó có thể nằm yên một thời 
gian chờ cho những điều kiện thích hợp để sẵn sàng 
ngóc dậy. Đó là lý do vì sao chúng ta phải năm bắt ngay 
khoảnh khắc tâm tiếp xúc với các đối tượng giác quan; 
vì nêu chúng ta quên làm như vậy, tham ái, đi cùng với 
vô minh sẽ thắng thế. Trong trường hợp â ấy chúng ta sẽ 
phải chấp nhận mang ngũ uân mới và làm theo sự sai 
bảo của nó. Bởi thế chúng ta phải ngăn chặn cơ hội tự 
khẳng định mình của nó bằng cách ghi nhận sự sanh và 
diệt của danh và sắc khi chúng ta thấy hay nghe một điều 
gì. Khi chúng ta ghi nhận mọi hiện tượng xảy ra theo 
cách này khả năng tập trung của chúng ta sẽ được phát 
triển tốt và trở nên mạnh mẽ hơn, nhờ vậy chúng ta có 
thể nhận ra bản chất thực của chúng. Lúc đó chúng ta sẽ 
hiểu rằng cái biết đối tượng là danh (nãma), khác biệt 
với sắc (rũpa), đôi tượng được biết, và rằng danh sanh 
lại ngay sau khi nó diệt, cả sắc cũng vậy. Ngược lại danh 
và sắc này cũng diệt ngay khi sanh. Cả hai đều nằm 
trong trạng thái trôi chảy không ngừng. Khi bạn quan 
sát trạng thái sanh diệt này bạn sẽ hiểu ra rằng chăng có 
gì trong thế gian này là thường hằng cả, và do đó bạn 
cũng nhận ra tất cả pháp đều phải chịu sự chi phối của 
quy luật vô thường. Cái gì phải bị sanh diệt thì không 
phải là lạc để có thể cho rằng nó đem lại sự thỏa mãn, 
và vì thế tình trạng bắt toại nguyện này là Khô. 

Tất cả pháp xảy ra theo đường lối tự nhiên của 
chúng, cái ta (atta) hay tự ngã không kiểm soát hay làm 
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chủ được chúng. Điều này được gọi là không có thực 
chất hay vô ngã (anatta). Hiểu được danh sắc phải chịu 
sự chi phối của quy luật vô thường, khổ và vô ngã như 
vậy có nghĩa là bạn đã có minh (vija). Minh biểu thị 
cho sự giác ngộ. Vì thế có thể nói rằng thiền minh sát 
giúp chúng ta có được ánh sáng của trí tuệ sau khi đã 
xua tan bóng tôi vô minh. Ở giai đoạn này chúng ta có 
thể vứt bỏ quan niệm sai lầm cho rằng những gì khả ái, 
khả lạc đều đáng mong muốn. Tham ái bị xua tan ngay 
sát-na chúng ta ghi nhận cảnh sắc và âm thanh xuất hiện 
ở tâm chúng ta. Bởi vì, trong khi chúng ta đang ghi nhận 
như vậy, không thể có cơ hội nào cho tham á ái hay dục 
vọng nổi lên. Ngay cả sau đó, khi chúng ta cố gắng để 
nhớ lại những gì chúng ta đã thấy hay nghe, nó cũng 
không thể tự làm cho nó được cảm giác. 


Vì thế, có thể nói răng trong sát-na tâm ấy chúng 
ta hoàn toàn không có cảm giác về tham ái. Như vậy khi 
thiện pháp (kusala đhamma) có mặt tham ái không thể 
sanh; hay nói khác hơn ngay sát na ghi nhận hoặc ngay 
cả sau đó (sau khi ghi nhận) tham ái không thể sanh do 
nhờ thiện pháp minh sát vậy. 


Sự vứt bỏ tham ái mỗi lần chúng ta ghi nhận hiện 
tượng sanh và diệt của danh sắc đồng nghĩa với việc 
chúng ta đã quăng xuống gánh nặng của năm uần. Vì sự 
ghi nhận này soi sáng cho chúng ta thấy những thực tại 
vô thường, khổ và vô ngã của các pháp; và chính trí ẫy 
làm cho chúng ta cảm thấy dễ dàng quăng xuống gánh 
nặng. 
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Khi bạn ghi nhận sự phông lên và xẹp xuống của 
bụng, hay ghi nhận những chuyển động như ngồi, đứng, 
co, duỗi, là bạn đang nhìn vào bên trong tự thân mình. 
Khi bạn nhận ra sự diễn tiến, theo từng giai đoạn, của 
những hoạt động trong thân mình này, tham ái đối với 
các cảm thọ lạc không thể sanh khởi. Nhưng nếu bạn 
không thể nắm bắt được bản chất thực của mọi hiện 
tượng (danh-sắc), bạn sẽ bị đánh lừa bởi khái niệm cho 
rằng cái đang phông và xẹp này chính là bụng của mình. 
Ý nghĩ “Đây là bụng tôi”, suy cho cùng, là một ảo tưởng. 
Do ảo tưởng này, người ta cảm thấy “Hễ cái gì của tôi 
là vừa ý.” Từ đó dẫn họ đến chỗ làm mọi chuyện cũng 
vì lợi ích của cái họ cho là của ta. Và vì thế Nghiệp 
(kamma) và Hành (sankhãra) bắt đầu hoạt động. Chính 
do hai yếu tố đang hoạt hóa này các Uẩn mới phát sinh. 
Chúng phát sinh như thế nào? Chúng phát sanh do mưu 
đồ của tham ái. Khi bạn quên ghi nhân sự sanh diệt của 
danh và sắc, bạn cảm thấy dễ chịu với ý niệm cho rằng 
chính bụng của ta đang làm việc. Ngay khi ý niệm này 
xuất hiện, tham ái đã có mặt. Khi bạn hành thiền trên 
các hiện tượng danh và sắc, tham ái sẽ biến mắt, vì thế 
chúng tôi mới nói vứt bỏ tham ái có nghĩa là đặt xuống 
gánh nặng. 

Đôi lúc sự thất niệm xảy ra nhanh đến nỗi, khi 
bạn đang hành thiền và ghi nhận các hiện tượng phông 
xẹp của bụng, bạn có thể rơi vào sự suy nghĩ. Sự suy 
nghĩ này dẫn đến những ý định và mong muôn tất yêu 
của nó. Chẳng hạn, khi bạn đang suy nghĩ về một điều 
gì đó, sự tình có thê xảy ra là bạn sẽ muốn làm một cái 
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gì đó, hay muốn có một cái gì đó. Dù cho những ý định 
của bạn có được thực hiện hay không, dù cho những 
mong muốn của bạn có được hoàn thành hay không, nó 
sẽ không thành vấn đề bao lâu bạn còn cảm thấy hài lòng 
với việc suy nghĩ về chúng. Những suy nghĩ như vậy 
mang lại sự thích thú đến nỗi ngay cả những hành giả 
đang hành thiền cũng không thích lời (thiền sư) đề nghị 
là bạn phải ghi nhận hiện tượng suy nghĩ đang xuất hiện 
trong lúc quán sự phông xẹp của bụng. Nhưng trong 
pháp hành những suy nghĩ của tâm cũng phải được ghi 
nhận. Vì, nếu bạn không ghi nhận sự suy nghĩ của mình, 
có thể bạn đã phát triển tâm tham đối với nó, hài lòng 
với ý niệm cho rằng chính bạn là người đang suy nghĩ. 
Đây là cách ý niệm về cái tôi hay tự ngã xen vào. Một 
khi ý niệm này đã nắm chặt lẫy bạn, bạn sẽ nỗ lực chỉ vì 
lợi ích của “bản ngã”. Lúc đó Nghiệp và Hành sẽ bắt 
đầu hoạt động và hai yêu tố này sẽ làm cho ngũ uẫn mới 
phát sanh. Vì thế, bất cứ khi nào bạn quên không ghi 
nhận những gì bạn đang suy nghĩ về, là bạn đang chấp 
nhận gánh nặng ngũ uân mới. 


Một người hành thiền có quan sát những gì mình 
đang suy nghĩ sẽ luôn nhớ sự thực rằng suy nghĩ này 
không biểu thị cho cái ngã (atta) của ta, nó chỉ là một 
hiện tượng xảy đến một cách tự nhiên. Khi vị ấy ghi 
nhận “suy nghĩ, suy nghĩ” hoạt động của suy nghĩ này 
sẽ chấm dứt. Khi vị Ki ghi nhận “ý định, ý định,” hay 

“ước muốn, ước muôn,” những ý định, và ước muốn ấy 
sẽ biến mắt. Và vị ấy sẽ nhận ra những suy nghĩ, ý định 
và ước muốn này trước đó không có, chúng chỉ vừa xuất 
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hiện, và rồi sau đó chúng sẽ biến mất. Vị ấy sẽ đi đến 
chỗ biết những điều này bằng trực giác, không cần thực 
hiện những nỗ lực để biết chúng. Vị ấy không còn thấy 
thích thú trong những suy nghĩ, tính toán và ước muôn 
của mình nữa, và nhờ vậy vị ấy trở nên xả ly đối với 
chúng, không nhìn nhận chúng như những sản phẩm của 
bản ngã. Điều này báo hiệu sự hủy diệt của tham ái 
(tanhã); và khi tham ái không còn hiện hữu, các Uẫn 
phát sinh từ nó cũng sẽ chấm dứt. Vì thế, bất cứ khi nào 
bạn ghi nhận sự suy nghĩ của mình, bạn đang quăng bỏ 
gánh nặng. Vẫn đề này sẽ được sáng tỏ khi tôi giải thích 
về Hoại Diệt Trí (bhanga ñãna) ngay sau đây. 


Một hành giả đã đạt đến Hoại Diệt Trí sẽ thấy 
rằng cả hai — đối tượng (sắc), và tâm (danh) cái ghi 
nhận sắc — đều lần lượt tan hoại ngay khi chúng vừa 
sanh. Khi vị ấy ghi nhận sự phông lên của bụng, thì sự 
phông lên cùng với tâm ghi nhận đã tan hoại trong tiễn 
trình quan sát của vị ấy. Chúng không bao giờ giữ 
nguyên không thay đổi. Bạn không thể thấy được những 
hình ảnh của chúng, vì chúng không đưa ra một dấu hiệu 
nào về sự hiện diện của chúng cả. Sự hiện hữu của chúng 
chỉ thoáng qua, nên chúng là vô thường. Vì vậy tuyệt 
đối không có lý do gì để bạn cảm thấy thích thú trong 
các uân và xem nó như “thân của tôi” hay “bụng tôi” 
hay “tâm của tôi”. Do lẽ đó tham ái không thể phát triển. 
Khi tham ái không sanh, các yếu tố ái (tañh3), thủ 
(upãdãna), hữu (bhava) không thể kích hoạt tiến trình 
trở thành hay tái sanh được. Khi ghi nhận các hiện tượng 
khác, như sự xẹp xuống của bụng, hay sự co, duỗi của 
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tay chân, vị ấy sẽ cảm thấy rằng đối tượng bị biết, Sắc 
(rũpa), và chủ thể nhận biết, Danh (nama), tan hoại cùng 
nhau, không để lại chút dấu vết nào về hình dạng và thực 
chất của chúng. Tất cả đều thoáng qua. Do đó những 
hiện tượng này không thể được nhận thức như “bụng 
của tôi, tay của tôi, chân của tôi, hay thân của tôi”. Ngay 
đó, tham ái bị hủy diệt. Với sự diệt của tham ái, thủ, 
nghiệp và hành không thể hoạt động. Với sự chấm dứt 
của những hoạt động này, các Uân không thể sanh. Và 
theo cách này gánh nặng được quăng xuống. 


Kế đến, có sự thực hành quán thọ (vedanä) hay 
ghi nhận các cảm thọ khi chúng khởi sanh. Bạn có thể 
cảm thấy mệt, hay cảm thấy nóng, đau khi đang ngồi 
thiền. Hãy ghi nhận tất cả những cảm thọ này. Khi bạn 
đang ghi nhận sự sanh và diệt của các hiện tượng Danh 
và Sắc, bạn sẽ thấy chúng biến mất cùng nhau. Tập trung 
trên cảm giác nóng ở một phần nào đó trên thân bạn. 
Người bình thường sẽ nghĩ rằng cảm giác nóng này xảy 
ra liên tục. Nhưng khi bạn ghi nhận cảm giác nóng này 
đúng theo phương pháp thiên quán, bạn sẽ thấy rằng sự 
nóng này xảy ra như một chuỗi cảm giác nóng, lúc sanh, 
lúc diệt, rồi lúc sanh và lúc diệt trở lại. Có những chỗ 
ngắt trong chuỗi cảm thọ. Đối với một hành giả minh 
sát chỗ ngắt rất rõ ràng nhưng đối với một người bình 
thường toàn bộ chuỗi cảm thọ dường như liên tục không 
có chỗ ngắt nào cả. Điều này không chỉ áp dụng cho các 
đối tượng giác quan tạo ra các cảm thọ mà còn cả với 
tâm quan sát chúng nữa. Trong sát-na này tâm nhận ra 
cảm thọ và rồi sự nhận thức ấy liền diệt. Kế tiếp, sát-na 
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khác sanh khi tâm nối tâm trước nhận ra cảm thọ mới 
xuất hiện và sự nhận thức này cũng diệt hay biến mắt 
như trước. Sự việc này cứ tiếp tục không ngừng cho đến 
bao lâu cảm thọ còn kéo đài. 


Cảm giác nóng đang được quan sát không phải là 
'. Tâm ghi nhận cảm giác nóng này cũng không phải 
li “ta”. Cái gì không phải là “ta” thì cũng không phải là 
cái đề thích thú. Ngay khi ý nghĩ này phát sanh, tham ái 
liền diệt. Với sự diệt của tham ái (tanhã) và các pháp 
đồng sanh của nó, thủ, nghiệp và hành, cũng ngưng hoạt 
động. Khi những hoạt động điều hành này văng mặt các 
Uấn mới không thể khởi lên. Vì thế mỗi lần bạn ghi nhận 
các cảm thọ sanh khởi, bạn đang quăng bỏ gánh nặng. 
Điều này được nói liên quan đến các cảm thọ lạc. Nhưng 
phải lưu ý rằng đối với các cảm thọ khổ hoặc cảm thọ 
bắt lạc bất khô bạn cũng phải cố gắng nhận xét như vậy. 
Khi bạn thực hành việc ghi nhận các hiện tượng này, 
bạn sẽ nhận ra rằng các cảm thọ không xảy ra liên tục, 
mà mỗi phần của chúng cứ sanh lên rồi diệt, sanh lên rồi 
diệt, .... trong bao lâu cảm thọ kéo dài. Trong ví dụ về 
sự nóng ở trên, cảm giác nóng có thể được chia thành 
nhiều phần, hay nhiều sát-na nối tiếp nhau. Khi một 
người ghi nhận thọ khổ (dukkha vedanã), thọ lạc (sukha 
vedan3) và thọ xả (adukkhamasukha vedan3) họ sẽ tách 
ra khỏi ý niệm về một cái “Ta” thường hằng hay cái “Ta” 
đang cảm thọ lạc. Sự tách bạch này sẽ khiến cho thủ, 
nghiệp và hành chấm dứt và cuối cùng, gánh nặng được 
nhắc khỏi vai họ. Với sự diệt của các Uấn, già, bệnh, và 
chết sẽ không thê khởi sanh. Bóng gió về điều này Đức 
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Phật dạy rằng người hành thiên sẽ trốn khỏi tử thần ngay 
khi vị ây đặt gánh nặng xuông. 


'Yathã pubbulakarh passe, 

'Yathã passe marIcikarn; 

Evam lokham avekkhatam, 
MaccurãJä na passI. 

Cũng như nhìn bong bóng, 

Cũng như nhìn ảo ảnh, 

Hãy nhìn đời rỗng không (như vậy), 
Tử thần không thấy được. 


(Ai nhìn đời (thế gian của năm uân) như bong 
bóng nước hay như ảo ảnh, rồng không thực chât, 
Tử Thân sẽ không thây được người ây. ) 


Bong bóng nước sẽ bể ngay sau khi vừa hình 
thành. Ảo ảnh gợi lên một hình ảnh về thực tại nhưng 
xem xét kỹ những hình ảnh ấy sẽ biến mất. Tuyệt đối 
không có thực chất trong hai thứ ấy. Đây chỉ là kiến thức 
phổ thông. Khi chúng ta biết được bản chất thực của 
chúng, chúng ta cũng biết bản chất thực của các hiện 
tượng. Khi một người hành thiền có được tri kiến này 
qua việc quan sát sự hoại diệt của các uấn, vị ây sẽ khám 
phá ra răng đối tượng được biết và tâm biết đều nằm 
trong trạng thái trôi chảy, lúc sanh, lúc diệt, không 
ngừng. Vị ấy biết chúng là vô thường. Không có cốt lõi 
hay thực chất nào trong chúng đề đáng được gọi là “của 
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tôi” cả. Chúng chỉ biểu thị cho tiến trình trở thành và tan 
hoại mà thôi. Tử Thần không thể khám phá ra người có 
sự hiểu biết này. Người ấy được nói là đã giải thoát khỏi 
ảo tưởng về cái “tôi”, hay “của Tôi” ngay khoảnh khắc 
thực hành thiền minh sát. Khi, nhờ thực hành minh sát, 
người ấy đạt đến A-la-hán thánh đạo, vị ấy sẽ được giải 
thoát khỏi nó vĩnh viễn. 


^ss® 


Phép ân dụ mà Đức Phật dùng trong bài kệ này 
cho rằng tử thần không thể khám phá ra người hành 
thiền thấy cuộc đời rỗng không phù hợp với câu nói 
trong Kính Gánh Nặng cho rằng khi tham ái (tanhã) 
không có cơ hội sanh khởi, người ấy có thể quăng xuống 
gánh nặng khỏi vai họ. Ở đây tử thần được nhân cách 
hóa với ý định kích thích sự sợ hãi mà thôi. Ngay 
khoảnh khắc người hành thiên loại trừ vô minh, ái, thủ, 
hành và nghiệp, người ây được bảo là đã đặt xuống gánh 
nặng trong khoảnh khắc đặc biệt ấy. 


IHI. Một bậc thánh nhập lưu đã làm nhẹ bớt gánh 
nặng 


Với sự thành thục và hoàn thiện dần dần của 
minh sát trí dẫn đến sự chứng đắc nhập lưu thánh đạo, 
về mặt tinh thần, người hành thiền có thể nhận thức 
Niết-bàn, ở đây danh, sắc và các hành bị diệt hoàn toàn. 
VỊ ẫy thực sự có thể cảm nhận được cảm giác bình yên 
cùng với sự chấm dứt của các hành (sawkhãra) vốn làm 
duyên cho các đối tượng giác quan và thiền. Nơi đây 
mọi hiện tượng dừng lại, chỉ còn sự bình yên tuyệt đối. 
Vị ấy được giải thoát khỏi cái ảo tưởng về tự ngã vốn 
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xem thân và tâm này là tự ngã (atta) hay một chúng sinh 
(satta). Vị ấy nhận ra cái thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc 
chạm hay suy nghĩ chỉ do các uân danh và sắc tạo thành. 
Sự co, duỗi hay chuyển động biểu thị cho những hoạt 
động của ngũ uân. Mọi thân hành, khẩu hành, và tâm 
hành đều phát sinh trong cùng ngũ uân ấy. Trước khi 
thiền, hành ø1ả có thể nghĩ rằng mọi hoạt động và cách 
cư xử ấy là chính mình, vì thế vị ấy khẳng định: “Chính 
tôi là người thấy, hay Tôi thấy, Tôi nghe.” Vị ấy đã lầm 
tưởng các hiện tượng danh, sắc là một thực thể sống cư 
trú bên trong vị ây. Giờ đây, sau khi đã được soi sáng 
bởi nhập lưu trí, ảo tưởng vệ tự ngã biến mất, và vị ây 
nhận ra rằng tất cả những cái thấy, nghe, ... chỉ là sự thể 
hiện của danh và sắc luôn luôn sanh và diệt. Điều này 
mô tả tiến trình diệt của thân kiến hay ảo tưởng về tự 
ngã (sakkayaditth). 


Khoảnh khắc ảo tưởng về tự ngã này diệt, trí tuệ 
được mở ra; và người hành thiền xua tan mọi hoài nghĩ 
về sự hiện thực của Tam Bảo — Phật, Pháp, Tăng, về 
tính thiêng liêng của tam học — giới, định, tuệ, và về 
điều học (sikkhã). Ở đây, để ngắn gọn, tôi sẽ bỏ điều 
học qua một bên, nhưng phải nhớ rằng một khi người 
hành thiền đã được an lập trong Tam Quy, thì một cách 
tự nhiên, vị ẫy đã có niềm tin trong điều học. Trong việc 
tu tập Đạo Lộ, thì giới, định, và tuệ là quan trọng tột bậc. 
Một vị Tỳ-kheo trong Tăng có nghĩa là người đang thực 
hành tam học. 


Với sự diệt của thân kiên và hoài nghi, các phiên 
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não (kilesa) cũng được đoạn trừ. Phiền não bao gồm 
tham, sân, si và những phiền não mà do chúng một 
người không phải thánh nhập lưu phải tái sanh liên tục, 
và vị đã đắc nhập lưu thì không hơn bảy kiếp. 


Bất kỳ ai không thực hành trọn vẹn hoặc thực 
hành được một phần nào đó của thiền minh sát sẽ không 
thê đạt đến Đạo Quả, và do đó, người ấy có thê phải chịu 
khổ trong bốn ác đạo như kết quả của những nghiệp bất 
thiện họ đã làm. Nếu vị ấy là một bậc tiêu nhập lưu (củla 
sofappana), vị ấy có thể tránh được địa ngục trong kiếp 
kế; nhưng trong kiếp thứ ba có thê người ấy lại bị tóm 
bắt vào vòng xoáy của Luân Hồi, trải qua những lần tái 
sanh bất tận như con người và chư thiên bình thường 
vậy. Tuy nhiên nếu bất kỳ một kiếp nào đó trong số 
những kiếp sống ấy, sau khi có cơ hội gặt hái những lợi 
ích từ giáo pháp của Đức Phật, người ấy thực hành thiền 
minh sát, người ấy vẫn có thể ước nguyện đạt đến Đạo 
Quả trong một thời gian ngắn khoảng vài kiếp tương lai, 
mặc dù người ấy đã lỡ cơ hội trong kiếp hiện tại này. 
Điều này có nghĩa rằng một giới hạn đã được đặt ra cho 
sự tái sanh của người ây. Đây là những lợi ích mà một 
người hành thiền minh sát nhận được vượt xa những 
người không hành thiền. Ngược lại vô minh và tham ái 
ngăn kẻ phàm phu không cho họ giới hạn con số của 
những kiếp sống mà họ phải đi đến trong suốt vòng 
Luân Hồi như vậy. Đây là những gì Đức Phật nói: 


Này các T)-kheo! Không thể quan niệm được là 
vòng luân hôi này. Do vô mình che đậy và tham 
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ái trói buộc các chúng sinh phải hiện hữu liên 
tục. Họ phải trải qua hết kiếp sống này đến kiếp 
sống khác trong luân hồi mà khởi điểm của nó 
không ai có thể biết được. 


Sự hiểu biết bình thường về cái thấy, nghe, ... do 
năm uần hay sự kết hợp của danh và sắc tạo thành không 
phải là sự hiểu biết đúng như thực. Sự hiểu biết ấy là vô 
minh (avijj). Nó tạo ra sự dối trá về tính thường hằng 
của các pháp thấy và nghe. Nó lừa chúng ta vào chỗ tin 
rằng một đối tượng nào đó là thiện, là tốt và khả ái. Nó 
khiến chúng ta cô chấp vào ý niệm về tự ngã. Vì thế 
chúng ta nghĩ “đó là Tôi”, “đó là nó”, “đó là một chúng 
sinh”. Nó che đậy bản chất thực của các Uẫn, và vì thế 
chúng ta bị dẫn dắt vào ý nghĩ cho răng các pháp là 
thường, lạc, ngã, tịnh, từ đó chúng ta bị dính mắc vào 
chúng. Đây là cách tham ái làm việc cấu kết với vô 
minh. Nó cũng giống như một sợi dây trói buộc. Khi 
một con vật bị trói buộc, nó chỉ có thể di chuyển nhiều 
lắm là bằng chiều dài của sợi dây cho phép, không thê 
vượt qua giới hạn đó được. Tương tự như vậy là các 
chúng sinh bị trói buộc vào tham ái, họ chỉ loanh quanh 
trong giới hạn của tham ái chứ không thê đi ra khỏi nó 
được. Họ sẽ phải tái sanh đi tái sanh lại không ngừng 
trong những hình thức khác nhau hay trong các Uẩn 
khác nhau. Bởi vì họ không thể trồn thoát khỏi các uẫn, 
không thể trốn thoát khỏi luân hồi. Thực sự, ngay cả 
nghĩ về việc trồn thoát đó họ cũng không thể. Vì thế các 
Uẫn cứ sanh đi sanh lại trong hàng tỷ, hàng tỷ kiếp của 
quả địa cầu, và chúng bắt đầu sanh từ khi nào cũng 
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chăng ai biết. Các uân cứ tiếp tục sanh cho đến khi một 
người chứng đắc nhập lưu thánh đạo. Khi nhập lưu đạo 
được chứng đắc, người ta có thể ước đoán răng các uấn 
mới chỉ còn sanh tối đa bảy kiếp, sau bảy kiếp chúng sẽ 
không còn “trở thành” nữa. Sự bình yên vĩnh hăng cuối 
cùng sẽ được thiết lập. Đây là cách làm thế nào để đặt 
gánh nặng xuống. 


Trong Niddesa, đoạn văn kinh sau đây được đề 
cập: 


Do nhờ nhập lưu đạo, sự tích chứa các nghiệp, 
phước hoặc phi phước, sẽ đi đến chấm dứt, và với 
sự chấm dứt này, tất cả danh (nama) và sắc (rupa) 
lẽ ra sẽ sanh vô hạn định suốt vòng luân hồi này 
nếu không đắc đạo, sẽ bị hủy diệt và bị tiêu diệt 
hoàn toàn sau bảy kiếp tái sanh. 


Giống như bệnh được chữa lành là nhờ uống 
thuốc, sự chứng Đạo (nhập lưu) cũng sẽ cứu vị ẫy khỏi 
vô số kiếp tái sanh, điều mà lẽ ra vị ấy phải trải qua nếu 
không chứng Đạo. Giờ đây, không hơn bảy kiếp nữa vị 
ấy sẽ thoát khỏi cái vòng tái sanh bất tận của luân hồi. 
Điều này chỉ cho thấy gánh nặng được lấy đi hay được 
quăng bỏ bằng nhập lưu đạo như thế nào. 


IV.  Gánh nặng cũng có thể được quăng đi ở 
những giai đoạn chứng đạo cao hơn 
Với sự chứng nhất lai đạo trí (sakkadägãmi 
magga), một người sẽ quăng bỏ được gánh nặng ở cuôi 
kiếp kế, vì họ chỉ còn tái sanh lại duy nhất một lần. Tuy 
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nhiên bậc thánh bắt lai (anagamn) có thể khỏi phải tái 
sanh trong kiếp cuối cùng hiện tại của vị ấy, hoặc trong 
cõi Sắc Giới hoặc trong cõi Vô Sắc. Sự hiện hữu không 
thê được tính như các kiếp sống, vì trong cõi Sắc Giới 
một người có thê tái sanh tối đa năm lần trong năm cõi 
Tịnh Cư (suddhãväsã). Còn cõi Vô Sắc có bốn, vì thế 
một người có thê sẽ phải tái sanh bốn lần trong bốn cõi 
ấy. Sự giải thích này cũng áp dụng cho những tham 
chiếu được thực hiện liên quan đến các bậc nhất lai và 
nhập lưu. Nghĩa là chúng chỉ liên quan đến các cõi hữu 
chứ không liên quan đến tái sanh. Điều này được giải 
thích trong Mula Tikã và là vấn đề bàn luận của các học 
giả. 

Với sự chứng đắc của A-la-hán Thánh Đạo trí 
(arahatta magga ñana), bậc A-la-hán sau khi bát-niết bàn 
(parinibbãna) không còn tái sanh lại nữa, tất cả các uẫn 
đã bị diệt hoàn toàn. Loại bát niết bàn này được mô tả 
là vô dư y niết bàn (anupadisesa parinibbãna), ở đây vô 
dư y có nghĩa là không có gì (thuộc năm uân) còn lại. 


Vì thế, Đức Phật dạy như sau: 


Này các tỳ-kheo! Khi tham ái bị đoạn diệt hoàn 
toàn, không còn dư tàn, khi ái được hoàn toàn từ bỏ, 
hoàn toàn vứt bỏ, hoàn toàn giải phóng hay giải thoát, 
và khi nó được xả ly, một sự hủy diệt như vậy có nghĩa 
là đã quăng xuông gánh nặng của năm thủ uân 
(upadanakkhandhäs). 


Như vậy sự diệt của tham ái có nghĩa là quăng bỏ 
gánh nặng. 
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Nếu một người không ghi nhận các trần cảnh (đối 
tượng giác quan) xuất hiện ở sáu căn môn khi họ thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ, thời tham ái 
cấu kết với vô minh sẽ chiếm được thế thượng phong 
trong lúc ấy. Cho phép tham ái sanh có nghĩa là chấp 
nhận gánh nặng. Khi một người ghi nhận những gì đang 
xảy ra ở sáu căn môn, họ sẽ biết rõ hiện thực của vô 
thường, khổ và vô ngã; và sự hiểu biết về tính vô 
thường,... này sẽ xua tan tham ái trong lúc đó. Vì vậy 
mỗi sát-na ghi nhận các hiện tượng có nghĩa là chúng ta 
đang quăng xuống gánh nặng trong lúc ấy. Khi một 
người thành tựu bốn thánh đạo, họ đã hủy diệt hoàn toàn 
tham ái. Do đó nếu bạn thực lòng muốn từ bỏ gánh nặng, 
bạn phải hành thiền minh sát, loại thiền vốn dẫn bạn đến 
sự chứng đắc các Thánh Đạo. 
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CHƯƠNG V 


GÁNH NẶNG NHÌN TỪ ÁNH SÁNG CỦA 
TỨ THÁNH ĐÉ 


Phần giảng giải về bài Kinh Gánh Nặng băng văn 
xuôi dễ hiểu đến đây đã chấm dứt. Tuy nhiên chúng ta 
sẽ áp dụng pháp này vào tứ Thánh Đề. Năm thủ uẫn tạo 
thành Khổ Đề (dukkha sacca). Như trước đã nói, kẻ 
mang gánh nặng năm uân này là một Người, vốn cũng 
chỉ là một cái tên. Khi nhìn từ quan niệm của sự thực 
(đế) trong nghĩa cùng tột nó không có một thực thể nào 
cả. Xét trong ánh sáng này, người nằm ngoài phạm vi 
của Tứ Thánh Đề. Nói cách khác, trong phần thảo luận 
này, Người không được tính đến. Chính tham ái mới là 
nhân sanh khổ. Chấp nhận thực tế này chúng ta đi đến 
Tập Đề (samudaya sacca tức nhân sanh của khô). Tôi 
cũng đã nói vê phương pháp diệt trừ tham ái, vôn là Diệt 
Khô Thánh Đề hay Diệt Đề (nirodha sacca). Trong Kinh 
Gánh Nặng, Đạo Đề (magga sacca) hay con đường dẫn 
đến sự diệt khổ không được đề cập đến. Tuy nhiên, nếu 
Đức Phật đưa ra cho chúng ta kiến thức về sự diệt khổ, 
ắt hắn chúng ta phải viện dẫn sự thực rằng công việc liên 
quan đến sự thực hành Đạo dẫn đến sự diệt khổ đã bao 
gồm trong Diệt Đề (nirodha sacca). Do đó, trong bài 
giảng của tôi, tôi đã có ý nhắc đến thiền minh sát và bốn 
thánh đạo. Vì thế, quý vị hãy lưu ý đoạn sau: 

Gánh nặng có nghĩa là năm thủ uân. Nó làm hiển 

lộ Khô Đề. 
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Người chấp nhận gánh nặng là Tham ái. Nó làm 

hiển lộ Khổ Tập Thánh Đề hay nhân sanh của 

khổ. 

Quăng xuống gánh nặng có nghĩa là hủy diệt 

tham ái. Nó làm hiên lộ Diệt Đê. 

Thiên minh sát và bốn thánh đạo là phương tiện 

diệt ái. Chúng làm hiên lộ Thánh Đê về Sự Diệt 

Khô hay Đạo Đê. 

Phần Quan Trọng 

Đề kết luận bài Kinh Gánh Nặng băng văn xuôi, 
Đức Phật đã nói lên một số bài kệ (gãthãs) để trợ giúp 


trí nhớ cho người nghe. Điều này đã được ghi lại trong 
các kỳ Kết Tập Kinh Điền như sau: 


Sau khi thuyết Kinh (Gánh Nặng này) Đức Phật, 
bậc thây của trời người, thường có thói quen nói sự thực 
vì lợi ích của người nghe, ở đây cũng vậy ngài đã soạn 
hai bài kệ đê tóm tắt ý chính của những gì ngài đã giảng. 

Bây giờ Tôi sẽ trình bày hai bài kệ ấy, bài đầu 
tiên như sau: 

Bhaãrã have pañcakkhandhã, 

Bharahato ca puggalo; 

Bhãradãnam dukkham loke, 

Bhãranikkhepanamh sukharh 


(Năm uân là gánh nặng, 
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Kẻ gánh nặng là người, 
Đeo mang gánh nặng ấy, 
Tức là khổ ở đời, 

Gánh nặng được đặt xuống, 
Tức là lạc ở đời.) 


Nghĩa là: Quả thực nặng thay là gánh nặng của 
năm uân. Kẻ mang gánh nặng chính là Người (cũng là 
một nhóm của năm uân). Trong thế gian của các hữu 
tình này, chấp nhận gánh nặng tức là khổ. Còn ai (áp 
dụng minh sát trí và Thánh Đạo trí) đặt xuống được gánh 
nặng tức là lạc ở đời. 


Người mang gánh nặng của năm uần này sẽ cảm 
nhận được sự nặng nề của nó khi hàng ngày họ phải 
phục vụ cho thân thể của mình không biết bao nhiêu thứ, 
như cho nó ăn uống và làm vệ sinh cho nó, ... Với những 
người mà thiện nghiệp thiếu khuyết điều này sẽ rõ ràng 
hơn. Người bệnh và người già cũng cảm nhận được rõ 
rệt sức nặng của cái gánh nặng thân mà họ đeo mang. 
Những người trong cõi ngạ quỷ hay trong các cõi khổ 
thì khỏi phải nói. Những đau khổ của họ thuộc tầm cỡ 
cao nhất và họ lại không có cơ hội để thoát ra khỏi 
chúng. Loài vật cũng không khá hơn gì. Thức ăn đối với 
chúng là vấn đề muôn thuở. Chúng không được bảo vệ 
trước những mối hiểm nguy. Để giữ được sinh mạng, 
chúng phải tự chạy trốn, vì nếu không rất có thể chúng 
sẽ bị những con thú lớn khác ăn thịt. Còn những loại g1a 
cầm như gà, vị, heo, đê,... thì luôn luôn phải sống trong 
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nỗi lo lắng, sợ hại về những mối nguy hiểm sẽ xảy đến 
với chúng. Tuy nhiên dù có cố gắng đề tự bảo vệ mình 
như vậy chúng vẫn bị giết để lấy thịt. Chúng không có 
đẳng cứu tinh như con người. Trường hợp của trâu bò 
lại còn thương tâm hơn, vì khi còn khỏe mạnh, bất kế 
mưa hay năng, chúng cũng phải làm việc cho chủ của 
chúng, nhưng cuôi cùng chúng phải nhận lây cái chết ở 
lò mô. Chính vì cái thân (năm uân) của chúng mà chúng 
phải chịu khổ, vì nếu không có thân chúng sẽ chẳng bị 
giết và ăn thịt như vậy. Ngay giữa loài người với nhau, 
chúng ta cũng thường gặp kẻ mạnh trù dập kẻ yếu nữa 
huống chi những con vật khốn khổ ấy thì còn có thể nói 
øì hơn? 


Về nghĩa của từ puggala hay Người đề cập trong 
bài kệ. Chúng ta phải hiểu từ này được dùng trong Chế 
Định Thuyết (paññatta desanä), vì trong Chân Đế 
Thuyết (paramattha desanã) hoàn toàn không có người. 
Ám chỉ đến năm uẫn chúng ta nói theo ngôn ngữ quy 
ước rằng nó là một người, một chúng sinh, một người 
đàn ông, một người đàn bà, ... Nhưng chúng chỉ là 
những cái tên. Trong đệ nhất nghĩa đế, người không hiện 
hữu; và chính các uân mang gánh nặng của các uân mà 
thôi. Ngay cả việc chăm sóc cho cái thân này được khỏe 
mạnh, thực ra mà nói, cũng là đang mang gánh nặng. 

Chấp nhận gánh nặng là (chấp nhận) khổ và 
buông bỏ nó sẽ dẫn đến an lạc. Tham ái sanh khi chúng 
ta không ghi nhận các hiện tượng thấy, nghe, ... , trong 
lúc hành thiền. Nó sanh ngay khoảnh khắc thấy hay 
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nghe ấy, hay nó cũng có thể ngủ ngầm một thời gian để 
rồi sẽ thức dậy sau đó do sự suy nghĩ hay hồi nhớ của 
chủ thể. Dù nó sanh theo bất kỳ cách nào thì nó cũng 
đem theo với nó thủ (upädãna), nghiệp (kamma), và 
hành (sankhäras) và đến lượt chúng các yếu tô này tạo 
thành ngũ uẫn mới. Và khổ lại đến. Nếu chúng ta ghi 
nhận các hiện tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, 
và suy nghĩ mỗi khi chúng sanh khởi, chúng ta sẽ nhận 
ra bản chất thực của chúng, và với sự nhận thức này 
chúng ta có thể diệt tham ái cùng với kẻ ủng hộ của nó, 
đó là sĩ mê hay vô minh. Khi thánh đạo được thành tựu 
sự diệt này sẽ không tạo cơ hội cho Thủ, Nghiệp, và Các 
Hành hoạt động nữa; và như vậy các Uẫn cũng chấm 
dứt trở thành hay tái sanh trở lại. Cuối cùng Khổ được 
đoạn tận và lạc được thiết lập. Vì vậy, quăng bỏ gánh 
nặng sau khi diệt ái có nghĩa là đã thành tựu Lạc. 


Bây giờ chúng ta đi đến bài kệ thứ hai: 
Nikkhipitva garumn bharam, 

Añfiam bhaãrarh anadiyäa, 

Samula tanhaãmabbuyha, 

Nicchato parinibbu1o. 


Sau khi đã đặt xuống gánh nặng (năm uẫn), sau 
khi đã từ chối gánh nặng mới tiếp theo, sau khi 
đã bứng gốc tham ái khỏi chính cái nền móng của 
nó, không tham muốn nào còn sanh khởi nữa, và 
sự bình yên (của Niết Bàn) đã được thiết lập. 
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Bài kệ này muốn nói đến các bậc thánh A-la-hán. 
Tuy nhiên, ngay cả một bậc A-la-hán vẫn phải mang 
gánh nặng trước khi vị ấy nhập vô dư niết bàn hay trước 
khi vị ây nhập diệt. Nghĩa là vị ấy vẫn phải chăm sóc 
cho tâm thân này, tắm rửa cho nó, nuôi ăn nó, làm vệ 
sinh cho nó, ... và tất cả những công việc này chỉ chấp 
dứt khi vị ấy nhập diệt. Vì thế bậc A-la-hán vào cái đêm 
trước ngày nhập diệt thường quán, “Ta sẽ còn phải 
mang gánh nặng này trong bao lâu nữa đây?” Đôi với 
các vị chết là một sự giải thoát khỏi gánh nặng. Nhưng 
đối với người bình thường đang ở dưới sức quyến rũ của 
tham ái thì lại xem chết như một sự kiện đau buồn. 

Thực vậy, vào đêm nhập Niết Bàn của Đức Phật 
ngay cả ngài Anandä cũng vẫn khóc như thường. Và, 
đây cũng là trường hợp chung của nữ giới trong đêm 
nhập Niết Bàn của Thánh ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề Kiều- 
đàm-di (Mahãpajãpati Gotam), kế mẫu của Đức Phật, 
người đã phải an ủi hàng đệ tử của mình băng những lời: 
“Này các con, chớ có khóc như vậy! Niết-bàn không 
phải là dịp để đau buồn. Mà nó là lúc để vui mừng (hãsa 
kaha).” Quả thực vậy cái chết của một bậc A-la-hán là 
một dịp để vui mừng! 


Như đã giải thích ở một đoạn trước, các uấn mới 
đi vào hiện hữu do các đối tượng giác quan được tạo 
điều kiện bởi Nghiệp (kamma), nghiệp tướng (kamma 
nimitta) và thú tướng (gati nimitta). Đây là sự chấp nhận 
gánh nặng; và sự chấp nhận này được thê hiện băng sự 
tái sanh đi tái sanh lại không ngừng. Bởi vì người mang 
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đã chấp nhận mang một gánh nặng, vì thế anh ta phải 
chấp nhận gánh nặng khác nữa, rồi gánh nặng khác 
nữa,...cứ vậy vô số gánh nặng chồng chất trên đôi vai 
anh ta, cả vai phải lẫn vai trái. Anh ta không có một lúc 
nghỉ xả hơi. Thường thường hàng phàm phu thậm chí 
không có lẫy một gIây ‹ để nghỉ. Ngay cả bậc thánh nhập 
lưu cũng không biết đến nghỉ ngơi trong suốt thời gian 
bảy kiếp liên tiếp, vì suốt thơi gian đó họ phải cố găng 
không ngừng đề thoát mình ra khỏi tham ái. Đối với bậc 
thánh nhất lai cũng vậy, trong hai kiếp liên tiếp và bậc 
thánh bắt lai trong một kiếp ở cõi Sắc Giới hay Vô Sắc 
Giới. Sau khi đã đoạn diệt vĩnh viễn tham ái, bậc thánh 
A-la-hán hoàn toàn được giải thoát khỏi tái sanh. Kinh 
nói rằng vị ấy từ chối những gánh nặng mới do tham ái 
áp đặt, vì trong vị ấy tham ái đã bị diệt hoàn toàn. 


Tham ái, giống như kẻ đói, không thể thỏa mãn 
được. Tất cả phàm nhân, ngay cả các bậc thánh nhập 
lưu, nhất lai và bắt lai cũng không thể chặt đứt hoàn toàn 
được nó. Các bậc thánh hữu học, giống như hàng phàm 
nhân, cũng vẫn còn tham đăm các đối tượng giác quan 
do nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng tạo ít nhất cũng 
đến cái đêm trước khi nhập diệt. Do sự dính mắc ấy mà 
các Uấn mới phát sanh. Nhưng một bậc A-la-hán, người 
đã giết sạch tham ái bằng vũ khí của A-la-hán thánh đạo, 
không còn tái sanh lại nữa. Vị ấy đã bứng tham ái ra 
khỏi chính cái nền móng của nó. Nền móng hay gốc này 
là gì? Đó là vô minh (avijjã). Thực sự vô minh chính là 
cội nguồn của mọi khổ đau. Nó đánh lừa mọi người 
khiến họ không biết đến sự hiện diện của nó. Vì thế việc 
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bứng gốc nó được nhắn mạnh ở đây. Nếu một người 
không ghi nhận các hiện tượng thấy, nghe, ... trong lúc 
hành thiền, rất có thê khi tham ái phát sanh đối với sự 
hiện hữu như một cá nhân, một con người, một người 
đàn ông hay một người đàn bà, họ sẽ xem chúng như tạo 
thành một cá nhân, một con người, một người đàn ông 
hay một người đàn bà. Sự đánh lừa này là yêu tố khởi 
nguồn của tham ái; và vì cắt đứt tham ái không thì chưa 
đủ. Nền móng của tham ái hay cội sốc của tham ái phải 
được nhồ lên và hủy diệt. Nếu không, nó sẽ nằm ngầm 
và khi cơ hội đến nó sẽ ngóc cái đầu của nó lên. Có 
trường hợp những người hành thiền đắc thần thông đã 
mắt năng lực này ngay khoảnh khắc vô minh thức dậy 
từ trạng thái ngủ ngầm của nó. 


Trong chuyện tiền thân Mudulakkhana 
(Mudulakkhana Jãtaka), tiền kiếp đức Bồ Tát của chúng 
ta là một đạo sĩ có các năng lực thần thông, và đã thoát 
ly dục ái (kãma rãga). Nhưng vì tham ái vẫn chưa được 
bứng gốc khỏi nền móng của nó với sự áp dụng của Đạo 
trí, nên tham dục đã tự xuất hiện trở lại khi ngài nhìn 
thấy vẻ đẹp lõa lồ của Hoàng Hậu Mudulakkhana. Vẻ 
đẹp của hoàng hậu đã kích thích những ham muốn nhục 
dục từ lâu bị đè nén trong tâm ngài băng thiền định. 
Ngay lập tức ngài mất hết mọi năng lực thần thông. 
Chúng ta biết trước đó ngài dùng năng lực này du hành 
qua hư không đề đến cung điện của đức Vua; nhưng sau 
khi mắt thần thông ngài phải đi bộ về trú xứ của mình. 
Biến cố này chứng minh rằng ngài mới chỉ thoát ly ái 
dục chứ chưa bứng gốc được nó. Do đó, khi một cảnh 
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khả ái được để ý tới nó đã tàn phá nội tâm ngài. 

Có một câu chuyện tương tự khác. Khoảng năm 
400 Phật Lịch (101-77 B.C.), khi vua Dutthaganani 
đang cai trị xứ Tích Lan, có một vị Trưởng lão nghĩ 
mình đã đạt đến đạo quả A-la-hán vì ngài đã diệt sạch 
mọi ái dục. Ngày nọ, Dhammadinna, một đệ tử của ngài, 
người đã thực sự đắc đạo quả A-la-hán, đến viễng và hỏi 
thăm xem ngài đã đắc đạo quả A-la-hán được bao lâu. 
Ngài nói với vị ấy răng ngài là một bậc A-la- hán được 
60 năm tôi. Tất nhiên, ngài nói điều này với niềm tin 
thực sự rằng ngài đã trở thành một bậc A-la-hán, vì ngài 
chưa bao giờ cảm thấy có chút ái dục nào khởi lên trong 
ngài. Tuy nhiên vị đệ tử biết rằng ngài thực sự chưa đắc 
quả vị ấy, điều đó có nghĩa là, ngài vẫn chưa thực sự 
đoạn diệt ái. Do vậy vị này hỏi tiếp là ngài có thê thì 
triển thần thông được không. Khi ngài trả lời rằng có 
thể, vị này cô nài nỉ ngài tạo ra một hồ sen có một đóa 
sen lớn ở chính giữa, trong đóa hoa sen ấy một cô gái 
xinh đẹp đang nhảy múa. Ngài liền tạo ra một hồ sen 
hoàn hảo với một vũ nữ đang nhảy múa đúng theo yêu 
cầu. Kế tiếp vị Trưởng lão thỉnh cầu ngài dán mắt vào 
cô gái do chính ngài vừa tạo. Ngài liền làm như vậy và 
thật bất ngờ ngài cảm thấy có một sự thôi thúc của dục 
vọng bên trong ngài. Lúc đó ngài tỉnh ngộ và thừa nhận 
răng việc cân phải làm ngài đã chưa làm xong (tức việc 
chứng đắc A-la-hán vẫn chưa được thành tựu). Bởi thế 
ngài thỉnh cầu vị Trưởng lão A-la-hán chỉ cho mình cách 
thực hành Pháp để bứng gốc tham ái cùng với vô minh 
nhờ đó mà ngài có thể trở thành một bậc A-la-hán chính 
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thức. Vì từ trước đến giờ ngài chỉ tạm thời loại trừ tham 
ái giống như cách chiếc bình tưới đập xuống mặt nước 
sẽ đây đám rong rêu đạt ra, tuy nhiên, khi chiếc bình 
được lấy lên chúng sẽ tập hợp trở lại vậy. Chỉ khi đắc 
chứng A-la-hán thánh đạo tham ái mới bị bứng ra khỏi 
nên móng sỉ mê hay vô minh của nó. Và khi đã bị bứng 
gốc theo cách này không một hành giả nào còn có thể bị 
thối đọa, cho dù đối tượng kích thích đó là một vũ nữ 
băng xương bằng thịt, còn nói gì đến vũ nữ tưởng tượng 
(do thần thông sanh). Khi hữu ái (tham đối với sự hiện 
hữu) được đoạn trừ hoàn toàn, không còn danh sắc mới 
hay ngũ uẫn mới nào có thê sanh. Không có các Uấn 
mọi khổ đau sẽ chấm dứt. Tôi có soạn một bài kệ để 
giúp mọi người dễ nhớ những ý chính tôi đã giảng: 
Nếu tham ái đã bị bứng sốc, dục vọng sẽ được 
đoạn trừ. Khi một người quăng xuống gánh nặng 
cũ, và không gánh thêm gánh nặng mới. Sự bình 
yên vĩnh hằng của Niết Bàn kế như đã được 
thành tựu. 


Khi tham ái, cùng với si mê, được diệt trừ dục 
vọng sẽ biến mắt hoàn toàn. Khi thân (ngũ uân) cũ được 
quăng bỏ, gánh nặng do phải mang một thân mới cũng 
sẽ được loại trừ. Lúc đó mọi khổ đau chấm dứt ; và sự 
bình yên của Niết Bàn được thành tựu. 
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CHƯƠNG VI 
KẾT LUẬN 


Đến đây bài giảng về Kinh Gánh Nặng (Bhãra 
Sutta) đã hoàn tất, chỉ còn phần kết luận. Chúng ta thấy 
rằng năm uân, được chúng ta xem như một con người, 
là một gánh nặng lớn và chúng ta phải đeo mang cái 
gánh nặng năm uân này trong suốt vòng luân hồi. Theo 
giáo lý Tứ Thánh Đề thì gánh nặng này biểu thị Khổ Đế 
(dukkha sacca). Chúng ta cũng nhận ra rằng. bao lâu 
chúng ta còn thấy thú trong các trần cảnh, như sắc, thính, 
hương,... chừng đó chúng ta vẫn còn đang chấp nhận 
mang gánh nặng mà vốn tự nó là Khổ (dukkha). Sở dĩ 
chúng ta thấy thích thú trong những trần cảnh ấy là vì 
chúng ta đã không ghi nhận với chánh niệm để biết rõ 
bản chất thực của chúng. Càng không hiểu biết về bản 
chất thực của chúng, tham ái của chúng ta đối với các 
trần cảnh sẽ càng mãnh liệt. Tham ái, vốn chấp nhận 
gánh nặng, là nhân sanh ra mọi phiền não. Điều này đưa 
chúng ta đến chỗ tin chắc rằng tham ái biểu thị cho Khô 
Tập Thánh Đế hay Nhân Sanh của Khổ (samudaya 
saccä). Chúng ta cũng nhận ra rằng diệt tham ái có nghĩa 
là đặt xuống gánh nặng, và điều này chỉ ra Diệt Đế 
(nirodha saccä), tức thánh đề về sự diệt khổ. Si mê khiến 
chúng ta hiểu lầm bản chất thực của các hiện tượng thấy, 
nghe, ... do chúng ta không nhận thức rõ trong tiến trình 
chi nhận sự sanh diệt của chúng với chánh niệm. Chính 
điều này làm phát sanh tham ái. Vì thế bất cứ khi nào 
chúng ta cố gắng loại trừ tham ái, s¡ mê cũng phải được 
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loại trừ. Và chúng ta cũng biết rằng, khi si mê bị diệt 
trừ, minh hay trí tuệ sẽ sanh. Khi trí tuệ sanh có nghĩa là 
chúng ta đã đạt đến giai đoạn diệt đề (nirodha saccã) và 
khi chúng ta hành thiền thêm nữa trên các hiện tượng 
thấy, nghe, ... minh sát trí của chúng ta sẽ phát triển và 
chúng ta sẽ chứng đắc bốn thánh đạo (ariyamagsa) và 
chứng ngộ đạo để (magga saccä), tức thánh đế về con 
đường đưa đến sự diệt khô. Còn nếu chúng ta thích thú 
trong các trần cảnh như sắc đẹp và tiếng hay, ... tham ái 
sẽ phát triển trong chúng ta, và sự phát triển này có 
nghĩa là chúng ta đang chấp nhận mang gánh nặng. 
Chúng ta cũng đã hiểu, tham ái có mặt là do chúng ta 
không nhận ra bản chất thực của các hiện tượng danh - 
sắc. Chính do sự si mê này mà chúng ta chấp nhận gánh 
nặng. Do đó, tham ái là nhân căn để của mọi phiền não, 
hay nói khác hơn tham ái là nhân sanh khổ. Nếu tham 
ái bị đây lui, chúng ta sẽ giải thoát khỏi khổ; và điều này 
có nghĩa rằng chúng ta đã đạt đến thánh đề về sự diệt 
khổ. Si mê là khởi nguồn của tham ái. Vì thế nó cũng 
phải được loại trừ. Si mê sanh khi chúng ta không chánh 
niệm về các đối tượng giác quan. Nếu chúng ta ghi nhận 
được sự sanh và diệt của các hiện tượng trong lúc chúng 
ta hành thiền, trí tuệ sẽ phát triển. Với ánh sáng của trí 
tuệ si mê sẽ biến mắt, cũng giống như bóng tối bị đây 
lui khi ánh sáng xuất hiện vậy. Không có trí tuệ tham ái 
đối với gánh nặng năm uẩn sẽ sanh và do tham ái chúng 
ta mong muôn được “trở thành" hay hiện hữu trở lại đề 
tiếp tục mang nó. Khi chúng ta phát triển được thói quen 
ghi nhận các trần cảnh, thiền minh sát của chúng ta cũng 
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sẽ được phát triển và tứ thánh đạo sẽ được đạt đến. 


Về tứ thánh đạo (ariya magøa), nếu chúng ta đã 
đạt đến nhập lưu đạo, chúng ta chỉ còn bảy kiếp chịu 
khổ trong vòng luân hồi, sau bảy kiếp tái sanh các uấn 
sẽ chấm dứt. Có thê nói nhập lưu đạo đã làm cho gánh 
nặng vơi nhẹ đi một mức độ nào đó. Tuy nhiên nếu 
thích, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thực hành thiền minh 
sát để làm cho gánh nặng nhẹ thêm nữa, vì chăn chăn 
chúng ta phải thực hành, đề có thê đạt đến nhất lai thánh 
đạo (sakadägãmi magga) khi mà gánh nặng của năm uân 
này sẽ được đặt xuống sau hai kiếp tái sanh. Khi chúng 
ta tự hoàn thiện mình hợp theo các Ba-la-mật đã tạo 
chúng ta sẽ đạt đến giai đoạn Bất lai Đạo (anãpãmi 
magga) khi tất cả gánh nặng có thê được bỏ qua một bên 
sau kiếp hiện hữu trong cõi Sắc Giới hay Vô Sắc Giới. 
Lúc đó toàn bộ gánh nặng của năm uẫn, biểu thị cho 
Khổ Đề, sẽ chấm dứt và sự bình yên tối thượng sẽ ngự 
trị vĩnh hằng. 

Ở đây chúng ta có thể nhớ lại lời Đức Phật nói 
với hàm ý rằng một khi tham ái bị bứng gốc không dục 
vọng nào còn sanh khởi và sự bình yên của niết bàn đã 
được thiết lập. Nếu chúng ta thực sự muốn đặt xuống 
gánh nặng và thiết lập sự bình yên nơi đây mọi khô đau 
đều châm dứt, chúng ta phải thực hành những gì Đức 
Phật đã dạy. 


Đề kết luận lại, có thể tắt những gì từ trước đến 
đây tôi trình bày như thê này : 
Thế nào là gánh nặng ? năm uần là gánh nặng. 
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Ai mang gánh nặng ? Người, do năm uẫn tạo 
thành, mang gánh nặng. 


__ AI chấp nhận gánh nặng ? Taủhã, hay tham ái, 
châp nhận gánh nặng. 


Quăng gánh nặng xuống bằng cách nào ? Đoạn 
tận tham ái là quăng xuông gánh nặng. 


Năng nê thay là gánh nặng của năm uân, 


Người mang gánh nặng được biết đến bằng tên 
này hay tên kia (theo chê định pháp). 


Sự châp nhận gánh nặng là khô và quăng bỏ gánh 
nặng sẽ đưa đên an vui. 


Khi tham ái được bứng gốc ngay tại nền móng 
(si mê) của nó, không ước muốn nào còn sanh khởi. 
Gánh nặng cũ đã được đặt xuống, không gánh nặng mới 
nào được áp đặt thêm. 


Lúc đó bạn nhập vào Niết-bàn, cảnh giới bình 
yên vĩnh hăng. 


Cầu mong cho những ai được nghe hay đọc bài 
kinh Gánh Nặng này sẽ sớm nhận ra năm uẫn sanh diệt 
không ngừng trong tự thân là gánh nặng lớn đối với 
mình; rằng tham ái đối với các trần cảnh sắc, thỉnh, 
hương,... có nghĩa là sự chấp nhận gánh nặng của ngũ 
uân mới, đã sanh khởi; đây chính là nhân của mọi khô 
đau; rằng sự quăng bỏ gánh nặng sẽ dẫn đến bình yên 
vĩnh hằng: và sự bình yên đó chỉ có thể được thành tựu 
băng việc thực hành thiền minh sát. Cuối cùng, tôi 
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thành tâm cầu nguyện các bạn sớm đạt đến Niết-bàn, 
nhờ chánh trí minh sát và Đạo trí mà các bạn đã thành 
tựu. 


Viên Không sáng 25 tháng 4 năm 2016. 
Tỳ-kheo Pháp Thông cần dịch 
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